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1. Muïc ñích

· Con người là vốn quí nhất, con người làm ra của cải vật chất và là động lực chính cho sự phát triển của xã hội. Sức khoẻ và sinh mạng của người lao động là tài sản vô giá của mỗi gia đình, mỗi quốc gia. Vì vậy, để đảm bảo hạnh phúc của mỗi gia đình, cho an sinh và phát triển kinh tế xã hội, con người phải tham gia hoạt động lao động sản xuất trong điều kiện an toàn.
· Góp phần thực hiện yêu cầu "An toàn để sản xuất", "Sản xuất phải đảm bảo an toàn".
· Nhằm cung cấp những thông tin cần thiết cho cán bộ quản lý, giám sát công tác an toàn, vệ sinh và cho cả người lao động để nhận biết những yếu tố nguy hiểm, độc hại tại nơi làm việc.
· Chỉ ra các biện pháp phòng ngừa những nguy cơ gây ra tai nạn lao động hoặc những ảnh hưởng có hại đến sức khoẻ của người lao động.
· Giúp người lao động hành động đúng, tránh được những rủi ro đáng tiếc. 
· Höôùng daãn coâng nhaân hieåu vaø thöïc hieän caùc vaán ñeà neâu treân moät caùch coù yù thöùc tröôùc khi laøm vieäc treân coâng tröôøng xaây döïng.

2. Phaïm vi aùp duïng

Toaøn coâng tröôøng nôi BUSANG CONSORTIUM hoaït ñoäng.

3. Traùch nhieäm

· Taát caû ngöôøi lao ñoäng laøm vieäc cho Coâng ty phaûi hieåu vaø tuaân thuû nhöõng vaán ñeà neâu treân tröôùc khi laøm vieäc treân coâng tröôøng cuûa Coâng ty 

· Caùn boä An Toaøn chòu traùch nhieäm huaán luyeän vaø giaûi thích nhöõng vaán ñeà treân cho ngöôøi lao ñoäng hieåu vaø giaùm saùt vieäc tuaân thuû nhöõng quy trình treân.

4. Toå chöùc vaø quaûn lí an toaøn treân coâng tröôøng xaây döïng.

4.1 Một  số quy định của pháp luật về An toàn vệ sinh lao động

I- Đối với người sử dụng lao động

1. Những quy định của Bộ luật Lao động đối với người sử dụng lao động

Điều 95: Người sử dụng lao động có trách nhiệm trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện lao động cho người lao động.

Điều 96:

1. Việc xây dựng mới hoặc mở rộng, cải tạo cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và tàng trữ các loại máy, thiết bị, vật tưư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phải có luận chứng về các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với nơi làm việc của người lao động và môi trường xung quanh theo quy định của pháp luật.

Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành.

2. Việc sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển các loại máy, thiết bị, vật tư, năng lượng, điện, hoá chất, thuốc trừ sâu, diệt cỏ, diệt chuột, việc thay đổi công nghệ, nhập khẩu công nghệ mới phải được thực hiện theo tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động. Các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động phải được khai báo, đăng ký và xin cấp giấy phép với cơ quan thanh tra Nhà nước về an toàn lao động hoặc vệ sinh lao động.

Điều 97: Người sử dụng lao động phải đảm bảo nơi làm việc đạt tiêu chuẩn về không gian, độ thoáng, độ sáng, đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép về bụi, hơi, khí độc, phóng xạ, điện từ trường, nóng, ẩm, ồn, rung và các yếu tố có hại khác. Các yếu tố đó phải được định kỳ kiểm tra đo lường.

Điều 98: 

1. Người sử dụng lao động phải định kỳ kiểm tra, tu sửa máy, thiết bị, nhà xưởng, kho tàng theo tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động;

2. Người sử dụng lao động phải có đủ các phương tiện che chắn các bộ phận dễ gây nguy hiểm của máy, thiết bị trong doanh nghiệp: nơi làm việc, nơi đặt máy, thiết bị, nơi có yếu tố nguy hiểm, độc hại trong doanh nghiệp, phải bố trí đề phòng sự cố, có bảng chỉ dẫn về an toàn lao động, vệ sinh lao động đặt ở vị trí mà mọi người dễ thấy, dễ đọc.

Điều 99: Trong trường hợp nơi làm việc, máy, thiết bị có nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người sử dụng lao động phải thực hiện ngay những biện pháp khắc phục hoặc phải ra lệnh ngừng hoạt động tại nơi làm việc và đối với máy, thiết bị đó cho tới khi nguy cơ được khắc phục.

Điều 100: Nơi làm việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại, dễ gây tai nạn lao động phải được người sử dụng lao động trang bị kỹ thuật, y-tế và trang bị bảo hộ lao động thích hợp để đảm bảo ứng cứu kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn lao động.

2. Những quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ

Điều 13: Người sử dụng lao động có nghĩa vụ:

1. Hàng năm, khi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phải lập kế hoạch, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện lao động;

2. Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và thực hiện các chế độ khác về an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với người lao động theo quy định của Nhà nước;

3. Cử người giám sát việc thực hiện các quy định, nội quy, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp; phối hợp với Công đoàn cơ sở xây dựng và duy trì sự hoạt động của mạng lưới an toàn - vệ sinh viên;

4. Xây dựng nội quy, quy trình an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với từng loại máy, thiết bị, vật tư kể cả khi đổi mới công nghệ máy, thiết bị, vật tư và nơi làm việc theo tiêu chuẩn quy định của Nhà nước;

5. Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn các tiêu chuẩn, quy định, biện pháp an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động;

6. Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động theo tiêu chuẩn, chế độ quy định;

7. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định khai báo, điều tra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả tình hình thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp hoạt động.

Điều 14: Người sử dụng lao động có quyền:

1. Buộc người lao động phải tuân theo các quy định, nội quy, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động;

2. Khen thưởng người chấp hành tốt và kỷ luật người vi phạm trong việc thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động; 

3. Khiếu nại với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về quyết định của Thanh tra viên lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động nhưng vẫn phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định đó.

II- Đối với người lao động

1. Những quy định về quyền và nghĩa vụ của người lao động trong Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ

Điều 15: Người lao động có nghĩa vụ:

1. Chấp hành các quy định, nội quy về an toàn lao động, vệ sinh lao động có liên quan đến công việc, nhiệm vụ được giao;

2. Phải sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp, các thiết bị an toàn vệ sinh nơi làm việc, nếu làm mất hoặc hư hỏng thì phải bồi thường;

3. Phải báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, gây độc hại hoặc sự cố nguy hiểm, tham gia cấp cứu và khắc phục hậu quả tai nạn lao động khi có lệnh của người sử dụng lao động.

Điều 16: Người lao động có quyền:

1. Yêu cầu người sử dụng lao động bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh, cải thiện điều kiện lao động; trang cấp đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, huấn luyện, thực hiện biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động;

2. Từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khoẻ của mình và phải báo ngay với người phụ trách trực tiếp; từ chối trở lại làm việc nơi nói trên nếu những nguy cơ đó chưa được khắc phục; 

3. Khiếu nại hoặc tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi người sử dụng lao động vi phạm quy định của Nhà nước hoặc không thực hiện đúng các giao kết về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động.

2. Người lao động phải chấp hành nghiêm chỉnh nội quy làm việc của doanh nghiệp

Nội dung cơ bản của nội quy thường bao gồm:

a) Thời gian làm việc: Không đến muộn, về sớm. Vắng mặt phải có lý do và chỉ khi đã được cho phép.

b) Tư thế làm việc:

- Phải sử dụng đúng trang bị bảo vệ cá nhân;

- Phải mặc trang phục gọn gàng, sạch đẹp;

- Phải ăn, uống no đủ, tư thế sẵn sàng làm việc, vệ sinh cá nhân, không được say, xỉn.

c) Chấp hành sự phân công nhiệm vụ:

- Phải bám máy và nơi làm việc, tập trung làm việc, chấp hành nghiêm các quy trình sản xuất, quy định an toàn;

- Phải chấp hành nhiệm vụ khi người sử dụng lao động phân công, thực hiện xong phải báo cáo kết quả hoàn thành nhiệm vụ.

d) Chấp hành nội quy, quy định về bảo hộ lao động:

- Chấp hành kỷ luật lao động, kỹ thuật an toàn, kỹ thuật vệ sinh, quy định về phòng chống cháy, nổ; chỉ được hút thuốc ở nơi quy định, bảo mật, bảo vệ tài sản chung, bảo vệ đơn vị;

- Khi phát hiện các hiện tượng lạ nhưư: nghi cháy; hư hỏng máy; khả năng sụp, đổ, các yếu tố gây mất an toàn; điều kiện lao động không đảm bảo an toàn vệ sinh lao động... phải báo ngay cho người sử dụng lao động biết.

e) Sinh hoạt: Trong lúc làm việc, không được ăn, hút thuốc, uống rượu, bia; không được đùa, giỡn, nói tục; không làm ảnh hưởng tới người khác; không được tiếp khách, mua bán, giải quyết việc riêng.

f) Kết thúc ngày làm việc:

- Dọn vệ sinh nơi làm việc, sắp xếp sẵn sàng để hôm sau làm việc;

- Cắt điện, cắt nước, đóng cửa sổ, cửa ra vào, che đậy nguyên vật liệu,...

- Báo cho người sử dụng lao động khi ra về.

3. Để thực hiện được nghĩa vụ của mình đối với việc đảm bảo an toàn lao động, người lao động cần chú ý

a) Phải chấp hành đúng nội quy, quy trình lao động, nói đúng, thực hiện đúng, phản ứng đúng, phải trở thành tập quán:

- Khi làm công việc, nên suy nghĩ xem bản thân và những người cùng làm nên tiến hành cách nào để được an toàn nhất;

- Phải lượng sức, không cố gắng khuân vác vật quá nặng, cồng kềnh, nên thêm người giúp sức, nên sử dụng xe. Khi phối hợp nhiều người làm công việc phải cử người chỉ huy để thống nhất hành động, bảo đảm an toàn;

- Biết định ra tình huống, cách xử lý, cách giải quyết các tình huống bất lợi;

- Không làm bất cứ việc gì có thể gây ra nguy hiểm có khả năng xảy ra sự cố tai nạn hoặc cháy nổ.

b) Còn nghi ngờ hoặc chưa nắm vững cách sử dụng hoặc chưa hiểu rõ quy trình thì phải hỏi ngay người giao công việc cho mình.

c) chưa nắm chắc công việc thì không được làm mà phải hỏi lại cho kỹ lưỡng, nên tập thao tác cho thuần thục rồi mới được làm.

d) Phải tập trung theo sự chỉ dẫn để luôn làm đúng:

- Không đùa giỡn, xô đẩy, tung ném vật, nói tiếu lâm, nói tục... khi làm việc nguy hiểm;

- Không la cà đùa giỡn ở khu vực người khác đang làm việc, máy đang hoạt động;

- Phải hiểu biết về các biển báo, chỉ dẫn, nội quy, đặc biệt là các dấu hiệu nguy hiểm.

e) Phải báo ngay với người có trách nhiệm và mọi người xung quanh khi phát hiện nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, độc hại, hoặc sự cố nguy hiểm;

Khắc phục ngay hoặc làm dấu, báo cho mọi người biết các mương, đường cống, hố bị mất nắp. Cũng hành động tương tự đối với điện, máy, hoá chất, vật di chuyển, vật rơi... có thể gây nguy hiểm cho người.

f) Giữ gìn nơi làm việc của mình và góp phần giữ gìn cho toàn bộ khu vực xưởng:

- Sạch sẽ;

- Gọn gàng;

- Vật dùng để đúng chỗ quy định;

- Đề phòng, ngăn ngừa các tình huống bất lợi về an toàn lao động;

- Phải dọn dẹp gọn, xếp đặt an toàn các vật bén nhọn, chai, bình đựng hoá chất, xăng, dầu...

- Phải nhổ, tán bẹt, đánh gục đinh, các vật nhọn mà ta và mọi người có thể giẫm lên.

- Phải bịt, bao che, phần nhô ra của máy và phương tiện;

- Phải tháo gỡ các dây, cây chắn, vắt qua lối đi lại.

g) Khi tinh thần không thoải mái, mệt mỏi, cơ thể đau yếu, chóng mặt, cần đi tiêu, tiểu... không nên làm việc trên cao, không nên điều khiển máy có vận tốc, công suất lớn.

h) Phải sử dụng đầy đủ, đúng quy định các dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân, các thiết bị an toàn, vệ sinh nơi làm việc. Nếu chưa được cấp phát đầy đủ thì yêu cầu người sử dụng lao động cấp phát đủ.

i) Người lao động phải cảnh giác, đề phòng mọi khả năng cháy:

- Chấp hành đúng kỹ thuật an toàn điện, đề phòng cháy do điện.

- Chấp hành đúng kỹ thuật an toàn hoá chất, đề phòng cháy do hoá chất, xăng, sơn, cồn...

- Chấp hành đúng quy định sử dụng nguồn lửa: chỉ được hút thuốc ở nơi cho phép, không được để nguồn lửa gần chất dễ cháy.

4. Nội dung giao kết về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong hợp đồng lao động

Trong hợp đồng lao động, các nội dung về bảo hộ lao động đối với người lao động bao gồm những nội dung sau đây:

a) Được đảm bảo điều kiện làm việc an toàn - vệ sinh;

b) Được huấn luyện về kỹ thuật an toàn - vệ sinh và biện pháp làm việc an toàn - vệ sinh;

c) Được trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân và bồi dưỡng bằng hiện vật (nếu việc làm có yếu tố độc hại, nguy hiểm).

d) Được hưởng các chế độ, chính sách về bảo hộ lao động.

4.2 An toaøn lao ñoäng

I- Những quy tắc chung về an toàn lao động
1. Các quy tắc an toàn khi sắp xếp vật liệu
- Dùng đế kê và định vị chắc chắn khi bảo quản vật dễ lăn...
- Vật liệu nên xếp riêng theo từng loại và theo thứ tự thuận tiện cho việc bảo quản, sử dụng;

- Bảo quản riêng các chất gây cháy, chất dễ cháy, a xít.
2. Các quy tắc an toàn khi đi lại

- Chỉ được đi lại ở các lối đi dành riêng cho người đã được xác định;

- Khi lên xuống thang phải vịn tay vào lan can;

- Không nhảy từ vị trí trên cao như giàn dáo xuống đất;
- Khi có chướng ngại vật trên lối đi phải dọn ngay để thông đường;

- Không bước, giẫm qua máy cắt, góc máy, vật liệu, thiết bị và đường dành riêng cho vận chuyển;

- Không đi lại trong khu vực có người làm việc bên trên hoặc có vật treo ở trên;
- Không đi vào khu vực đang chuyển, tải bằng cẩu...

- Nhất thiết phải dùng mũ khi đi lại phía dưới các công trình xây dựng, các máy móc đang hoạt động.

3. Các quy tắc an toàn nơi làm việc
- Không bảo quản chất độc ở nơi làm việc.

- Khi làm việc bên trên nên cấm người đi lại phía dưới; không ném đồ, dụng cụ xuống dưới.

- Nơi làm việc luôn được giữ sạch sẽ, dụng cụ, vật liệu được sắp xếp gọn gàng.

- Thực hiện theo các biển báo, các quy tắc an toàn cần thiết.
4. Các quy tắc an toàn khi làm việc tập thể
- Khi làm việc tập thể phải phối hợp chặt chẽ với nhau.
- Chỉ định người chỉ huy và làm việc theo tín hiệu của người chỉ huy.

- Sử dụng dụng cụ bảo hộ thích hợp trước khi làm việc.
- Tìm hiểu kỹ trình tự và cách làm việc, tiến hành theo đúng trình tự.

- Khi đổi ca phải bàn giao công việc một cách tỷ mỉ, rõ ràng.
- Trước khi vận hành thiết bị phải chú ý quan sát người xung quanh.
5. Các quy tắc an toàn khi tiếp xúc với chất độc hại
- Cần phân loại, dán nhãn và bảo quản chất độc hại ở nơi quy định.

- Không ăn uống, hút thuốc ở nơi làm việc.

- Sử dụng các dụng cụ bảo hộ (mặt nạ chống khí độc, áo chống hoá chất, găng tay...), dụng cụ phòng hộ.

- Những người không liên quan không được vào khu vực chứa chất độc.

- Thật cẩn thận khi sử dụng các chất kiềm, a xít.

- Rửa tay sạch sẽ trước khi ăn uống.

6. Các quy tắc an toàn khi sử dụng dụng cụ bảo hộ
* Cần sử dụng dụng cụ bảo hộ được cấp phát đúng theo yêu cầu:
- Cần sử dụng ủng bảo bộ, mũ bảo hộ khi làm việc ngoài trời, trong môi trường nguy hiểm, độc hại.

- Không sử dụng găng tay vải khi làm việc với các loại máy quay như máy khoan...

- Sử dụng kính chống bụi khi làm các công việc phát sinh bụi, mùn... như cắt, mài, gia công cơ khí....

- Sử dụng áo, găng tay chống hoá chất; kính bảo hộ khi tiếp xúc với hoá chất.

- Sử dụng kính bảo vệ khi làm việc ở nơi có tia độc hại.
- Những người kiểm tra, sửa chữa máy điện, dụng cụ điện, dây tải, dây cấp điện cần sử dụng mũ cách điện, găng tay cao su cách điện.

- Sử dụng dụng cụ hỗ trợ hô hấp, máy cấp không khí, mặt nạ dưỡng khí khi làm việc trong môi trường có nồng độ ô xy dưới 18%.

- Trong môi trường có nồng độ khí độc vượt quá tiêu chuẩn cho phép, cần sử dụng dụng cụ cung cấp khí trợ hô hấp.
- Khi phải tiếp xúc với (vật) chất nóng hoặc làm việc ở môi trường quá nóng cần sử dụng găng và áo chống nhiệt.

- Cần sử dụng dụng cụ bảo vệ như nút lỗ tai, bịt tai khi làm việc trong môi trường có độ ồn trên 90dB.

- Cần sử dụng áo, mặt nạ, găng tay, ủng chống thâm nhập khi tiếp xúc với các chất gây tổn thương cho da hoặc gây nhiễm độc qua da.

- Sử dụng mặt nạ phòng độc ở nơi có khí, khói, hơi độc; sử dụng mặt nạ chống bụi ở nơi có nhiều vụn, bụi bay. 

- Sử dụng găng tay chuyên dụng khi nung chảy, hàn ga, hàn hồ quang.

- Sử dụng thiết bị an toàn kiểu xà đeo khi làm việc ở nơi dễ bị ngã hoặc nơi có độ cao từ 2m trở lên.

- Sử dụng dụng cụ bảo vệ mặt khi làm việc trong môi trường dễ bị bắn mùn, hơi, chất độc vào mặt.

- Sử dụng áo, găng chống phóng xạ khi làm việc gần thiết bị có sử dụng phóng xạ đồng vị.

7. Các quy tắc an toàn máy móc
7.1. Các quy tắc an toàn chung 
- Ngoài người phụ trách ra, không ai được khởi động, điều khiển máy;

- Trước khi khởi động máy phải kiểm tra thiết bị an toàn và vị trí đứng;

- Trước khi đi làm việc khác phải tắt máy, không để máy hoạt động khi không có người điều khiển;

- Cần tắt công tắc nguồn khi bị mất điện;

- Khi muốn điều chỉnh máy, phải tắt động cơ và chờ cho tới khi máy dừng hẳn; không dùng tay hoặc gậy để làm dừng máy;

- Khi vận hành máy cần sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân, không mặc áo quá dài, không quấn khăn quàng cổ, không đeo cà vạt, nhẫn, găng tay;

- Kiểm tra máy thường xuyên và kiểm tra trước khi vận hành;

- Trên máy hỏng cần treo biển ghi "máy hỏng".

- Tắt máy trước khi lau chùi và dùng dụng cụ chuyên dùng để lau chùi.
7.2. Các quy tắc an toàn khi vận hành máy khoan
- Trước khi làm việc cần kiểm tra xem mũi khoan đã được lắp cố định chưa;
- Không đeo găng tay khi làm việc;

- Sau khi để mũi khoan quay, cố định bàn làm việc;

- Trong khi khoan không dùng miệng để thổi hoặc dùng tay gạt mùn;

- Khi muốn khoan lỗ to, nên khoan lỗ nhỏ trước sau đó khoan rộng thêm;

- Khi khoan tấm mỏng nên lót ván gỗ ở dưới;

- Cần tiếp mát trước khi thao tác khoan điện.

7.3. Các quy tắc an toàn khi dùng thang máy vận chuyển
- Trước khi sử dụng cần kiểm tra các thiết bị an toàn như bộ phận dừng khẩn cấp; không vận hành máy khi xảy ra trục trặc;
- Trước khi sử dụng cần nắm vững phương pháp điều khiển và cách xử lý trong trường hợp khẩn cấp;

- Kiểm tra xem thang máy đã tiếp đất hoàn toàn chưa trước khi chất, dỡ hàng;

- Vận chuyển vật dưới trọng tải cho phép; không chất đồ thò ra ngoài;

- Cho thang chạy khi cửa đã đóng kín;

- Không ai được đi vào thang trừ người điều khiển;

- Khi thang đang chạy không dựa vào cửa ra vào;

- Chỉ ra vào khi thang đã dừng hoàn toàn;

- Khi có sự cố xảy ra, cần báo cáo ngay và tìm cách giải quyết.

7.4. Các quy tắc an toàn khi dùng máy tời
- Kiểm tra trạng thái của vật trong thùng tời;

- Kiểm tra trạng thái của dây tời, công tắc giới hạn;

- Không chất đồ vật vượt quá trọng tải cho phép;

- Kiểm tra hoạt động của cuộn định hướng;

- Kiểm tra trạng thái của thùng tời;

- Đóng chặt và cố định cửa thùng tời;

- Trước khi vận hành phải mắc cẩn thận dây an toàn;

- Vận hành sau khi đã trao đổi tín hiệu qua lại giữa trên và dưới;

- Trong khi đang vận hành, không để người khác tiếp cận máy;

- Không để thùng tời treo lơ lửng;

- Khi vận hành nếu có sự cố xảy ra cần ngắt điện nguồn và báo ngay cho người chịu trách nhiệm để có biện pháp sửa chữa;

- Không được chở người.

8. Các quy tắc an toàn đối với dụng cụ thủ công
- Đối với dụng cụ thủ công như dùi, đục, cần sửa khi phần cán bị toè, hoặc thay mới, khi lưỡi bị hỏng, lung lay.

- Sau khi sử dụng nên bảo quản dụng cụ ở nơi quy định.
- Khi bảo quản cần bịt phần lưỡi dùi, đục và xếp vào hòm các dụng cụ có đầu sắc nhọn.

- Sử dụng kính bảo hộ khi làm việc ở nơi có vật văng, bắn.
9. Các quy tắc an toàn điện
- Không ai được sửa điện ngoài những người có chứng chỉ.
- Khi phát hiện có sự cố cần báo ngay cho người có trách nhiệm.

- Không sờ mó vào dây điện, thiết bị điện khi tay ướt.

- Tất cả các công tắc phải có nắp đậy.

- Không phun, để rớt chất lỏng lên thiết bị điện như công tắc, mô tơ, hòm phân phối điện.

- Kiểm tra định kỳ độ an toàn của dây dẫn.

- Không treo, móc đồ vật lên dây dẫn điện, dụng cụ điện.
- Không để dây dẫn chạy vắt qua góc sắc hoặc máy có cạnh sắc nhọn.

- Không nối nhiều nhánh với dây đồng trục.

II- An toàn khi sử dụng máy móc
A- Những vấn đề cần chú ý
1. Các bộ phận dễ gây tai nạn của thiết bị, máy móc
Tai nạn thường hay xảy ra ở các bộ phận thực hiện hành trình tiến lùi, các bộ phận quay, các bộ phận tiếp xúc nằm giữa phần quay của thiết bị. Tai nạn xảy ra do kẹt, văng, đứt, cuốn thường xuất hiện ở các bộ phận chuyển động quay tròn như lưỡi đá của máy mài, lưỡi cưa của máy cưa tròn, lưỡi (cánh) của máy trộn. 

Nguy hiểm do kẹt thường xảy ra giữa bánh răng hay trục quay chuyển động xuôi và dây xích truyền lực, dây tải hình chữ V chuyển động ngược chiều.

2. Phương pháp vận hành
Trong khi thao tác, nếu phát hiện sự cố như: rung, đánh lửa, rỉ dầu... của máy hoặc mô tơ cần thực hiện các biện pháp thích hợp như báo ngay cho người chịu trách nhiệm.
Để ngăn ngừa sự cố xảy ra do công nhân khác vận hành máy thiếu chính xác, cần thực hiện các biện pháp thích hợp như: gắn khoá vào bộ phận điều khiển và quản lý riêng chìa khoá; gắn biển báo có đề chữ "đang hoạt động".
3. Trình tự kiểm tra máy 
a) Kiểm tra khi máy nghỉ:

- Kiểm tra bộ phận cấp dầu.

- Kiểm tra công tắc của mô tơ.

- Kiểm tra trạng thái lỏng, chặt của vít.

- Kiểm tra bộ phận truyền lực, bộ phận an toàn.

- Kiểm tra trạng thái tiếp mát.

- Kiểm tra tránh bảo quản các chất lỏng, chất khí dễ cháy ở gần công tắc.

b) Kiểm tra khi máy đang hoạt động:

- Kiểm tra trạng thái chức năng của trục truyền lực.

- Kiểm tra tiếp dầu và rỉ dầu.

- Kiểm tra độ chịu lực và trạng thái của lá chắn bảo vệ, tấm phủ phòng hộ được lắp đặt ở các vị trí nguy hiểm như: bánh quay chính, bánh răng, băng tải, trục tời hoặc các phần đầu tròi ra ở vít của then, chốt máy . 

- Kiểm tra tiếng kêu lạ, rung, hiện tượng quá nóng và đánh lửa của mô tơ.

B- An toàn khi làm việc với một số máy móc cụ thể
1. An toàn khi làm việc với máy dập
a) Các yếu tố nguy hiểm khi vận hành máy:

- Yếu tố nguy hiểm của máy: Máy dập có gắn trục truyền lực phụ trợ thường không thể dừng khẩn cấp khi trục trượt thực hiện hành trình đi xuống. 

- Khi vận hành sai nguyên tắc: Tai nạn thường xảy ra do rơi phần khuôn trên hoặc do người khác vô tình điều khiển làm cho trục trượt đi xuống trong khi đang điều chỉnh, tháo, lắp khuôn.

- Thiếu chú ý khi sử dụng thiết bị an toàn:

+ Sử dụng các thiết bị an toàn không thích hợp với chủng loại, hình thức của máy dập; lắp đặt các thiết bị an toàn ở vị trí không thích hợp hoặc vận hành máy dập khi thiết bị an toàn không hoạt động.

+ Khởi động trục truyền lực hoặc nhấn sai bàn đạp trong khi lắp, tháo, điều chỉnh khuôn.

+ Để vật rơi vào bàn đạp làm cho máy dập hoạt động sai nguyên tắc.

+ Tai nạn có thể xảy ra do người khác vận hành sai khi làm việc tập thể.

b) Phương pháp vận hành an toàn:

- Chú ý không cho tay vào trong khuôn máy

+ Sử dụng máy dập có gắn lá chắn an toàn;

+ Sử dụng máy dập có khuôn an toàn;

+ Sử dụng máy dập có gắn bộ phận truyền tải vào ra tự động.

- Sử dụng các thiết bị bảo hộ có gắn kèm tuỳ theo chủng loại, áp lực, hành trình và phương pháp làm việc của máy.
+ Thiết bị an toàn kiểu then chắn;

+ Thiết bị an toàn kiểu đẩy tay;

+ Thiết bị an toàn nhận biết tay người;

+ Thiết bị an toàn yêu cầu vận hành máy bằng hai tay;
+ Thiết bị an toàn quang điện tử.

- Khi làm việc tập thể từ hai người trở lên phải lựa chọn kiểu tín hiệu thích hợp trước khi thao tác. 

- Sử dụng công cụ thủ công (nếu có thể) khi gia công thiết bị sản xuất.

c) Các quy tắc về an toàn khi vận hành máy dập:

* Các bước chuẩn bị 
- Trước khi làm việc cần kiểm tra hoạt động của thiết bị an toàn và điểm hở 4 góc;

- Kiểm tra xem công tắc lựa chọn có được đặt ở vị trí thuộc hành trình an toàn 1 hay không;

- Khi máy bị sự cố, hỏng hóc, cần báo ngay cho người chịu trách nhiệm để sửa chữa kịp thời.

* Thao tác gia công 
- Cần sử dụng công tắc cấp nước khi vận hành;

- Cần chỉnh các nút điều khiển sau mỗi thao tác;

- Cần ngắt điện nguồn khi loại bỏ tạp chất trong khuôn;
- Cần sử dụng thiết bị chuyên dùng để dọn vụn, tạp chất.
* Các quy tắc về an toàn khi thay khuôn
- Cần ngắt điện nguồn và treo biển báo đề "đang thay khuôn" vào công tắc khi có ý định thay khuôn dập;

- Cố định thanh chặn an toàn vào đúng vị trí và kiểm tra lại;

- Khi làm việc tập thể, cần thống nhất rõ ràng việc sử dụng các tín hiệu;

- Không được cố ý sử dụng sức mạnh khi làm việc với khuôn dập;

- Cần ngắt công tắc chính trước khi thao tác chỉnh các thông số;

- Cần kiểm tra khu vực xung quanh máy trước khi tiến hành chạy thử.

2. An toàn khi làm việc với máy mài
a) Các yếu tố nguy hiểm khi vận hành máy:

- Do tiếp xúc với phần lưỡi quay đá mài của máy;

- Do các mảnh vụn văng ra khi lưỡi mài bị vỡ;

- Do các mảnh vụn của vật gia công văng ra.

b) Phương pháp vận hành an toàn:

- Trước khi vận hành máy cần gắn thiết bị che lưỡi mài phù hợp với chủng loại máy, đồng thời có đủ sức chịu đựng khi lưỡi mài bị vỡ;

- Khi gắn thiết bị che lưỡi mài cần duy trì góc hở tuỳ theo loại máy;
- Đường kính ngoài của mặt bích bằng 1/3 đường kính ngoài của lưỡi mài;

- Gắn và sử dụng thiết bị bảo vệ tránh các mảnh văng của vật gia công;

- Cần chạy thử ít nhất 1 phút trước khi vận hành máy và ít nhất 3 phút sau khi thay lưỡi mài; chú ý không để máy chạy vượt quá tốc độ quy định. 

c) Các quy tắc về an toàn khi vận hành máy mài:

- Gắn và sử dụng thiết bị che lưỡi mài;

- Cần để máy chạy thử ít nhất 3 phút sau khi thay lưỡi mài;

- Cần kiểm tra lưỡi mài trước khi sử dụng, không dùng trong trường hợp có tiếng kêu lạ hoặc có vết nứt, rạn ở lưỡi mài;

- Duy trì khoảng cách chừng 3 mm giữa lưỡi mài và giá đỡ;

- Cho tiếp xúc từ từ, tránh để xảy ra va đập mạnh giữa vật gia công và máy;

- Mặt bích hai bên phải có đường kính ngoài bằng nhau và bằng tối thiểu 1/3 đường kính ngoài của lưỡi mài;

- Tránh sử dụng các má bên của lưỡi mài;

- Cần sử dụng kính, và mặt nạ chống bụi khi vận hành máy;

- Bảo quản máy ở nơi khô ráo và không có sự chênh lệch quá lớn về nhiệt độ;

- Phân loại máy theo quy cách và để đứng lưỡi mài khi bảo quản trong kho.

3. An toàn khi làm việc với máy cuốn ép
a) Yếu tố nguy hiểm khi vận hành máy:

 Tai nạn thường xảy ra do hai trục cuốn quay ngược chiều nhau dễ hút tay, tóc...

b) Phương pháp thao tác an toàn:

- Trong trường hợp vận hành máy cuốn ép để gia công biến hình hoặc làm mềm cao su, cao su tổng hợp, phải sử dụng loại máy có gắn bộ phận dừng khẩn cấp.
	Chủng loại thiết bị dừng khẩn cấp
	Vị trí đặt thiết bị

	 
Kiểu chỉnh bằng tay
Kiểu chỉnh bằng bụng nước 
Kiểu chỉnh bằng đầu gối
	 
Khoảng 1,8m tính từ mặt đế
Khoảng 0,8 - 1,1m từ mặt đế
Khoảng 0,4 - 0,6m từ mặt đế 


- Cần sử dụng máy cuốn ép có gắn thiết bị định hướng và hàng rào bảo vệ khi làm việc với tấm ép, giấy, vải, kim loại tấm ...
c) Các quy tắc về an toàn khi vận hành máy cuốn ép

- Trước khi vận hành máy cần kiểm tra trạng thái hoạt động của các thiết bị an toàn như thiết bị dừng khẩn cấp;
- Thiết bị dừng khẩn cấp phải được lắp đặt ở vị trí thuận tiện cho người sử dụng;

- Cần lắp đặt hàng rào bảo vệ và thiết bị định hướng ở vị trí dễ bị kẹt;

- Các công việc kiểm tra, lau chùi chỉ được thực hiện sau khi dừng máy.

4. An toàn khi làm việc với máy cưa gỗ lưỡi tròn
a) Các yếu tố nguy hiểm khi vận hành máy:

- Tiếp xúc với lưỡi cưa đang quay khi gia công gỗ;

- Khi đưa gỗ vào phía lưỡi cưa, phần đuôi gỗ còn thừa hay bản thân thanh gỗ bị văng vào thân người.

b) Phương pháp vận hành an toàn:

- Để đề phòng tai nạn do tiếp xúc với lưỡi cưa, cần lắp đặt thiết bị ngăn ngừa tiếp xúc với lưỡi cưa (tấm che);

- Để đề phòng tai nạn do vật gia công bị văng, cần gắn lưỡi phụ (dao tách mạch).

Lưỡi phụ có độ dày gấp 1,1 lần độ dày của lưỡi cưa chính và được gắn cách lưỡi cưa chính khoảng 12mm. 
c) Các quy tắc an toàn khi sử dụng máy cưa:

- Trước khi vận hành cần cho máy chạy thử;

- Kiểm tra xem lưỡi cưa có bị rạn nứt, mòn hoặc mẻ hay không;

- Kiểm tra hoạt động của thiết bị an toàn mỗi khi vận hành máy;

- Khi làm việc cần dùng các thiết bị bảo hộ như kính bảo vệ...

- Trước khi vận hành máy cần vặn chặt tất cả các vít, chốt gá lưỡi cưa;

- Sau khi thay lưỡi cưa cần để máy chạy thử trước khi gia công;

- Chú ý ngắt điện nguồn khi kết thúc công việc hay khi mất điện;

- Chú ý luôn quét mùn cưa, thu dọn, sắp xếp ngăn nắp nơi làm việc.

5. An toàn khi làm việc với máy bào gỗ dùng động cơ
a) Các yếu tố nguy hiểm khi vận hành máy bào gỗ dùng động cơ:

- Tiếp xúc với lưỡi bào đang hoạt động;

- Phần lưỡi của máy bào dùng thuỷ lực bị hở;

- Phần băng tải hình chữ V của máy bào bị hở.

b) Phương pháp vận hành an toàn:

- Gắn thiết bị ngăn ngừa tiếp xúc trước khi làm việc;

- Không sử dụng găng tay khi vận hành máy;

- Dùng thiết bị phụ trợ (tay đẩy) để tránh trượt tay vào máy khi bắt đầu và kết thúc thao tác;

- Chú ý không cố tình dùng lực để ấn gỗ vào, đề phòng nguy hiểm do đầu vấu, bướu của gỗ văng ra.

c) Các quy tắc về an toàn khi vận hành máy:

- Cần cho máy chạy thử trước khi làm việc.

- Kiểm tra hoạt động của thiết bị an toàn mỗi khi vận hành máy. 

- Chú ý ngắt điện nguồn khi kết thúc công việc hay khi mất điện. 

- Khi làm việc cần dùng các thiết bị bảo hộ như kính bảo vệ...

- Quét vỏ bào, dọn vệ sinh thường xuyên.

6. An toàn khi làm việc với cần cẩu
a) Các yếu tố nguy hiểm khi vận hành cẩu:

- Nguy hiểm do vật được cẩu bị rơi;

- Nguy hiểm do bị kẹt;

- Nguy hiểm do bị té ngã.
b) Phương pháp vận hành an toàn:

- Sử dụng cần cẩu có gắn thiết bị an toàn như: thiết bị chống quá tải, thiết bị chống cuốn quá dây, thiết bị dừng khẩn cấp, thiết bị gỡ dây...

- Trước khi làm việc cần kiểm tra các thiết bị an toàn và dây tời;

- Kiểm tra an toàn cự ly di động của hàng cẩu;

- Sử dụng móc có gắn thiết bị gỡ dây;

- Không được sử dụng các loại dây tời bị mắc các lỗi như:
+ Dây bị tẽ;

+ Dây bị xoắn;

+ Dây bị phá huỷ, biến dạng, ăn mòn;

+ Dây có đường kính bị mòn, giảm hơn 7% so với đường kính tiêu chuẩn.

+ Dây bị mất hơn 10% tổng số sợi một đầu.

c) Các quy tắc an toàn khi vận hành cần cẩu:

- Chỉ có những người được chỉ định mới có quyền điều khiển máy;

- Khi chuyển tải hàng, không để máy hoạt động hai hướng cùng lúc;
- Do dây tời chịu lực va đập kém nên tránh buộc qua loa để nâng hoặc hạ hàng hoá;
- Cần lắp dây xích và dây tời vào hàng tải một cách cân đối;

- Chỉ có những người được chỉ định mới có quyền ra hiệu cho lái cẩu;

- Người ra hiệu phải mặc trang phục, phải ra hiệu theo quy định một cách rõ ràng, mạch lạc;

- Phát tín hiệu tời sau khi gá móc vào phần giữa vật tời;
- Kiểm tra trạng thái của dây tời và tránh tời, cẩu quá tải;
- Không qua lại dưới vị trí hàng đang được cẩu.

7. An toàn làm việc với xe nâng
a) Các yếu tố nguy hiểm khi vận hành xe nâng:

- Do tiếp xúc giữa người và xe;

- Do hàng rơi;

- Do xe bị đổ lật.

b) Phương pháp vận hành an toàn:
- Không chất hàng hoá quá trọng tải cho phép của xe;

- Duy trì sự ổn định khi chạy và khi tải;

- Giữ đúng giới hạn tốc độ cho phép khi lái xe;

- Không quay xe đột ngột;

- Không chạy hoặc quay xe khi đưa hàng lên cao;

- Sử dụng tay nâng, thanh chèn thích hợp với từng loại hàng. 
	Tính nguy hiểm 
	Nguyên nhân

	Nguy hiểm do tiếp xúc giữa người và xe
	- Chạy quá nhanh ở đường hẹp;
- Khi chạy lùi;
- Hàng nhiều che tầm nhìn của lái xe.

	 
Nguy hiểm do hàng rơi
	- Hàng để chênh vênh;
- Xuất phát, dừng, vòng đột ngột;
- Tay lái chưa thuần thục.

	 
Nguy hiểm do xe bị đổ lật.
 
	- Quay xe với tốc độ cao;
- Nền, sàn làm việc bị nghiêng;
- Chất hàng quá tải;
- Đường đi không bằng phẳng.


8. An toàn khi làm việc với băng chuyền
a) Các yếu tố nguy hiểm khi vận hành máy:
- Người bị kẹt do bị cuốn áo, quần vào dây xích, băng tải, trục quay...

- Người khác vô ý điều khiển máy khi đang sửa chữa, bảo trì máy;
- Hàng tải bị rơi.

b) Phương pháp vận hành an toàn:

- Kiểm tra hoạt động của các thiết bị an toàn của băng chuyền;

- Khi sửa chữa, bảo trì máy, cần gắn khoá hoặc biển đề "Đang làm việc" để tránh người khác điều khiển;

- Đối với loại băng tải hoạt động tải dốc, cần kiểm tra các thiết bị chống bị trôi đề phòng khi bị mất điện hoặc giảm điện áp làm rơi hàng;

- Đề phòng hàng bị rơi, sửa chữa kịp thời lưới ngăn hoặc tấm che bị hỏng;

- Sử dụng trang phục gọn gàng tránh để máy cuốn;

- Khi tải hàng lên cao cần sử dụng các bậc nối chuyển tiếp.
c) Các quy tắc về an toàn khi vận hành băng chuyền:

- Không được tự ý điều khiển tốc độ tải;

- Tránh không được chất hàng nghiêng về một bên;

- Tránh sử dụng băng chuyền vào các mục đích khác ngoài vận chuyển;

- Cần lau chùi, sắp xếp khu vực làm việc, lối đi thường xuyên;
- Chỉ có người được chỉ định mới có quyền điều khiển máy.
9. An toàn khi làm việc với máy đùn tạo hình
a) Các yếu tố nguy hiểm khi vận hành máy:
- Thân người dễ bị kẹt vào khuôn khi con trượt chạy;

- Thân thể người dễ bị kẹt do người khác vô tình điều khiển trong khi đang kiểm tra, sửa chữa máy;

- Bị điện giật do hở dây điện nguồn của lò đun;

- Bị bỏng do tiếp xúc thân thể vào các bộ phận nóng như lò đun...

b) Phương pháp vận hành an toàn:

- Trong trường hợp con trượt làm việc khi cửa "nắp" của máy mở, cần báo ngay cho người quản lý để sửa máy;
- Khi kiểm tra máy cần gắn khoá hoặc biển đề "Đang làm việc" vào công tắc khởi động để đề phòng người khác do vô tình điều khiển máy;

- Để tránh tiếp xúc cần lắp đặt nắp phủ vào bộ phận nóng như lò đun...

- Xác định vị trí nút dừng khẩn cấp để có thể dừng máy lập tức.

10. An toàn khi làm việc với máy nghiền
a) Các yếu tố nguy hiểm khi vận hành máy:

- Đối với máy nghiền, máy trộn... khi cửa máy mở dễ gây ra trào nguyên liệu; người bị ngã hoặc rơi;

- Thân thể người tiếp xúc với các bộ phận đang chuyển động;
- Người khác vô tình điều khiển khi đang lau chùi, sửa chữa thùng máy.
b) Phương pháp vận hành an toàn:

- Khi vận hành máy nghiền, máy trộn cần kiểm tra nắp đậy và hoạt động của bộ phận khoá liên kết giữa nắp và công tắc khởi động;

- Dừng máy khi lấy nguyên liệu trộn trong máy;

- Khi lau chùi, sửa chữa trong thùng máy, cần lắp khoá vào công tắc khởi động và bảo quản chìa khoá. 

11. An toàn khi làm việc với máy tiện
a) Các yếu tố nguy hiểm khi vận hành máy:

- Phoi tiện, dầu làm mát máy bị văng ra;

- Vật gia công quá dài thường bị cong do lực ly tâm;

- Găng tay, trang phục bảo hộ dễ bị cuốn khi người tiếp xúc với trục tiện hoặc phôi đang tiện;

- Công cụ bị văng khi rơi vào trục tiện đang quay.

b) Phương pháp vận hành an toàn:

- Lắp đặt tấm bảo vệ chống bắn, văng phoi tiện và dầu làm mát;

- Sử dụng thiết bị chống rung khi gia công phôi quá dài;
- Sử dụng trang phục gọn gàng, tránh dùng găng tay vải;
- Không đặt công cụ phía trên trục chính, nên bảo quản riêng.

c) Các quy tắc vận hành an toàn khi vận hành máy tiện:
- Sử dụng kính bảo hộ khi gia công cắt;

- Nên sử dụng loại dao tiện ngắn và lắp dao thật chắc chắn;
- Nên mặc trang phục gọn để tránh bị cuốn vào trục tiện hoặc phôi tiện;

- Sử dụng thiết bị chống rung khi gia công phôi quá dài;
- Khi dọn phoi tiện, không dùng khí nén mà dùng chổi lông;
- Không sử dụng găng tay vải khi gia công.

12. Máy cắt gọt tổng hợp
a) Các yếu tố nguy hiểm khi vận hành máy:

- Vụn bắn vào mắt;

- ống tay áo bị cuốn vào lưỡi cắt. 

b) Phương pháp vận hành an toàn:

- Lắp đặt tấm bảo hộ thích hợp với vật gia công nằm phía trên lưỡi cắt;

- Dùng chổi lông khi dọn vụn;

- Khi cắt mặt chính, để đề phòng vụn bắn ra, nên lắp tấm bảo hộ hoặc dùng kính bảo hộ;
- Không dùng găng tay khi gia công cắt. 

c) Các quy tắc vận hành an toàn khi vận hành máy:

- Trước khi gia công cần lắp đặt cố định phôi vào bàn hoặc bệ gia công;

- Khi lắp, đổi dao nhất thiết phải ngắt điện nguồn;

- Không để dụng cụ đo, công cụ trên bàn;

- Dừng máy trước khi dọn vụn cắt bằng chổi lông;

- Trong trường hợp gia công phôi có vụn văng cần sử dụng kính bảo hộ.

13. An toàn khi làm việc với máy khử lông
Máy khử lông: là loại máy được dùng để đốt lông, nâng cao chất lượng sản phẩm và tránh hiện tượng nhuộm từng phần do phẩm nhuộm bị hoà tan.

a) Các yếu tố nguy hiểm khi vận hành máy:

- Tồn tại nguy hiểm do hở ga tự nhiên, ga hoá lỏng, khí Propan;

- Trong quá trình lau để loại bỏ lông tạp, bụi lông bay nhiều dễ gây ra hiện tượng cháy, nổ.

b) Phương pháp vận hành an toàn:

- Thiết bị báo động: Luôn quản lý, duy trì hoạt động bình thường của thiết bị thăm dò ga.

- Thiết bị đóng ngắt: Khi thiết bị báo hở ga báo động, lập tức dừng máy, đóng van cấp ga nhờ hệ thống đóng ngắt tự động.
- Trước và sau khi làm việc, dùng máy hút bụi chân không để hút các bụi bẩn bên cạnh lò đốt.

- Sử dụng toàn bộ hệ thống quạt thông gió để khử bụi bay.
14. An toàn khi làm việc với máy giặt quay
Máy giặt quay: là loại máy được dùng để giặt sạch các chất bụi bẩn, chất dầu... giúp nhuộm dễ dàng, làm co và đều vải.

a) Các yếu tố nguy hiểm khi vận hành máy:

- Kẹt giữa thùng trong và thùng ngoài thành giặt: trong quá trình đưa đồ giặt vào hoặc lấy ra, khi người ở trạng thái nửa trong, nửa ngoài thùng giặt, thùng trong quay làm người bị kẹt. 

- Tiếp xúc với nhiệt độ cao: do then chốt bị lỏng hoặc mở nắp ngoài thùng khi chưa khử hết áp suất và nước nóng trong thùng giặt để gây ra bỏng do nước nóng tràn ra hoặc va đập giữa người và nắp thùng.

b) Phương pháp vận hành an toàn:

- Tuân thủ các quy tắc về an toàn:

+ Nhất thiết phải khoá chốt khi đưa đồ giặt vào hoặc lấy ra;

+ Tuyệt đối không được điều khiển công tắc khởi động thùng trong được lắp ở mặt trước và sau máy khi nắp ngoài thùng mở;
+ Tuyệt đối không mở nắp thùng ngoài khi nhiệt độ và mực nước ở trong thùng chưa hạ tới một giới hạn quy định.
- Lắp đặt hệ thống an toàn:

+ Lắp đặt hệ thống chống tự ý mở nắp trong khi áp suất ở trong thùng đạt trạng thái ổn định mà mực nước trong thùng chưa hạ xuống vạch dưới nắp ngoài thùng;

+ Lắp đặt hệ thống điều khiển phụ để tránh khởi động mô tơ thùng trong khi nắp ngoài thùng ở trạng thái mở;

+ Gắn bộ cảm ứng (sensor) vào then khoá để mô tơ không thể khởi động trong khi nắp ngoài thùng mở;

+ Gắn công tắc điều kiện để máy chỉ làm việc khi nắp ngoài thùng được đậy chặt.

15. An toàn khi làm việc với máy vắt ly tâm
Máy vắt ly tâm: là loại máy dùng để vắt nước sau khi vải trải qua các công đoạn giặt, vò, nhuộm và thu gọn (hồ).
a) Các yếu tố nguy hiểm khi vận hành máy:

- Mảnh vụn văng khi trục chính, tay quay bị vỡ.

- Đồ giặt bị văng, cuốn.

- Điện giật.

b) Phương pháp vận hành an toàn:
- Kiểm tra trước khi làm việc:

+ Kiểm tra giá đỡ 3 góc ở phần thân máy;

+ Kiểm tra chức năng liên hệ;

+ Kiểm tra chức năng liên kết giữa môtơ gắn ở nắp và công tắc khoá tự động;

+ Kiểm tra vải trong thùng có bị dồn về một góc hay không?
+ Kiểm tra trạng thái của thiết bị chống rò điện và trạng thái tiếp mát.

- Kiểm tra trong khi làm việc:

+ Nắp không thể được mở khi ngắt điện nguồn mà không hãm phanh hoàn toàn;

+ Lắp công tắc điều khiển để ngắt điện khi mở nắp.

16. An toàn khi làm việc với máy tráng phủ
Máy tráng phủ: là loại máy được dùng để phủ một lớp chất sợi hoặc cao su tổng hợp lên bề mặt sản phẩm để tạo độ bền, bóng, mềm, chống bào mòn... góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm.

a) Các yếu tố nguy hiểm khi vận hành máy:

- Môi trường nguy hiểm do có chất khí gây cháy: sự cố cháy nổ dễ xảy ra do chất khí toluene dùng trong quá trình tráng phủ là chất gây cháy;

- Sự cố cháy nổ dễ phát sinh do điện mưa sát: sự cố xảy ra do dòng điện mưa sát phát sinh khi trục quay kim loại tiếp xúc với vải, sợi tổng hợp. 
b) Phương pháp vận hành an toàn:

- Kiểm tra trước khi làm việc:

+ Kiểm tra phần dây tiếp mát được nối với máy;

+ Cho chạy máy phun hơi ẩm hoặc phun nước, hơi;

+ Xác định vị trí của dụng cụ phòng cháy.

- Sử dụng thiết bị bảo vệ như áo, giầy bảo hộ tránh điện mưa sát;

- Không sử dụng dụng cụ làm bằng kim loại;

- Cho chạy thiết bị thông gió.

17. An toàn khi sử dụng máy hong (sấy) vải
Máy hong: là loại máy có hai trục, hai đầu được sử dụng để căng vải theo khổ nhất định và sấy khô vải bằng nhiệt.
a) Các yếu tố nguy hiểm khi vận hành máy:

- Bị kẹt trục căng vải:

+ Tai nạn xảy ra do người lao động tiếp xúc với trục trong khi dàn vải bị cuốn, kẹt vào trục;

+ Sự cố cháy, nổ do khí thoát ra từ lò đốt.

b) Phương pháp vận hành an toàn:
- Lắp đặt vách ngăn hoặc tấm che để ngăn tiếp xúc với phần dễ kẹt, đồng thời lắp và sử dụng công tắc dừng khẩn cấp;
- Lắp đặt khoá tự động liên kết với phần nắp che xích truyền lực;

- Chú ý không để hở, thoát ga.

III- An toàn điện
1. Đặc điểm của các tai nạn do điện gây ra
Thông thường các tai nạn điện thường phát sinh do thân thể người tiếp xúc trực tiếp với điện hoặc sự cố cháy, nổ do điện gây ra.
- Để đề phòng tai nạn điện giật:

+ Lắp đặt thiết bị che, phủ tránh để lộ bộ phận nạp điện;
+ Cách điện tốt để đề phòng hở, mát điện;

+ Phải tiếp mát phần vỏ của các thiết bị, dụng cụ điện;
+ Để dấu hiệu báo nguy hiểm vào thiết bị điện;

+ Khi làm việc gần bộ phận nạp điện hoặc gần dây cao áp cần sử dụng thiết bị cách điện.

- Để đề phòng sự cố cháy, nổ: sử dụng dụng cụ, thiết bị tránh cháy nổ khi làm việc ở khu vực có chất lỏng, chất khí dễ phát hoả, dễ cháy.

2. Tính chất nguy hiểm của thiết bị và dụng cụ điện
a) Khi làm việc trong môi trường ẩm ướt:

Trong khi bị ướt hoặc ra mồ hôi, điện trở của cơ thể người thường bị giảm nhiều so với khi khô ráo, do đó sự cố điện giật rất dễ xảy ra khi sử dụng thiết bị, dụng cụ điện trong môi trường ẩm ướt hoặc khi ra mồ hôi.

b) Công việc có sử dụng dụng cụ điện di động:

- Khi sử dụng dụng cụ điện di động cần dùng bọc ống hoặc ống dẫn để tránh làm trầy lớp vỏ của dây điện; cần sắp xếp dây gọn gàng.

- Cần nối mát hoặc nối và sử dụng thiết bị chống mát, rò điện.

c) Làm việc với dụng cụ có sử dụng động cơ điện:

Cần ngắt nguồn khi sửa chữa các dụng cụ có dùng động cơ điện.

3. An toàn điện đối với người lao động
	Điện rất nguy hiểm, do đó khi thiết bị điện bị hỏng không được tự ý sửa chữa mà nhất thiết phải báo cho người có trách nhiệm.


a) Thiết bị chiếu sáng di động:
- Khi sử dụng thiết bị chiếu sáng di động, cần dùng thiết bị màng lưới bảo vệ bóng để ngăn, tránh các vật va đập làm hỏng đèn;

- Cần dùng tay nắm cách điện để kéo khi di chuyển thiết bị.

b) Cầu chì:

Cần sử dụng các loại cầu chì đúng tiêu chuẩn, tránh sử dụng dây đồng hoặc thép để thay thế; khi thay cầu chì nhất thiết phải ngắt điện nguồn.

c) ổ cắm:

Trước khi cắm phích phải xem nguồn điện của ổ cắm có thích hợp không và khi không sử dụng, cầm tay vào phích và rút.

d) Bảo quản vật, chất nguy hiểm:

Để đề phòng sự cố cháy, nổ xẩy ra do tia lửa điện gây ra trong môi trường ga, không để các chất khí, chất lỏng dễ cháy ở khu vực có thiết bị điện.

e) Các quy tắc an toàn điện:

- Chỉ có những người có chứng chỉ chuyên môn mới được sửa chữa điện;
- Khi phát hiện hỏng hóc cần báo cho người có trách nhiệm;
- Tay ướt không được sờ vào thiết bị điện;

- Tất cả các công tắc cần có nắp đậy;

- Không phun hoặc để rơi chất lỏng lên thiết bị điện như công tắc, mô tơ, hòm phân phối điện;

- Kiểm tra định kỳ độ an toàn của dây dẫn điện;
- Không treo, móc đồ vật lên dây dẫn điện, dụng cụ điện;
- Không để cho dây chạy vắt qua góc sắc hoặc máy có cạnh sắc, nhọn;

- Không nối nhiều nhánh với dây đồng trục.

4. Máy hồ quang dùng điện xoay chiều
a) Các yếu tố nguy hiểm khi vận hành máy:

- Sự cố điện giật do tiếp xúc với phần nạp điện ở tay cầm điều khiển;

- Sự cố điện giật do dây cáp tiếp xúc với thân thể;

- Tia tử ngoại, tia cực tím làm tổn thương mắt.

b) Các điểm lưu ý khi làm việc với máy hàn:

- Kiểm tra hoạt động của thiết bị hạ điện áp tự động;

- Thiết bị hạ điện áp tự động dùng để hạ điện áp không tải của máy hàn xuống dưới 25 V khi ngắt nguồn hồ quang;

- Xử lý cách điện ở đầu thuộc phần phụ của máy hàn;

- Tay cầm điều khiển phải được cách điện;

- Cần tiếp mát cho vỏ ngoài của máy hàn.

c) Các quy tắc về an toàn khi vận hành của máy hàn:
- Không sử dụng găng tay, trang phục bảo hộ, giấy bị ướt khi hàn;

- Khi không sử dụng máy, tắt điện và sắp xếp gọn dây;
- Khi dừng máy phải ngắt điện nguồn;

- Không đặt que hàn vào vị trí tay cầm điều khiển có điện;
- Sử dụng tay cầm điều khiển có phần vỏ cách điện còn tốt;
- Sử dụng các dụng cụ bảo vệ như găng tay, mặt nạ hàn khi làm việc;

- Đầu của dây mát phải được nối với thân của thanh gá;
- Trước khi hàn xem trong thùng, bình có chứa chất gây cháy không;

- Chuẩn bị thiết bị cứu hoả ở nơi làm việc trước khi hàn.
IV. An toàn hoá chất
1. Hiện tượng cháy
Để thực hiện phản ứng cháy phải có ba yếu tố: chất đốt, ô xy và lửa mồi. Phản ứng sẽ không được thực hiện nếu thiếu một trong ba yếu tố trên.

a) Chất đốt: Là loại vật chất bị đốt cháy do nhiệt phát ra khi phản ứng với ô xy.
b) Ô xy (không khí): Thông thường khí ô xy dùng trong quá trình cháy lấy từ không khí.
c) Lửa mồi: Là nhiên liệu cần dùng để đốt, thông thường là vật đánh lửa, tia lửa điện, nhiệt mưa sát, cọ xát, va đập.

2. Điểm dẫn lửa và điểm phát hoả
a) Điểm dẫn lửa: Khi hơ nóng các chất dễ cháy như xăng, cồn trên bề mặt chất lỏng này xuất hiện hơi; lúc này điểm dẫn lửa là vùng có nhiệt độ thấp nhất dẫn lửa bén vào phần hơi trên bề mặt chất lỏng.

b) Điểm phát hoả: Là điểm có nhiệt độ thấp nhất phát hoả do nhiệt của bản thân chất dễ cháy khi nó được đốt trong không khí.

3. Các loại và chất của các chất nguy hiểm
a) Chất gây nổ: Là các chất ở dạng lỏng hoặc dạng cô đặc, dễ gây ra phản ứng mạnh hoặc nổ khi bị nóng, mưa sát, va đập hoặc tiếp xúc với các chất hoá học khác... ngay cả khi không có khí ô xy. Ví dụ: etxte nitrát (eisteinium nitrate), ni tơ tổng hợp, hợp chất họ ni tơ, chất hữu cơ chứa ô xy...

- Các điểm cần lưu ý khi sử dụng:

+ Chú ý không để gần lửa; tránh mưa sát, va đập;

+ Thông hiểu tính chất nguy hiểm của từng loại và bảo quản riêng.

b) Chất phát hoả: Là các chất tự phát hoả khi nhiệt độ tăng, khi tiếp xúc với nước và phát ra khí dễ cháy; có thể ở dạng cô đặc, dễ cháy như lưu huỳnh, chất họ lưu huỳnh, bột kim loại, magnesium (Mg) hoặc ở dạng hợp chất tự nhiên như: calcium (Ca), natrium hoặc các chất hỗn hợp như: xúc tác kim loại, hỗn hợp hữu cơ kim loại.

- Các điểm cần lưu ý khi sử dụng:

+ Bảo quản ở nơi lạnh, tránh để gần nguồn nhiệt hoặc lửa;
+ Để đề phòng cháy, nổ do tiếp xúc với nước nên bảo quản từng lượng nhỏ natri kim loại kalium trong dầu;

+ Chất xúc tác kim loại và hỗn hợp hữu cơ kim loại dễ phát hoả khi tiếp xúc với không khí, nên khi sử dụng lần đầu cần tham khảo ý kiến của người có kinh nghiệm.

c) Các chất gây ô xy hoá: Là các chất bị phân huỷ hay tạo phản ứng mạnh khi đốt nóng, bị va đập hay khi tiếp xúc với các chất hoá học khác. Ví dụ như: axít kiềm, chất họ kiềm, chất tẩy chứa hyđrô, hợp chất ô xy hoá vô cơ, axít nitơric.

- Các điểm lưu ý khi sử dụng:

+ Để xa nguồn nhiệt, lửa;

+ Chú ý khi trộn lẫn với chất đã khử ô xy hoặc chất hữu cơ gây ra phản ứng ô xy hoá và phát nhiệt.

d) Chất dẫn lửa: Các chất lỏng có điểm phát hoả dưới 65oC trong môi trường không khí. Ví dụ: xăng, toluene, dầu đốt, dầu diesel.

- Các điểm cần lưu ý khi sử dụng:

+ Để, bảo quản cách xa nơi phát nhiệt, lửa và ở nơi có nhiệt độ thấp hơn điểm dẫn hoả;

+ Đậy nắp thùng chống chảy, rơi vãi;

+ Bảo quản ở nơi thông gió và không có điện, mưa sát.

e) Khí dễ cháy: Là loại khí nồng độ giới hạn nổ tối thiểu dưới 10% hoặc có sự chênh lệch 20% trở lên giữa giới hạn tối thiểu và tối đa. Ví dụ: hyđro, êtilen, mêtan, êtan, propane, butan;

- Các điểm cần lưu ý khi sử dụng:

+ Không được va chạm, đốt nóng bình chứa;

+ Phải có hệ thống thông gió tốt khi sử dụng trong nhà;
+ Bảo quản bình ga ở nơi râm mát, thông gió.

f) Các chất mang tính phân huỷ: Là các chất dễ dàng làm phân huỷ kim loại, khi tiếp xúc với thân thể người dễ gây ra bỏng nặng. Ví dụ: axít cloric, -sulfuric, -nitric, -phốt pho, hydrofluoroic.

- Các điểm cần lưu ý khi sử dụng:
+ Sử dụng mặt nạ bảo vệ khi tiếp xúc với axít;
+ Chú ý không để tiếp xúc với nước.
4. Hoả hoạn và cứu hoả
a) Dập lửa bằng cách di chuyển nguồn lan rộng:

Di chuyển các chất dễ cháy đi chỗ khác ngăn chặn ngọn lửa lan rộng; làm giảm nồng độ của chất lỏng dễ cháy để hạn chế khí bốc hơi.

b) Dập lửa bằng cách khử ô xy: Phun khí các-bon-nic (CO2) để cắt nguồn khí ô xy.

c) Dập lửa bằng cách làm lạnh: Phun nhiều nước vào vật đang cháy làm hạ nhiệt độ, dập lửa.

5. An toàn trong kho chứa hoá chất
a) Các yếu tố nguy hiểm trong kho chứa hoá chất:

- Nồng độ chất độc cao;

- Dễ cháy nổ;

- Hoá chất rơi, bắn trong khi rót, đổ.

b) Các biện pháp an toàn:

- Hoá chất trong kho phải được dán nhãn, sắp xếp hợp lý, gọn gàng, dễ phân biệt khi có nhiều loại;

- Trước khi vào kho phải thông gió;

- Nếu nồng độ chất độc cao thì người lao động phải được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, mặt nạ phòng độc;
- Phải có quy trình cho việc sang hoặc rót hoá chất;

- Hoá chất rơi vãi phải được thấm bằng cát khô.

6. An toàn khi mạ
- Chiều cao bể mạ tính từ sàn không thấp hơn 1m, nếu thấp hơn phải có rào chắn;

- Mức dung dịch trong bể mạ crôm phải thấp hơn miệng bể ít nhất 0,15m;

- Không nhúng tay vào bể mạ để lấy chi tiết;

- Phải ngắt điện khi lấy chi tiết ra khỏi bể mạ;

- Bộ phận mạ có sử dụng a-xit phải có sẵn cát và dung dịch soda 2% để xử lý a-xit rơi vãi;

- Thanh dẫn điện, móc treo giá phải được làm sạch bằng phương pháp ướt, không được làm sạch các bộ phận đó bằng phương pháp khô;

- Có bộ phận hút khí bốc ra từ bể mạ;

- Sàn công tác phải khô ráo.

7. An toàn khi sơn
- Bộ phận sơn phải được cách ly;

- Công việc sơn phải được tiến hành ở buồng riêng;

- Thông gió cục bộ và xử lý bụi sơn.

8. Sử dụng bình khí nén
a) Vận chuyển:

- Khi vận chuyển, nhất thiết phải đậy nắp bình;

- Sử dụng thiết bị vận chuyển (xe đẩy) khi di chuyển;

- Không đá, kéo... gây va chạm khi di chuyển;

- Khi vận chuyển bằng xe tải, dùng dây buộc để tránh đổ, rơi.

b) Bảo quản:

- Bảo quản bình khí nén ở vị trí nhất định;

- Nơi bảo quản phải thoáng, thông gió tốt và không bị nắng rọi trực tiếp;

- Duy trì nhiệt độ nơi bảo quản dưới 40oC;

- Buộc các bình lại với nhau để tránh rơi, đổ, không bảo quản chung cùng bình chứa ô xy;

- Bảo quản ở nơi có đặt thiết bị báo động hở ga;

- Trong khu vực bảo quản ga độc nên sử dụng các chất hấp thụ, chất trung hoà và dùng máy hô hấp, mặt nạ phòng độc phù hợp với loại ga;

- Bố trí thiết bị chữa cháy thích hợp; không hút thuốc và sử dụng lửa trong khu vực bảo quản.

V- An toàn xây dựng
1. Làm việc trên giàn giáo
a) Giàn giáo: Là kết cấu được lắp và dựng để người lao động có thể tiếp cận được với công việc khi làm việc trên cao.
b) Tai nạn do giàn giáo gây ra:

- Giàn giáo bị đổ, gẫy;

- Bị rơi, ngã từ giàn giáo.

c) Các quy tắc về an toàn khi dùng giàn giáo:

- Làm việc trên giàn giáo.
+ Leo lên giàn bằng đường đi, bậc thang đã định sẵn;

+ Không tự ý dỡ lan can, tay vịn nhánh;

+ Không tự ý di chuyển tấm lót nền giàn giáo;

+ Không làm việc khi thời tiết xấu, bão, mưa lớn;

+ Sử dụng lưới và dây an toàn khi làm việc trên cao;

+ Khi làm việc đồng thời cả trên - dưới phải phối hợp đồng thời giữa người ở trên và người ở dưới;

+ Khi đưa dụng cụ, vật liệu, công cụ lên xuống phải dùng tời;

+ Phải cách điện và bảo hộ tốt khi làm gần đường điện;
+ Không để vật liệu ở ngang lối đi.

- Sử dụng thang di động
+ Sử dụng bánh xe có gắn phanh;

+ Sử dụng thiết bị nâng để lên giàn giáo;

+ Không sử dụng ở nơi không bằng phẳng;

+ Không dịch chuyển thang khi có người ở trên;

+ Không mang đồ vật theo lên giàn giáo;

+ Không tự ý tháo dỡ lan can;

+ Không tì người vào giàn giáo khi làm việc.

2. Lối đi tạm thời
- Đi theo đường đã định;

- Không chạy khi qua lối đi tạm thời trừ trường hợp khẩn cấp;

- Chú ý đi theo đường cố định để khỏi ngã khi trên đường có đặt vật kê;

- Mở cửa ra vào từ từ để tránh va chạm với người đi ngược chiều.

3. Thang di động
- Lắp đặt để đầu thang nhô ra khoảng 1m so với cạnh trên của tường dựa;

- Không được lay động gốc và ngọn thang;

- Không dựa thang vào tường dễ vỡ;

- Khi đặt thang ở gần cửa ra vào nên bố trí người quan sát;
- Không sử dụng thang bằng kim loại ở nơi có thiết bị điện;
- Không được lách thân người ra khỏi thang.

4. Hố đào
- Chú ý tránh rơi, ngã xuống hố khi làm việc gần miệng hố;

- Không tự ý tháo dời lan can, nắp đậy;

- Nếu tháo bỏ lan can do chỉ thị của người có trách nhiệm, sau khi hoàn thành công việc phải lắp lại như ban đầu;
- Sử dụng thắt lưng an toàn khi kéo vật lên khỏi hố;

- Không ném bất cứ thứ gì xuống hố.

5. Sử dụng thắt lưng an toàn
a) Các công việc cần sử dụng thắt lưng an toàn:

- Lắp đặt giàn giáo, cốt thép; lắp, dỡ, di chuyển khuôn;

- Làm việc bên miệng hố, kéo vật từ hố lên;

- Phá đất trên triền dốc, làm việc ở đập, vách đất.

b) Chú ý khi sử dụng thắt lưng an toàn:

- Kiểm tra trước khi sử dụng;

- Có thể dùng ngay cả khi làm việc ở độ cao dưới 2m;

- Thắt dây ở thắt lưng.

6. Lắp đặt và vận chuyển dây thép
a) Vận chuyển dây thép:

- Khi vận chuyển dây thép dài, chia mỗi nhóm hai người vác thép trên vai;

- Buộc chặt hai đầu trước khi vận chuyển;

- Giới hạn mỗi người, mỗi lần vận chuyển 25kg;

- Khi hạ xuống, không ném mà hạ từ từ;

- Khi làm việc tập thể phải thống nhất tín hiệu làm việc.
b) Vận chuyển bằng máy móc:

- Khi buộc cuộn thép, luôn luôn buộc 2 vòng;

- Khi muốn thêm dây thép vào cuộn, nên kê lên thùng, hòm để tránh tuột sợi;

- Không cho người ra vào khu vực khi đưa thép lên cao;
- Khi đưa thép lên, xuống bố trí người ra hiệu và làm theo tín hiệu.

c) Lắp đặt dây thép:

- Kiểm tra trình tự trước khi làm;

- Kiểm tra dụng cụ sử dụng trong ngày trước khi làm việc;
- Kiểm tra an toàn của lối đi, nơi đặt;

- Khi làm việc ở độ cao trên 2m phải sử dụng thắt lưng an toàn.

7. Phun bê tông
a) Các quy định cần tuân thủ khi thực hiện phun bê tông:
- Kiểm tra trạng thái phần nối của ống bơm bê tông;

- Không để phần đầu ống bơm văng qua lại;

- Khi lắp đường ống bơm, kiểm tra xung quanh, thắt dây an toàn trước khi làm việc;

- Thống nhất tín hiệu giữa người điều khiển máy và người đứng đầu ống bơm;

- Sử dụng thắt lưng an toàn khi ráp ống đứng.

b) Dùng xe đẩy để phun bê tông:

- Phân biệt rõ đường dành riêng cho xe đẩy;

- Khi phun bê tông từ xe, giữ tốc độ ổn định để tránh bị lật, bị đổ;

- Sử dụng dây có vỏ cao su làm dây dẫn điện cho máy rung; kiểm tra cẩn thận trạng thái tiếp mát;

- Khi xong việc, làm sạch sẽ bê tông ở xe, gầu xúc, thiết bị vận chuyển và bảo quản ở nơi quy định.

c) Dùng xe bơm để phun bê tông:
- Chỉ lái xe mới có quyền điều khiển tay chỉnh bơm;

- Ráp chắc chắn hai đầu ống cấp và chú ý không nên để ống thoát đi qua lối đi hoặc gần nơi thi công;

- Khi làm sạch không khí nhất thiết phải tháo ống mềm (ống đàn hồi);

- Chú ý và hạn chế nguy hiểm do kẹt ở phần ống cong.

8. Di chuyển thiết bị
a) Hệ thống nâng: Là hệ thống dùng động cơ nâng và hạ giá đỡ theo rãnh định hướng để vận chuyển hàng.

- Các thiết bị bảo hộ:

+ Bộ phận chống quấn quá (dạng cơ khí, dạng điện);

+ Bộ phận khoá tự động ở cổng vào;

+ Bộ phận chống quá tải;

+ Bộ phận chống rơi;

+ Bộ phận dừng khẩn cấp;

+ Bộ phận đệm tránh va đập.

* Quy tắc an toàn lao động
- Kiểm tra trạng thái chất hàng, không để vượt quá trọng lượng;

- Đóng cửa chắc chắn, cài dây kéo an toàn, cẩn thận trước khi chạy;

- Điều khiển sau khi trao đổi tín hiệu trên - dưới;

- Khi có trục trặc, cần tắt máy và báo ngay cho người có trách nhiệm.

- Chỉ có người được chỉ định mới có quyền điều khiển máy.
b) Tời, cẩu: Là loại máy dùng động cơ để kéo lên xuống và di chuyển phải trái thiết bị (vật) nặng.

- Thiết bị phòng hộ:

+ Bộ phận chống quá tải;

+ Bộ phận chống quấn quá;

+ Bộ phận tháo dây ở móc;

+ Bộ phận dừng khẩn cấp.

* Quy tắc an toàn lao động
- Tuyệt đối không để người leo lên cẩu, tời;

- Không chất hàng vượt quá trọng tải tiêu chuẩn;

- Chỉ có một người ra hiệu, tín hiệu phải rõ ràng, dứt khoát;
- Dây tời chịu va đập kém; không nên quấn qua loa để đưa lên hay hạ xuống;

- Không buộc và kéo vật lên khi dây tời, trục tời bị lỏng, thõng;

- Trước khi ra hiệu cho kéo vật, cần kiểm tra xem móc đã được móc vào giữa vật chưa;

- Không cho người qua lại trong khu vực làm việc; không để vật phía trên đầu người đang làm việc hoặc phía trên lối đi;

- Khi có sự cố xẩy ra lập tức dừng máy và thông báo đến các phòng ban liên quan.

- Ngoài người được chỉ định ra không ai được điều khiển máy.

c) Xe nâng:

- Không ai được điều khiển xe ngoài những người được chỉ định và có bằng lái;

- Không đi lên tay nâng của xe;

- Khi có sự cố xẩy ra phải báo ngay cho người giám sát;
- Theo nguyên tắc, mặt bằng làm việc phải được giữ phẳng;
- Tắt máy khi rời buồng lái;
- Không tiến lại gần khi xe nâng đang làm việc.

4.3 Caùn boä/ Nhaø quaûn lyù an toaøn


Caùn boä/ Nhaø quaûn kyù an toaøn phaûi coù moái lieân heä tröïc tieáp vôùi Giaùm ñoác ñieàu haønh coâng ty.Caùn boä an toaøn coù nhieäm vuï:

· Truyeàn ñaït thoâng tin töø nhaø quaûn lyù ñeán coâng nhaân, keå caû coâng nhaân caùc nhaø thaàu phuï

· Toå chöùc vaø tieán haønh caùc chöông trình huaán luyeän an toaøn lao ñoäng

· Ñieàu tra vaø toång hôïp nhöõng tình huoáng vaø nguyeân nhaân gaây ra tai nan lao ñoäng, töø ñoù ruùt ra nhöõng bieän phaùp phoøng ngöøa

· Tö vaán vaø goùp yù veà maët kó thuaät cho uyû ban an toaøn lao ñoäng

· Tham gia vaøo quaù trình phaùc thaûo keá hoaïch

· Kieåm tra ñieàu kieän an toaøn moâi tröôøng laøm vieäc cuûa coâng nhaân tröôùc khi baét ñaàu laøm vieäc.

· Giuùp caùc ñoác coâng kòp thôøi phaùt hieän, khaéc phuïc, söûa chöõa nhöõng hieän töôïng, haønh vi maát an toaøn cuûa coâng nhaân.

4.4 Caùc ñoác coâng

    LËp kÕ ho¹ch vµ tæ chøc tèt cho mçi n¬i lµm viÖc, ph©n nhiÖm râ rµng cho mçi ®èc c«ng lµ c¬ së cña an toµn lao ®éng trong x©y dùng. “§èc c«ng “ ë ®©y cã nghÜa lµ ng​êi gi¸m s¸t tr​íc nhÊt mµ t¹i c¸c c«ng tr​êng cã thÓ cã nh÷ng c¸ch gäi kh¸c nhau nh​ “theo dâi thi c«ng”, “ng​êi cã tr¸ch nhiÖm” ...v.v.

  

®èc c«ng cÇn cã sù ñng hé trùc tiÕp cña ng​êi qu¶n lý c«ng tr​êng vµ ph¶i cã kh¶ n¨ng ®Ó ®¶m b¶o:

  

· §iÒu kiÖn lao ®éng vµ c¸c thiÕt bÞ ph¶i an toµn;

· T×nh tr¹ng an toµn n¬i lµm viÖc th​êng xuyªn ®​îc kiÓm tra;

· C«ng nh©n ®​îc ®µo t¹o cËp nhËt vÌ c«ng viÖc hä sÏ ph¶i lµm;

· C¸c biÖn ph¸p an toµn n¬i lµm viÖc ®​îc thùc hiÖn;

· Nh÷ng gi¶i ph¸p tèt nhÊt ®​îc sö dông víi nguån lùc vµ kû n¨ng s¼n cã.

· C¸c ph​¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n cÇn thiÕt cã s½n vµ ®​îc sö dông.

  

ViÖc b¶o ®¶m an toµn cho c«ng tr​uêng dßi hái ph¶i ®​îc tiÕn hµnh kiÓm tra thu​êng xuyªn vµ cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c phu¬ng tiÖn cho nh÷ng biÖn ph¸p söa ch÷a; c«ng t¸c huÊn luyÖn c«ng nh©n gióp cho hä nhËn biÕt ®​îc c¸c rñi ro vµ biÕt c¸ch vu​ît qua. Ngu​êi c«ng nh©n cÇn ®​uîc hu​íng dÉn c¸ch thøc ®Ó hoµn thµnh tèt c«ng viÖc.

4.5 Coâng nhaân

Mäi c«ng nh©n ®Òu cã tr¸ch nhiÖm vÒ mÆt ®¹o ®øc còng nh​ ph¸p lý lµ ph¶i quan t©m mét c¸ch tèi ®a ®Õn sù an toµn cña b¶n th©n vµ nh÷ng ngu​êi kh¸c.  

4.6 Uûy ban an toaøn lao ñoäng  

Mét ñy ban an toµn lao ®éng m¹nh lµ nh©n tè quan träng trong an toµn lao ®éng. NhiÖm vô c¬ b¶n cña ñy ban nµy lµ phèi hîp hµnh ®éng gi÷a c«ng nh©n víi nhµ qu¶n lý thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch vÒ an toµn lao ®éng nhê ®ã phßng ngõa mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nh÷ng tai n¹n cã thÓ x¶y ra vµ c¶i thiÖn tèt ®iÒu kiÖn lµm viÖc trªn c«ng tr​êng. Quy m« sè l​îng thµnh viªn cña ñy ban nµy phô thuéc vµo quy m« vµ b¶n chÊt cña c«ng tr​êng vµ vµo c¸c ®iÒu kiÖn vÒ m«i tr​êng ph¸p lý vµ x· héi t¹i mçi n​íc. Song ñy ban ®ã ph¶i thùc sù lµ mét nhãm hµnh ®éng trong ®ã ®¹i diÖn cña c¶ nhµ qu¶n lý vµ c«ng nh©n. ñy ban an toµn lao ®éng cã nhiÖm vô tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kiÓm tra trªn c«ng tr​êng vµ n©ng cao ý thøc vÒ an toµn cho nh÷ng ng​êi lµm viÖc t¹i ®ã. NhiÖm vô cña mét ñy ban tÝch cùc bao gåm:

  

· Th​êng xuyªn tæ chøc c¸c cuéc häp ®Ó th¶o luËn c¸c ch​¬ng tr×nh an toµn vµ vÖ sinh lao ®éng trªn c«ng tr​êng vµ ®​a ra nh÷ng kiÕn nghÞ víi nhµ qu¶n lý;

· Xem xÐt c¸c b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh an toµn

· Th¶o luËn c¸c b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh tai n¹n vµ èm ®au nh»m ®​a ra nh÷ng biÖn ph¸p ng¨n ngõa;

· §¸nh gi¸ nh÷ng tiÕn bé ®· ®¹t ®​îc;

· Xem xÐt nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña c«ng nh©n, ®Æt biÖt lµ cña nh÷ng an toµn viªn;

· LËp kÕ ho¹ch vµ tham gia vµo c¸c ch​¬ng tr×nh gi¸o dôc, huÊn luyÖn vµ phæ biÕn th«ng tin.

4.7 Caùc an toaøn vieân

Chøc n¨ng cña nh÷ng c¸n bé nµy lµ :

  

- §¹i diÖn cho c«ng nh©n vÒ nh÷ng vÊn ®Ò an toµn vµ vÖ sinh lao ®éng tr​íc nhµ qu¶n lý;

- Tham dù vµo c¸c phiªn häp cña ñy ban an toµn lao ®éng

- TiÕn hµnh c¸c cuéc kiÓm tra ®Þnh kú vµ cã hÖ thèng trªn c«ng tr​êng;

- §iÒu tra c¸c cuéc tai n¹n cïng víi nhµ qu¶n lý ®Ó x¸c ®Þnh nguyªn nh©n vµ ®Ó xuÊt ph​¬ng ¸n kh¾c phôc;

- §¹i diÖn cho c«ng nh©n lµm viÖc víi thanh tra Nhµ n​íc khi c¸c ®oµn thanh tra nµy tíi lµm viÖc t¹i c«ng tr​êng.

5 Quy trình Huaán luyeän vaø kieåm tra an toaøn lao ñoäng
5.1 An toàn - Vệ sinh lao động đối với công nhân bốc xếp thủ công. 
Chỉ những người hội đủ các điều kiện sau đây mới được làm công việc bốc xếp thủ công (bằng tay) : 

	 
	· Trong độ tuổi lao động do Nhà nước qui định. 

	 
	· Đã qua khám tuyển sức khỏe bởi cơ quan y tế. 

	 
	· Được đào tạo chuyên môn về bốc xếp thủ công, huấn luyện về BHLĐ và có chứng chỉ kèm theo. Sử dụng đúng và đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp phát theo chế độ. 


Chỉ thực hiện việc bốc xếp bằng tay khi không có khả năng thực hiện việc bốc xếp bằng cơ giới và phải chuẩn bị sẵn các công cụ cần thiết cho việc đó (dây, đòn bẩy, đòn khiêng, ...) 

Phải đề phòng các nguy cơ có thể gây mất an toàn do kiện hàng gây ra như vật nhọn, vật cồng kềnh, vật dễ lăn, vật trơn, vật sắc cạnh, chất độc, chất cháy nổ, chất sinh bụi v.v.. để tiên liệu phương pháp phòng tránh một cách chủ động khi tiến hành bốc xếp. 

Nếu không thể nâng kiện hàng bởi một người thì tuyệt đối không được gắng sức mà phải gọi thêm người giúp đỡ và trong trường hợp có nhiều người khiêng phải có người chỉ huy để phối hợp nỗ lực của tất cả mọi người theo tín hiệu điều khiển chung. 

Khi bốc xếp phải tuân thủ các nguyên tắc sau : xếp từ dưới lên trên, lấy từ trên xuống dưới để tránh gây đổ kiện hàng. Phải tuân thủ nghiêm ngặt qui định chiều cao chất hàng để không gây sụp đổ khối hàng. Hàng dễ lăn phải được cố định bằng cách chèn chắc chắn.v.v... 

Phải xem xét để chọn lối đi lại hợp lý trong khi di chuyển kiện hàng để không va quệt vào các khối hàng khác, với các vật cản và người xung quanh.

Trình tự nhấc vật nặng (kiện hàng) được thực hiện như sau :

Đặt hai chân cho vững, để một chân trước chân kia một chút để tạo thế thoải mái, hai chân giang ra vừa đủ để tạo thăng bằng. 

· Tiến sát tới vật nặng càng gần càng tốt, khuỵu chân khoảng 90o, co mình, không ngồi chồm hổm (ngồí chồm hổm sẽ mất sức vô ích). Phải nhớ rằng lực nâng chủ yếu dựa vào cơ bắp của chân. 

· Giữ lưng càng thẳng càng tốt. Có thể khó giữ lưng thật thẳng nhưng không cho phép lưng cong vòng. 

· Bám thật chặt vào vật trong khi nhấc và khiêng. Trước khi đổi vị trí bám phải đặt vật nặng xuống. 

· Duỗi thẳng chân để khiêng vật nặng cùng một lúc với duỗi thẳng lưng. 

· Phải bảo đảm vật nặng không che khuất tầm nhìn khi khiêng. Quá trình để vật nặng xuống được thực hiện ngược với động tác nhấc lên. 

  

Khi khiêng vật nặng trên vai phải chú ý thực hiện bằng nhiều bước. 

· Thoạt tiên phải tìm chỗ đặt vật nặng cao hơn mặt sàn ngang tầm eo (ví dụ: đặt lên bàn ghế.v.v...) bằng cách để chúng ở cạnh bàn (ghế...). Sau đó dùng tay và mình đẩy về phía trước để chúng không bị rơi khỏi bàn (ghế). 

· Duỗi thẳng đầu gối kéo vật nặng tì vào bụng rồi đưa lên vai. 

    Chú ý : Có thể nhờ người thứ hai phụ đưa kiện hàng lên vai.

                Không được xoay người nhấc vật nặng ở bên cạnh hay phía sau để tránh  làm vặn cột sống gây chấn thương lưng. 
 

Thao tác với các thùng phuy phải chú ý: 

·  Khi dựng đứng thùng tròn phải tiến hành bởi hai người gồm các bước : 

·  Hai người đứng đối diện với nhau qua thùng.

·  Nắm cả hai vành ở mặt thùng và đáy thùng, nhấc một đầu lên hạ đầu kia xuống.

·  Bỏ tay ra khỏi đáy thùng khi thùng đã dựng đứng.

·  Khi lăn thùng, công nhân phải dùng hai tay đẩy ở thân thùng (không được nắm ở vành thùng). Khi đổi hướng lăn, phải nắm vành thùng xoay chứ không được dùng chân đá thùng. 

·  Khi đưa thùng xuống dốc, không được lăn thùng, phải quay thùng cho đáy xuống trước. 

·  Khi đưa thùng lên dốc, hai người lăn phải đứng hai bên thùng, không được đứng dưới thùng. 

Khi hạ thùng hay các kiện hàng từ ôtô xuống phải dùng ván trượt hay cầu lăn và người thao tác phải đứng hai bên để đề phòng hàng rơi vào ngườI

5.2 An toàn Vệ sinh Lao động khi làm việc trên cao 

      Những ai hội đủ các tiêu chuẩn sau đây mới được làm việc trên cao :
    1. Nằm trong độ tuổi là do nhà nước qui định (tuy nhiên chỉ nên sử dụng người trẻ khỏe).
    - Có chứng chỉ sức khỏe do y tế cấp (phụ nữ có thai, những người có bệnh tim, huyết áp, điếc, mắt kém không được làm việc trên cao).
    - Đã được đào tạo chuyên môn , huấn luyện BHLĐ và có các chứng chỉ kèm theo.
    2. Làm việc trên cao phải được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp với chức danh công việc đang làm. Người thợ phải sử dụng đúng và đủ chúng khi làm việc (đặc biệt chú ý dây đai an toàn, giầy chống trượt). Người thợ phải được cấp túi đựng dụng cụ đồ nghề đầy đủ.
    3. Khi lên, xuống và di chuyển phải đi đúng tuyến qui định. Nghiêm cấm leo trèo, đi lại tùy tiện (như đi trên mặt tường, mặt dầm, giàn và các kết cấu lấp ghép khác, trèo qua lan can an toàn, leo trèo theo giàn giáo, đu bám vào dây treo để lên, xuống....).
    4. Khi làm việc không được đùa nghịch, uống rượu, hút thuốc lào ...
    5. Không được làm việc trên cao khi không đủ ánh sáng, khi có mưa to, giông bão, gió mạnh từ cấp 5 trở lên (ngưỡng độ cao không được làm việc trong trường hợp này là ống khói, đài nước, cột thép, trụ dầm cầu, mái nhà từ tầng hai trở lên ...).
    6. Trước khi bắt tay vào làm việc phải kiểm tra sơ bộ tình trạng giàn giáo, sàn thao tác thang, lan can an toàn ... cũng như chất lượng của các phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp phát. Nếu thấy khiếm khuyết thì phải có biện pháp sửa chữa hoặc thay thế mới được làm việc.
    7. Các lỗ mà người dễ bị lọt qua trên mặt sàn, trên tường phải dược bịt lại, rào lại, hoặc đặt tín hiệu báo nguy hiểm.
    8. Khi sử dụng giàn giáo phải ghi nhớ :
    - Làm việc với giàn giáo an toàn hơn dùng thang như một phương tiện giàn giáo.
    - Chỉ cho phép sử dụng giàn giáo được thiết kế và lắp dựng theo đúng bản vẽ hướng dẫn thi công (được kê chắc chắn và neo, giằng chắc vào công trình), kiểu giàn giáo được chọn phải phù hợp với công việc, vật liệu làm giàn giáo phải tốt (không nứt, không mục ải ...).
    - Giàn giáo di động phải có cơ cấu khóa bánh xe hoặc phải chêm bánh xe khi đã đưa nó vào đúng vị trí cần thiết.
    - Trước khi dùng thang phải kiểm tra sơ bộ tình trạng của thang. Cụ thể là ở các bậc trên cùng và dưới cùng đã dược neo giằng tốt chưa (đối với thang dài phải neo giằng thêm ở vị trí giữa thang). Các bậc lên xuống có bị nứt gãy không, có bị lỏng không. Nếu thấy không đạt yêu cầu phải đưa thang đi sửa chữa.
    - Không bố trí giàn giáo bên dưới đường dây điện, không bố trí người làm việc ở các cao độ khác nhau trên cùng một phương thẳng đứng.
    9. Khi dùng thang phải chú ý :
    - Không được sử dụng thang quá dài (không dài quá 5m), chỉ làm việc với thang có đủ chiều dài.
    - Việc nối dài thang phải đúng qui cách (với thang nối chiều dài mối nối ít nhất là 2 bậc với tổng chiều dài là 5m và ít nhất là 3 bậc với tổng chiều dài trên 5m).
    - Chỉ có không quá một người làm việc trên thang và hạn chế việc vừa leo thang vừa mang thiết bị dụng cụ (để tránh quá tải).
    - Phải có biện pháp cố định chắc thang như : móc, giằng hay buộc chặt đầu thang vào kết cấu tựa, buộc cố định chân thang hay dùng chân thang có chân nhọn chống trượt tì vào sàn, cử người giữ chân thang, kê thang sao cho mặt phẳng của thang làm với mặt sàn nằm ngang một góc khoảng 75 độ ... Khi cần đặt thang sau cánh cửa đóng kín để làm việc thì phải chốt cửa lại để đề phòng người khác xô cửa bước vào.
    - Khi làm việc trên thang không được với quá xa ngoài tầm với sẽ gây tai nạn do mất thăng bằng.
    - Khi lên và xuống thang nhất thiết phải quay mặt vào thang, khi leo phải nắm hai tay vào thanh dọc tuyệt đối không nắm vào các bậc lên xuống và không bao giờ đứng làm việc ở các bậc trên cùng của thang (trong trường hợp cần thiết phải làm thêm tay vịn).
    - Không bao giờ được dùng thang kim loại để làm việc trong điều kiện dây dẫn đìện có thể chạm vào thang.
    - Luôn chú ý lau chùi bùn, dầu mỡ bám dính trên bậc thang. Phải thường xuyên kiểm tra thang để kịp thời loại trừ các chỗ hư hỏng của chúng.
    - Sáu tháng một lần cần dùng một vật nặng khoảng 110kg để treo lên từng bậc thang (kiểu thử tĩnh) xem thang còn chịu được không.
    10. Khi sử dụng dây đai an toàn phải chú ý:
    - Kiểm tra thường xuyên các dấu hiệu sờn, đứt của dây và các mối liên kết, chất lượng của móc treo (chú ý độ nảy của lò xo gài trong móc và các chốt hãm).
    - Người thợ có thể tự kiểm tra dây đai an toàn một cách đơn giản như sau :
      + Thử tĩnh : treo một vật nặng (bao cát hoặc tảng bêtông) có trọng lượng 250kg vào dây trong vòng 5 phút nếu không thấy dây bị sờn, đứt, khóa móc bị biến dạng tạo nguy cơ tuột dây là được.
      + Thử động : buộc bao cát nặng 75kg vào dây đai an toàn móc lên giá thử và thả rơi 3 lần, nếu không phát hiện thấy hư hỏng là đạt.
    - Dây dai an toàn phải móc vào vị trí chắc chắn ngay phía trên vị trí làm việc sao cho chiều cao rơi là nhỏ nhất (để giảm động năng rơi). Phải xem xét để bảo đảm rằng khoảng không gian bên dưới vị trí đó không có các vật cản có thể gây ra va chạm với người trong tình huống bị rơi.
    - Dây đai an toàn chỉ dược sử dụng thích hợp khi chiều cao làm việc không vượt quá 6m. Trong trường hợp ngược lại dây đai an toàn sẽ được thay thế bằng lưới an toàn hoặc việc sử dụng chúng phải hết sức cẩn thận và cần hỏi ý kiến của các chuyên gia BHLĐ.    
    11. Các thiết bị phương tiện sử dụng cho làm việc trên cao đều phải chịu chế độ kiểm định chất lượng nghiêm ngặt theo định kỳ. Phải xây dựng qui chế bảo dưỡng, sửa chữa, giao nhận một cách khoa học, chi tiết và mọi người phải tuân thủ nghiêm ngặt qui chế đó.
    12. Phải chủ động tạo ra các vị trí treo dây thuận tiện (có thể căng dây theo phương nằm ngang, nằm dọc như là một phương tiện giúp gắn dây đai an toàn) để nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng dây đai an toàn.
5.3 An toàn Lao động đối với công việc đào đất thủ công 
      1. Chỉ những ai hội đủ các các điều kiện sau mới được làm công việc đào đất thủ công :
    - Có độ tuổi lao động phù hợp với qui định nhà nước.
   - Có chứng nhận đủ sức khoẻ của cơ quan y tế.
    - Được đào tạo chuyên môn và được giao làm việc đó.
    - Được huấn luyện bảo hộ lao động và có chúng chỉ kèm theo.
    2. Khi làm việc phải sử dụng đúng và đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp phát theo chế độ gồm : áo quần vải dày, nón cứng, giày vải ngắn cổ (nếu làm đất ở nơi khô ráo.)
    3. Trước khi bắt tay vào đào đất phải yêu cầu cán bộ chỉ huy thi công cho biết :
    - Đặc điểm của đất nền và những điều cần chú ý khi làm việc với nó.
    - Tại nơi đào đất có nhữg công trình kết cấu ngầm nào cần né tránh .
    4. Các dụng cụ cầm tay (cuốc , xẻng v.v..) dùng cho việc đào đất phải được kiểm tra về tình trạng hoàn hảo của chúng trước khi làm việc. Các dụng cụ bị hư hỏng phải được thu hồi để đưa đi sửa chữa hay hủy bỏ và người công nhân đào đất không được sử dụng các dụng cụ đó với bất cứ lý do gì.
    5. Đào đất dưới móng dưới đường hào lên phải phải đổ cách miệng hố đào ít nhất là 0,5m. Đối với những hố đào có mái dốc mà góc nghiêng lớn hơn góc trượt tự nhiên của đất thì phải tính toán xác định vị trí đổ đất nhưng không được nhỏ hơn 0,5m. Đất đổ lên miệng hào phải có độ dốc ít nhất là 45 độ theo mặt phẳng nằm ngang . Khi đào đất lên triền đồi núi phải có biện pháp đề phòng đất đá lăn theo bờ dốc.
    6. Phải làm mương rãnh thoát nước và có biện pháp chống xói lở vê mùa mưa cho khu vực đang đào đất . Trong khi đào phải chú ý quan sát tình trạng của đất đề kịp thời chủ động ngăn chặn hiện tượng lở đất.
    7. Khi hố móng, đường hào đạt tới dộ sâu 0,5m phải làm bậc hay dùng thang cho công nhân lên xuống, bậc phải có kích thước tối thiểu là 0,75m theo chiều dài và 0,40m theo chiều rộng: Cấm bám vào các thanh chống vách của hố đào để lên xuống.
    Đất ở các bậc lên xuống bị trơn trợt khi mưa xuống phải được rắc cát để tạo ma sát nhằm chống té ngã.
    8. Cấm ngồi nghỉ (nhất là tụ tập đông người) tại cạnh hố đào hoặc thành đất đắp đề phòng sụt lở đất.
    9. Khi hố móng đạt tới độ sâu 2,0m phải thường xuyên bố trí không ít 2 người cùng làm việc nhưng đứng cách xa nhau một khoảng cần thiết để có thể cấp cứu kịp thời khi xảy ra tai nạn bất ngờ.
    10. Trong khu vực đang đào đất phải chú ý :
    - Giữ khoảng cách hợp lý giữa các người cùng làm việc, không hướng dụng cụ về phía nhau (ví dụ khi cuốc) để tránh gây tai nạn cho nhau.
    - Cần bố trí người làm việc đồng thời trên miệng hố đào và bên dưới hố đào tạo cùng một vị trí để ngăn ngừa đất đá lớ xuống người ở dưới.
    11. Nghiêm cấm đào đất theo kiểu hàm ếch trong bất cứ hoàn cảnh nào.
    12. Xung quanh khu vực đang đào đất phải đặt rào cấm hay biển báo để ngăn không cho người lạ mặt, đặc biệt là trẻ con rơi xuống hố, nhất là hố ngập nước về mùa mưa .
    13. Kết thúc ca làm việc phải thu dọn và làm vệ sinh dụng cụ, làm vệ sinh cá nhân trước khi ra về.

5.4 An toàn lao động khi áp dụng, sử dụng tháo dỡ giàn giáo - giá đỡ 
          1. Chỉ những ai hội đủ các điều kiện sau mới được làm các công việc có liên quan đến giàn dáo :
      * Có độ tuổi lao động phù hợp với quy định cuả nhà nước .
      * Có chứng nhận đủ sức khoẻ bởi cơ quan y tế .
      * Được đào tạo chuyên môn tương ứng và được chính thức giao làm việc đó .
      * Được huấn luyện bảo hộ lao động và có chứng chỉ kèm theo .
      * Sử dụng đúng và đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân cấp phát theo chế độ .
    2. Chỉ được lắp dựng các giàn dáo, giá đỡ đã được xét duyệt chính thức với bản vẽ thiết kế và thuyết minh kèm theo. Công việc lắp dựng phải đặt dưới sự giám sát cuả đội trưởng hay cán bộ kỹ thuật .
    3. Mặt bằng nơi lắp đặt giàn dáo phải ổn định và có rãnh thoát nước tốt. Cột đỡ giàn dáo và giá đỡ phải được đặt thẳng đứng và được giằng neo theo đúng thiết kế . Chân cột đỡ phải được kê đệm chống lún , chống trượt , cấm dùng gạch , đá hay ván gẫy để kê đệm
    4. Số lượng móc neo hoặc dây chằng cuả giàn dáo và giá đỡ phải tuân theo đúng thiết kế . Không cho phép neo vào các bộ phận kết cấu có tính ổn định kém như lan can , ban công , mái đua . . .
    5. Chiều rộng sàn công tác cuả giàn dáo và giá đỡ không được nhỏ hơn 1,0m . Sàn phải được lát bàng ván sao cho bằng phẳng , đầu ván phải khít và ghìm chắc vào sàn . Ván sàn phải bảo đảm độ bền , không mục mọt , nứt gẫy . Giữa sàn và công trình phải chừa một khe hở 10cm .
    Nếu dùng ván rời để đặt dọc giàn dáo thì phải có chiều dài đủ để khi đặt trực tiếp hai đầu ván lên thanh đà , mỗi đầu phải chừa ra một đoạn ít nhất là 20 cm và được buộc hay đóng đinh chắc chắn vào thanh đà . Phải dùng nẹp giữ cho các ván ghép không bị trượt trong khi làm việc . Sàn công tác phải có lan can bảo vệ cao 1m gồm tay vịn ở trên cùng , ở khoảng giữa có một thanh ngang chống lọt .
    6. Khi giàn dáo cao hơn 6m phải làm ít nhất hai sàn công tác . Sàn phía trên để làm việc , sàn phía dưới để bảo vệ .
    Cấm làm việc đồng thời trên hai sàn trong cùng một khoang mà không có biện pháp bảo vệ an toàn (sàn hoặc lưới bảo vệ )
    7. Khi giàn dáo cao trên 12m phải dành hẳn một khoang giàn dáo để làm cầu thang lên xuống . Cầu thang phải có độ dốc không quá 60o và có đặt tay vịn . Nếu giàn dáo không cao quá 12m thì có thể thay cầu thang bằng thang tựa hay thang dây với chất lượng tốt .
    8. Các lối qua lại phía dưới giàn dáo và giá đỡ phải được che chắn bảo vệ phía trên để đề phòng vật liệu , dụng cụ rơi xuống trúng người .
    9. Tải trọng đặt trên giàn dáo và giá đỡ phải phù hợp với thiết kế. Cấm người , vật liệu , thiết bị tập trung vào một chỗ để tránh dẫn tới vượt quá tải trọng cho phép .
    10. Tuyệt đối không cho phép các vật nặng đang cẩu chuyển va chạm vào giàn dáo hay giá đỡ hay đặt mạnh lên mặt sàn công tác .
    11. Đội trưởng phải kiểm tra giàn dáo , giá đỡ để tin chắc là đủ bền trước khi cho công nhân lên làm việc hàng ngày . Mỗi khi phát hiện thấy hiện tượng hư hỏng cuả giàn dáo , giá đỡ phải tạm ngừng công việc và thực hiện ngay biện pháp sửa chữa thích hợp mới được tiếp tục cho làm việc trở lại .
    12. Hết ca làm việc không cho phép lưu lại trên giàn dáo vật liệu , dụng cụ .
    13. Tháo dỡ giàn dáo phải làm theo trình tự ngược lại với lắp dựng , phải tháo từng thanh , tháo gọn từng phần và xếp đặt chúng vào chỗ quy định . Nghiêm cấm tháo dỡ giàn dáo bằng cách giật hay xô đổ chúng hoặc dùng dao chặt các nút buộc .
    14. Một số điểm phải chú ý tuân thủ khi giàn dáo làm bằng các vật liệu khác nhau .
      * Tre làm giàn dáo phải là loại tre già , không mục , không bị dập ; chân cột phải chôn sâu 0,5m và lèn chặt , không được dùng đinh để liên kết giàn dáo tre mà phải dùng dây buộc loại tốt .
      * Gỗ làm giàn dáo phải là gỗ tốt (từ nhóm 6 trở lên) không bị mục , mọt . Giàn dáo gỗ chịu tải trọng nặng phải liên kết bằng bulông .
      * Thép ống làm giàn dáo không được cong , bẹp , nứt , lõm , thủng . . . Chân cột bằng thép phải lồng vào chân đế và kê đệm đúng quy định . Giàn dáo dựng cao đến đâu phải neo giữ chắc vào công trình đến đấy , việc neo giữ phải tuân theo đúng chỉ dẫn cuả thiết kế.
    Nếu vị trí móc neo trùng với lô tường thì phải làm hệ thống giằng phía trong để neo .
    Các mối liên kết bằng đai phải chắc chắn và đề phòng các thanh đà trượt trên cột đứng .
    Dựng - gỡ giàn dáo bằng thép cách đường dây điện không quá 5m phải báo xin cắt điện liên tục cho đến khi hoàn tất công việc mới đóng điện trở lại .
    Phải có biện pháp bảo đảm an toàn chống sét ngay khi dựng giàn dáo kể từ độ cao 4m trở lên , ngoại trừ trường hợp giàn dáo ở trong phạm vi bảo vệ chống sét đã có sẵn .
    Chỉ cho phép sử dụng giàn dáo treo và nôi treo nếu đáp ứng các yêu cầu sau :
      * Dây treo làm bằng thép tròn , dây cáp (đối với giàn dáo treo) cáp mềm (đối với nôi treo) và có kích thước phù hợp với thiết kế .
      * Đặt giàn dáo treo và nôi treo cách phần nhô ra của công trình tối thiểu là 10cm .
      * Công-xon phải cố định chắc vào công trình và không cho chúng tựa lên mái đua hoặc bờ mái .
      * Giàn dáo được neo buộc chắc vào công trình để tránh bị đu đưa trong khi làm việc .
      * Trước khi sử dụng phải thử tải trọng tĩnh đối với dây treo giàn dáo với trị số lớn hơn 25% tải trọng tính toán .
    Riêng nôi treo ngoài việc thử tải trọng tĩnh còn phải chịu thử tải trọng động ở trạng thái nâng hạ . Khi thử tải trọng động , tải trọng thử phải lây lớn hơn 10% trị số tính toán .
    Tải trọng treo và móc treo phải có trị số lớn hơn hai lần tải trọng tính toán và thời gian treo thử trên dây không nhỏ hơn 15 phút .
    Kết quả thử nghiệm phải được xác nhận bằng biên bản nghiệm thu .
      * Nâng hạ nôi treo bằng tời chỉ được tiến hành với bộ phận thắng hãm tự động tốt .
      * Khi ngưng việc phải hạ nôi treo xuống , không được để chúng ở trạng thái treo lơ lửng .
      * Lên xuống giàn dáo treo phải dùng thang dây cố định tốt vào công trình và có độ bền bảo đảm an toàn . Phải thường xuyên tổ chức kiểm tra tình trạng hoàn hảo cuả chúng
5.5 An toàn lao động đối với thợ lợp mái - Làm việc trên cao
      1./ Chỉ những ai hội đủ các điều kiện sau mới được làm công việc trên mái :
      - Có độ tuổi lao động phù hợp với qui định nhà nước .
      - Có chứng nhận đủ sức khoẻ của cơ quan y tế.
      - Được đào tạo về nghề nghiệp và được chính thức giao làm công việc lợp mái.
      - Được huấn luyện bảo hộ lao động và có chứng chỉ kèm theo.
    2./ Khi làm việc phải sử dụng đúng và đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp phát theo chế độ. Đặc biệt chú ý kiểm tra dây đai an toàn (dây, móc, khóa) hàng ngày trước khi sử dụng.
    3./ Chỉ được làm việc trên mái sau khi đã đặt rào ngăn và biển cấm bên dưới xung quanh khu vực đang làm công việc đó để báo cho mọi người biết vùng nguy hiểm do vật liệu và dụng cụ có thể rơi xuống. Hàng rào ngăn phải đặt rộng ra ngoài mép mái theo hình chiếu bằng một khoảng cách 2m khi mái có độ cao không quá 7m và khoảng cách 3m khi mái có độ cao quá 7m.Vị trí lợp mái nếu nằm sát đường dây điện cao thế phải biện pháp bảo đảm an toàn (cúp điện, đề phòng người và vật liệu vi phạm hành lang an tcàn điện cao thế) và biện pháp đó phải thông báo cho mọi người cùng biết.
    4./ Chỉ được làm việc trên mái sau khi đã kiểm tra kỹ tình trạng của xà gồ, cầu phong, litô và các phương tiện bảo đảm an toàn khác. Công nhân phải đeo dây đai an toàn và điểm buộc dây phải chắc chắn. Mái có độ dốc trên 25o phải có thang gấp (xếp) đặt qua bờ nóc để bảo đảm an toàn khi đi lại. Thang phải dược cố định chắc chắn vào công trình và có bề rộng không nhỏ hơn 30 cm.
    5./ Chỉ được phép làm việc với các loại ngói, tấm lợp đáp ứng các yêu cầu kiểm tra về chất lượng theo qui định.
    6./ Khi chuyển các tấm kích thước lớn lên mái phải chuyển riêng từng tấm một, đặt ngay vào vị trí dành cho nó và cố định tạm theo yêu cầu của thiết kế. Nếu sử dụng cẩu để chuyển cùng một lúc thì nhiều tấm lên mái thì phải sử dụng thiết bị chuyên dùng và qui định vị trí xếp đặt chúng trên mái sao cho bảo đảm an toàn. Khi có gió lớn phải tạm ngừng công việc lợp mái, đặc biệt là công việc chuyển các tấm lợp lên mái.
    7./ Phải có biện pháp ngăn không cho dụng cụ đồ nghề lăn trượt xuống dưới khi đặt chúng trên mái (ví dụ dùng túi đựng).
    8./ Chỉ được đi lại trên mái lợp bằng các tấm fibro xi măng hoặc trên lớp bê tông bọt cách nhiệt của mái khi có thang hay ván lót : nghiêm cấm đi trực tiếp trên fibro xi-măng và bê tông bọt ...
    9./ Lắp mái đua, tường chắn mái, bờ mái, máng nước, ống khói, ống thoát nước, bậu cửa trời ... phải có giàn giáo hoặc giá đỡ đúng qui dịnh.
    10./ Cuối ca (hay giờ giải lao) khi kết thúc công việc lợp mái phải chú ý cố định các tấm lợp, thu dọn hết các vật liệu dụng cụ trước khi xuống đất. Nếu xuống bằng thang phải kiểm tra độ ổn định của thang (độ nghiêng của thang so với mặt nằm ngang bằng 70o), nếu cần phải có người giữ chân thang và không cho phép người thợ xuống thang bằng cấch quay lưng về phía thang.
    11./ Phải làm vệ sinh cá nhân trước khi ra về
5.6 An toàn lao động đối với công việc sơn - quét vôi
      1./ Chỉ những ai hội đủ các điều kiện sau mới được làm công việc sơn , quét vôi :
      - Có độ tuổi phù hợp với qui định của nhà nước.
      - Được chứng nhận đủ sức khoẻ do cơ quan y tế cấp .
      - Được đào tạo về chuyên môn và được giao làm việc đó .
      - Được huấn luyện bảo hộ lao động và có chítng chỉ kèm theo.
    2./ Khi làm việc phải sử dụng đúng và đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân gồm : áo quần vải dầy , nón cứng hoặc nón vải , kính chống bụi , khẩu trang , giầy vải ngắn cổ .
    Đặc biệt khi làm việc trên cao nơi dễ té ngã phải sử dụng dây đai an toàn .
    3./ Chỉ được phép dùng thang tựa để tiến hành công việc ở độ cao thấp hơn 5m so với mặt nền . Độ nghíêng cuả thang so với mặt nằm ngang không nhỏ và cũng không lớn hơn 70o , đầu thang phải phải cố định với các bộ phận kết cấu ổn định của công trình hoặc phải có người giữ chân thang . Dựng thang ở lối cửa ra vào phải có người canh để không cho người khác bất thình lình xô cửa làm đổ thang . Cấm đứng lên bậc thang trên cùng làm việc . Chỉ được phép dùng thang đã được kiểm tra độ bền và bậc cao nhất cũng như bậc dưới cùng phải được giằng néo bằng dây thép để tăng độ bền .
    Kết thúc công việc phải hạ ngay thang xuống .
    4./  ở các vị trí không thể sử dụng thang tựa thì có thể sử dụng thang xếp nhưng phải cố định vững chắc nó .
    5./ Khi ìàm việc trên cao nếu phải dùng giàn dáo cố dịnh , giàn dáo treo hay giàn dáo di động thì phải tuân theo các quy định an toàn về sử dụng giàn dáo .
    6./ Tại vị trí pha chế sơn không cho phép làm bất cứ việc gì có thể gây phát sinh tia lửa , phải loại trừ khả năng nẹt lửa từ hệ thống điện và phải có biển báo Cấm lửa - Cấm hút thuốc . Khi pha chế sơn ngoài trời phải tiến hành công việc đó ở vị trí nằm cuối hướng gíó . Khi pha chế sơn trong không gian kín phải tổ chức thông gió để hút thải hơi độc. Cấm dùng bột mầu trắng sản xuất từ chì để pha sơn .
    Tại vì trí tôi vôi phải có rào chắn để ngăn không cho người rơi xuống hố vôi.
    7./ Khi sơn bằng vòi phun vào phải hướng vòi phun vào bộ phận cần sơn, cấm hướng vòi phun vào người khác và cần đứng về phía trên huớng gíó .
    Không cho phép sơn các bộ phận đang có điện áp nếu không có mệnh lệnh đặc biệt của người phụ trách.
    Vòi phun sơn sử dụng khí nén từ máy nén (hay trạm) phải tuân theo các quy định an toàn dành cho dụng cụ khí nén cầm tay .
    8./ Sơn , vôi rơi vãi đều phải được lau chùi sạch sẽ . Giẻ dính sơn phải cho vào thùng rác bằng sắt có nấp đậy để chờ đem đi hủy .
    9./ Kết thúc công việc phải làm vệ sinh cá nhân cẩn thận trước khi ra về
5.7 An toàn Vệ sinh Lao độngđối với thợ điện
      1. Những ai hội đủ các điều kiện sau được làm công việc thợ điện :
    - Trong độ tuổi lao động do nhà nước qui định.
    - Có chứng chỉ sức khỏe do y tế cấp.
    - Có chứng chỉ về chuyên môn, được huấn luyện BHLĐ và được cấp thẻ an toàn.
    - Sử dụng đúng và đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân, đặc biệt các phương tiện cách điện.
    - Được huấn luyện về cấp cứu tai nạn điện và chữa cháy thiết bị điện.
    2. Thợ diện cho dù có trình độ tay nghề cao nhưng đang ở trong tình trạng say rượu, mệt mỏi... đều không được phép làm việc.
    3. Thợ điện phải nắm vững các sơ đồ mạch điện đông lực, mạch điện chiếu sáng, mạch điện của các thiết bị công nghệ, các nút khởi động cầu dao, công tắc tơ, rơ le, khởi dộng từ v.v... thuộc quyền mình quản lý.
    Chỉ được nối các thiết bị tiêu thụ điện vào lưới bằng các phụ kiện qui định, không cho nối bằng cách xoắn các đầu dây.
    4. Khi tiến hành sửa chữa điện tại các thiết bị điện, đường dây.... nhất thiết phải cắt điện tại bộ phận đó, đường dây đó; treo biển "cấm đóng điện - có người làm việc". Nếu sửa đường dây thì phải treo biển báo ở hai đầu dây, thử xem còn điện áp hay không sau khi đã cắt điện; xem lại chất lượng tiếp đất hoặc đặt tiếp đất tạm thời vào dây ngắn mạch nếu chưa có tiếp đất. Việc xem có điện hay không phải tiến hành bằng các phương tiện qui định.
    Nếu vì lý do nào đó mà không thể cắt điện thì phải rào che các phần mang điện mà công nhân có thể chạm vào; đứng trên ghế cách điện và sử dụng găng tay cách điện, ủng cách điện, kìm cách điện để tiến hành công việc.
    5. Sau khi kết thúc công việc sửa chữa điện phải tháo dây nối đất tạm thời và dây ngắn mạch, kiểm tra đủ số người tham gia sửa chữa mới được đóng điện trở lại. Nghiêm cấm đóng điện trước qui định. Phải tìm mọi cách loại trừ khả năng đóng điện trở lại bởi những người khác khi chưa kết thúc công việc sửa chữa điện.
    6. Tại những nơi có nguy hiểm điện phải đặt các biển báo đề phòng được qui định bởi ngành điện để lưu ý mọi người cảnh giác. Biển báo phải rõ được chiếu sáng đầy đủ
    7. Phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng tránh va chạm vào các phần mang điện:
    - Bảo đảm chất lượng bọc cách điện hay tăng cường cách điện hai lớp.
    - Che chắn phần mang điện hở.
    - Giữ khoảng cách an toàn qui định.
    - Hạ điện áp (12V, 24V, 36V) tùy theo mức độ nguy hiểm điện tại nơi làm việc (ẩm ướt, có bụi dẫn điện ...)
    - Cắt điện tự động với độ nhạy và độ tin cậy cao.
    - Tiếp đất vỏ máy, tiếp đất dây trung tính lặp lại (kể cả thiết bị cố định và di động)
    8. Phải đặt các bảng phân phối điện, thiết bị khởi động, cầu dao ở nơi khô ráo, thuận tiện cho thao tác và xử lý sự cố khi cần thiết ; vỏ kim loại bao che chúng phải được nối đất bảo vệ, phải ghi rõ điện áp sử dụng và khóa lại chắc chắn. Nếu tại khu vực thuộc quyền quản lý có nhiều cầu dao thì phải đánh số thứ tự để tránh nhầm lẫn.
    Cầu dao với điện áp định mức 380 Vôn trở lên phải có hộp bảo vệ.
    Cầu dao với điện áp định mức 500 Vôn trở lên phải có hệ thống truyền động cơ khí đóng cắt gián tiếp.
    9. Phải thường xuyên kiểm tra độ chắc chắn các mối nối của cầu dao và giữ sạch chúng để đề phòng nẹt lửa.
    Mở, đóng cầu dao phải tiến hành dứt khoát, mạnh mẽ để cầu dao tiếp xúc tất cả ba pha. Khi mất điện phải lập tức nhả các cầu dao.
    Phải thay ngay các dây chảy sai qui cách bằng loại đúng qui cách.
    10. Khi nối dây với nhau phải cạo sạch, vặn xoắn chặt hoặc hàn. Khi đi dây phải sử dụng sứ cách điện đúng qui cách.
    Khi tháo các thiết bị điện khỏi đường dây dẫn phải lập tức băng kín lại không được để các đầu dây, đầu cáp hở.
    11. Làm việc với điện áp cao và tại các nơi có mức nguy hiểm điện cao phải luôn luôn có hai người cùng làm và phải có người giám sát là người có bậc thợ cao hơn. Người thực hiện công việc phải được cách điện chắc chắn và chỉ được phép thực hiện đúng những nội dung ghi trong phiếu thao tác.
    12. Làm việc trên cao (thang, sàn làm việc ...) phải có dây đai an toàn. Các phương tiện bảo vệ cá nhân cách điện phải đặt nơi dễ thấy, dễ lấy, phải được giữ gìn sạch sẽ nơi khô ráo thoáng mát và phải chịu sự kiểm tra định kỳ, kiểm tra khi cấp phát và kiểm tra trước mỗi ca làm việc.
    13. Các dụng cụ điện cầm tay phải được kiểm tra ít nhất 3 tháng một lần về hiện tượng chạm mát trên vỏ máy, về tình trạng của dây tiếp đất bảo vệ.
    14. Thợ điện phải nắm vững cách giải phóng người bị nạn khỏi điện áp bằng một trong các cách sau:
    - Cúp cầu dao.
    - Sử dụng rìu cán khô không dẫn điện để chặt đứt dây điện.
    - Sử dụng sào có cán khô không dẫn điện để gạt dây ra khỏi nạn nhân.
    - Sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân cách điện để cứu nạn nhân.
    - Nắm vào áo quần nạn nhân tại những vị trí khô ráo, không có mồ hôi ... (ví dụ cổ áo) để kéo nạn nhân.
    Trong khi hành động, phải tìm cách tăng độ cách điện bằng cách đứng trên các ghế gỗ, bục gỗ khô
5.8 An toàn Vệ sinh Lao động đối với thợ hàn cắt OXY-AXETYLEN

I. Trước khi làm việc :
    1. Những người hội đủ các điều kiện sau được làm công việc hàn hơi, cắt :
    - Trong độ tuổi lao động qui định của nhà nước.
    - Đã qua kiểm tra sức khỏe bởi cơ quan y tế.
    - Được đào tạo chuyên môn và có chứng chỉ kèm theo, được huấn luyện BHLĐ và được cấp thẻ an toàn.
    2. Người thợ hàn, cắt phải sử dụng đúng và đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân gồm quần áo vải bạt, mũ vải, ghệt vải bạt, giầy da lộn cao cổ, mũ mềm hoặc cứng, khẩu trang, dây đai an toàn (khi làm việc trên cao ở chỗ chênh vênh).
    3. Sắp xếp nơi làm việc gọn gàng, kiểm tra tình trạng nước, cát, bình cứu hỏa và khu vực hàn.
    4. Chuẩn bị nước để làm nguội mỏ hàn.
    5. Kiểm tra tình trạng hoàn hảo của :
    - Các chỗ nối ống cao su với mỏ hàn và bộ giảm áp (dùng nước xà phòng chứ không dùng lửa hơ).
    - Mỏ hàn, bộ giảm áp và các ống cao su dẫn khí (cấm sử dụng ống cao su đã hư hỏng hoặc dùng băng dính dán chỗ bị thủng trên ống).
    - Sự lưu thông của miệng phun mỏ hàn.
    - Sự lưu thông của ống dẫn ôxy và ống dẫn axêtylen.
    - Không lắp lẫn ống cao su dẫn khí axêtylen vào chai ôxy hoặc ngược lại (ống màu đỏ dẫn axêtylen, ống màu đen dẫn ôxy) hoặc áp kế của chai axêtylen vào chai ôxy hoặc ngược lại. Nếu phát hiện thấy các điều đó phải loại trừ ngay.
    6. Chai ôxy và chai axêtylen phải đặt ở tư thế đứng, dùng xích hoặc vòng kẹp gắn vào tường để giữ chai không đổ. Cấm không được để các chai chứa khí trên trục đường vận chuyển của xí nghiệp. ở những nơi để chai phải treo biển "tránh dầu mỡ ". Các chai này phải đặt xa đuờng dây điện, xa các thiết bị khác ít nhất 1 mét và cách xa các nguồn nhiệt như lò rèn, lò sấy ít nhất là 5 mét.
    7. Không dùng búa hoặc các dụng cụ phát ra tia lửa để gõ vào nắp chai chứa khí. Trường hợp không mở được nắp thì phải gởi trả chai về nhà máy nạp khí. Không tự ý tìm cách mở.
    Sau khi đã mở nắp chai phải kiểm tra xem có vết dầu mỡ bám trên đầu chai không. Không được để dầu mỡ bám dính vào chai.
    8. Trước khi lắp bộ giảm áp vào chai phải :
    - Kiểrn tra lại tình hình ren của ống cút lắp bộ giảm áp.
    - Mở van chai ra 1/4 hoặc l/2 vòng quay của van để xịt thông các bụi bặm bám ở van. Khi xịt không được đứng đối diện với miệng thoát của van mà phải đứng tránh về một bên. Sau khí đã thông van thì chỉ dùng tay vặn khóa van mà không dùng chìa khóa nữa.
    9. Không sử dụng bộ giảm áp đã chờn ren hoặc trong tình trạng không hoàn hảo. Nghiêm cấm tiến hành hàn khi chai ôxy không có bộ giảm áp.
    Việc lắp bộ giảm áp vào chai phải do người thợ chính tiến hành làm. Chìa khóa vặn tháo phải luôn luôn ở trong túi người dó.
    Khi đã lắp xong bộ giảm áp vào chai, nếu thấy có khí xì ra thì phải dùng chìa vặn khóa van chai lại rồi rnới được thay đệm lót.
    10. Khi mở van chai axêtylen phải dùng loại chìa khoá vặn chuyên dùng. Trong thời gian làm việc chìa khoá này phải thường xuyên treo ớ cổ chai.
II. Trong lúc làm việc :
    1. Khi đốt mỏ hàn, đầu tiên phải mớ khóa dẫn ôxy ra 1/4 hoặc 1/2 vòng, sau đó mới mở khóa dẫn axêtylen. Sau khi đã mở cả hai khóa cho xịt ra chốc lát thì mới được châm lửa mỏ hàn.
    2. Khi châm lửa mỏ hàn phải dùng diêm quẹt lửa chuyên dùng, cấm châm bằng cách dí mỏ hàn vào một chi tiết kim loại nào đó đang nóng đỏ.
    3. Khi tiến hành hàn, cắt không được quàng ống cao su dẫn khí vào cổ, vào vai, kẹp vào chân, cuộn tròn hoặc bẻ gập ống, xoắn ống, không được để ống dính dầu mỡ, không được để ống chạm đường dây điện hay ở gần các nguồn nhiệt.
    4. Chiều dài của ống dẫn khí không được dài quá 20m. Trong điều kiện làm công việc hàn sửa chữa, lắp ráp cho phép dùng ống dài đến 40m, nhưng khi cần nối ống thì ở chỗ nối đó phải dùng ống đệm lồng lót vào trong và hai đầu phải dùng kẹp cơ khí kẹp chặt. Chiều dài của đoạn nối phải từ 3m trở lên và chỉ được nối hai mối mà thôi. Cấm sử dựng bất kỳ kiểu nối nào khác. Cấm gắn vào ống mềm các chạc hai, chạc ba, để phân nhánh cấp khí đồng thời cho một số mỏ hàn, mỏ cắt khi hàn thủ công (hàn bằng tay).
    5. Khi mỏ hàn, mỏ cắt đang cháy, không được mang chúng ra khỏi khu vực làm việc dành riêng cho thợ hàn-cắt khi tiến hành hàn, cắt trên cao, cấm mang mỏ hàn đang cháy leo lên thang.
    6. Khi nghỉ giải lao dù chỉ trong chốc lát phải tắt lửa mỏ hàn, mỏ cắt và đóng núm cung cấp khí ở mỏ hàn, mỏ cắt để đề phòng hiện tượng "nuốt lửa " xảy ra khi người thợ bỏ đi nơi khác.
    Khi nghỉ lâu (giao ca, ăn trưa) ngoài việc tắt lửa mỏ hàn, mỏ cắt như trên, còn phải khóa van ở chai ôxy và chai axêtylen đồng thời núm vặn ở bộ phận giảm áp phải nớì ra hết cỡ nén của lò xo trong bộ giảm áp.
    7. Khi thấy mỏ hàn nóng quá thì phải tắt lửa mỏ hàn, nhúng đầu mỏ hàn vào chậu nước sạch, chờ nguội hẳn mới được làm việc lại.
    8. Cấm :
    - Tiến hành hàn khi vừa đốt mỏ hàn lên mà thấy ở đầu mỏ hàn có hoa đỏ hoặc khi ngọn lửa ở mỏ hàn tạt lại (nuốt lửa).
    - Dùng các sợi dây thép thay cho dây đồng đúng cỡ để thông miệng phun đầu mỏ hàn bị tắt.
    - Tiến hành sửa chữa mỏ hàn, mỏ cắt, van chai chứa khí cũng như những thiết bị khác ở khu vực đang hàn.
    9. Khi phát hiện thấy có khí xì ra ở van chai hoặc ở ống cao su thì phải báo cho quản đốc phân xưởng biết để đình chỉ các công viêc có ngọn lửa trần ở các khu vực lân cận, đồng thời mang chai bị xì đó ra khu vực qui định.
    10. Khi mở van chai, điều chỉnh áp suất khí, cấm không được hút thuốc, quẹt diêm.
    11. Khi thấy bộ giảm áp ở chai ôxy có hiện tượng bị tắc thì phải dùng nước sạch đun nóng để hơ. Không dùng lửa để sấy nóng.
    l2. Khi tiến hành hàn, cắt trong các thể tích kín, phải đốt mỏ hàn, mỏ cắt từ phía ngoài mang vào, không được vào trong đó rồi mới châm lửa.
    13. Khi tiến hành hàn, cắt trong các gian nhà có sàn bằng gỗ hoặc vật liệu dễ cháy thì phải dùng các tấm tôn, amiăng che phủ cẩn thận.
    14. Khi tiến hành hàn, cắt trên cao ở chỗ chênh vênh (trên l,5m) phải sử dụng dây đai an toàn.
    15. Khi tiến hành hàn, cắt các thùng chứa xăng dầu và các chất lỏng dễ cháy khác phải được giám đốc nhà máy cho phép, đồng thời phải dùng dung dịch 5-10% xút ăn da để súc rửa. Sau đó dùng nước nóng súc rửa lại, chờ bay hơi hết mới được thực hiện. Trường hợp hàn, cắt trong các thể tích kín có cửa, nắp thì cửa, nắp đó phải mở ra phía ngoài.
    16. Không được phép tiến hành hàn, cắt các thùng chứa, thiết bị đường ống... khi trong chúng còn tồn tại một áp suất hơi khí hoặc chất lỏng.
    17. Khi tiến hành hàn, cắt bên trong các thể tích kín phải đeo mặt nạ phòng độc và thực hiện thông gió trao đổi không khí. Nếu nhiệt độ ở nơi làm việc từ 40-50oC thì phải làm, việc luân phiên nhau mỗi người không quá 20 phút trong đó, sau mỗi phiên phải ra ngoài nghỉ ngơi ít nhất 20 phút mới vào làm việc lại.
    18. Các chai ôxy khi đem tới nhà máy nạp phải chừa lại một áp suất không nhỏ hơn 0,5kg/cm2, còn các chai axêtylen hòa tan phải chừa lại một áp suất không nhỏ hơn trị số trong bảng sau:
	Nhiệt độ
	Dước 0oC
	Tù 0-15oC
	Tù 12-25oC
	Từ 25-35oC

	  áp suất tối thiểu phải chừa lại trong chai, kg/cm2
	0,5
	1,0
	2,0
	3,0


    19. ở khoảng cách ngắn dưới 10m cho phép dịch chuyển chai bằng cách vần nó ở tư thế đứng bằng tay, không được mang găng tay. Khi vận chuyển nội bộ trong phân xưởng ở cự ly trên 10m phải dùng xe chuyên dụng và chai phải được xích lại. Cấm khiêng vác chai ôxy trên vai.
III. Sau khi làm việc:
    l. Khi tắt mỏ hàn phải đóng khóa axêtylen trước rồi mới đóng van ôxy sau.
    2. Sau khi đã tắt mỏ hàn, phải khóa van chai lại, xả hết khí trong ống dẫn, rồi nới hết cỡ nén lò xo cửa bộ giảm áp. ống cao su và mỏ hàn cuộn tròn lại cho gọn gàng và để vào chỗ qui định, còn bộ giảm áp thì tháo ra để vào ngăn kéo riêng.
    3. Đối với máy cắt tự động và bán tự dộng thì phải ngắt nguồn điện, còn ống cao su và mỏ cắt thì không tháo ra mà chỉ việc tách chúng ra khỏi nguồn cung cấp khí.
    4. Phải tắt hệ thống gió cục bộ (nếu có).
    5. Làm vệ sinh nơi làm việc, sắp xếp lại chỗ làm việc trật tự gọn gàng. Những chi tiết mới hàn xong còn nóng đỏ hoặc còn nóng ấm thì phải xếp lại một chỗ rồi treo bảng "Chú ý, vật đang nóng ".
    6. Nếu ca làm việc trước phát hiện thấy những hiện tượng không an toàn hoặc một số chi tiết nào đó của thiết bị sắp hỏng cần thay thế thì phải báo lại cho ca sau biết (ghi vào sổ trực ca) để ca sau khắc phục kịp thời.
IV. Một số điều cần lưu ý :
    1. Phải căn cứ vào các điều ghi trong "Qui phạm kỹ thuật an toàn các bình chứa áp lực QPVN 2 - 1975 " để quản lý, bảo dưỡng và sử dụng đúng các chai ôxy, và axêtylen (cùng các chi tiết kỹ thuật kèm theo).
    2. Chỉ vận chuyển các chai ôxy bằng phương tiện cơ giới có là xo giảm xóc hay chai được lót kỹ bằng vật liệu mềm. Chai được chồng cao không quá 3 lớp. Khi vận chuyển, chai phải có nắp chụp và các đầu mũ phải xếp quay về một phía, chai được xếp ngang trên phương tiện chuyên chở và có mui (mái) che nắng

5.9 An toàn Vệ sinh Lao động đối với thợ hàn điện 
          1. Chỉ những người hội đủ các điều kiện sau đây mới được làm việc hàn điện :
    - Trong độ tuổi lao động do nhà nước qui định.
    - Đã qua khám tuyển sức khỏe bởi cơ quan y tế.
    -  Được đào tạo nghề hàn điện, và có chứng chỉ kèm theo, đã qua huấn luyện về BHLĐ và được cấp thẻ an toàn và được cấp trên giao nhiệm vụ.
    - Sử dụng đúng và đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp phát theo chế độ: áo quần vải bạt, găng tay chịu nhiệt và có độ dẫn điện thấp, giầy da lộn cao cổ có đế cách điện, ghệt vải bạt, mặt nạ hàn có gắn kính hàn đúng mã hiệu và không bị nút, trong những trường hợp cần thiết còn được cấp mũ cứng, dây đai an toàn, khẩu trang.
    2. Trong thời gian hàn đlện, các phần bằng kim loại của thiết bị hàn điện (vỏ máy biến thế hàn, máy phát điện hàn, ... ) trong điều kiện bình thường không được có điện áp. Vỏ máy hàn, giá hàn, các chi tiết và kết cấu hàn phải được nối đất trước khi thiết bị được nối vào nguồn.
    3. Máy phát điện và biến thế hàn, cũng như các dụng cụ và thiết bị phụ tùng dể hàn các chi tiết ở ngoài trời được đặt trong phòng nhỏ hay dưới mái che. Cấm tiến hành công việc hàn điện ở ngoài trời dưới mưa.
    Điện áp không tải của máy biến thế hàn hồ quang bằng tay và nửa tự động không được vượt quá 75 vôn, hàn tự động không được vượt quá 80 vôn. Điện áp của máy phát điện hàn không được quá 80 vôn. Nếu một số máy biến thế hàn hoặc máy phát điện phục vụ cho một máy hàn hồ quang thì sơ đồ mắc điện của chúng phải đảm bảo điện áp mạch hàn không vượt quá giới hạn trên.
    4. Chiều dài dây từ nguồn điện đến thiết bị hàn di dộng không được vượt quá 10m. Lớp vỏ bọc cách điện của dây phải dược bảo vệ khỏi các hư hỏng cơ học khi rải trên mặt đất. Cấm dùng dây có lớp vỏ bọc hay cách điện bị hư.
    Trước lúc bắt đầu hàn điện và trong thời gian làm việc phải theo dõi độ hoàn hảo của vỏ cách điện của dây dẫn, độ cách điện và cách nhiệt của cán kìm hàn, sự liên kết chắc chắn của tất cả các tiếp điểm. Phải chú ý để không cho dây dẫn tiếp xúc với nước dầu, dây cáp thép, dây điện hàn phải đặt cách các ống mềm dẫn ôxy và axêtylen, các thiết bị có ngọn lửa, khí đốt, các chi tiết hàn nóng đỏ và các đường ống dẫn nước nóng không dưới 1 mét.
    5. Không cho phép cấp điện trực tiếp cho hồ quang hàn từ mạng điện lực, mạng điện chiếu sáng, mạng điện tiếp xúc.
    Việc nối ngắt thiết bị hàn điện khỏi lưới, việc thay cầu chì cũng như việc theo dõi trạng thái hoàn hảo của chúng trong quá trình sử dụng phải được tiến hành bởi thợ điện chuyên nghiệp. Nghiêm cấm những người thợ hàn làm các công việc đó.
    Khi di chuyển thiết bị hàn nhất thiết phải cắt chúng khỏi nguồn điện.
    6. Dây dẫn điện đi và về trong máy biến thế hàn di động đều phải được bọc cách điện .
    Nghiêm cấm dùng các mạch nối đất, các bộ phận của thiết bị điện, các đường ống kỹ thuật vệ sinh (ống dẫn nước, cấp nhiệt, dẫn các chất khí và chất lỏng nóng) cũng như các kết cấu kim loại của nhà và của thiết bị công nghệ làm dây dẫn về. Cho phép dùng vỏ xà lan, bể chứa, các kết cấu kim loại, các ống dẫn để làm dây dẫn về nếu chúng là đối tượng hàn.
    7. Kìm điện phải có tay cầm làm bằng vật liệu cách điện, cách nhiệt cho phép thay thế điện cực nhanh mà không phải tiếp xúc với các phần mang điện.
    Nghiêm cấm dùng kìm điện mà lớp vỏ bọc cách điện của tay cầm bị hư.
    Cạnh chỗ hàn phải có giá đặt kìm hàn: Cấm đặt kìm hàn xuống đất hoặc gác lên vật hàn.
    8. Khi tlến hành hàn trong điều kiện nguy hiểm cao bởi dòng điện (hàn bên trong các khoang tàu thủy, các thùng chứa, thân lò hơi, các hộp kim loại ...) người thợ phải được cấp phát các phương tiện bảo vệ cách điện (găng tay, ủng và thảm) và phải có sự theo dõi giám sát của một người thứ hai từ bên ngoài. (Trong một số trường hợp đặc biệt tay người giám sát giữ đầu mút của dây chão buộc vào eo của người đang hàn bên trong không gian kín và việc thông tin giữa hai người đó phải được qui ước bằng các động tác giật dây định sẵn trong tình trạng khẩn cấp).
    Nghiêm cấm việc đồng thời thực hiện công việc bởi người thợ hàn điện và thợ hàn hơi (hay cắt) trong các thùng kín.
    9. Thiết bị hàn phải có khóa liên động để tự động nối mạch khi chạm que hàn và có bộ phận khống chế hạ điện áp xuống 12 vôn khi không tải nhưng không được chậm quá 1 giây sau khi ngắt mạch điện hàn khi hàn ở những chỗ nguy hiểm.
    10. Khi tiến hành hàn điện trên giàn giáo bằng gỗ, sàn của nó phải được phủ kín bằng tấm kim loại, cáctông amiăng hay bằng những vật liệu khó cháy khác. Không cho phép hàn điện nếu chưa triển khai biện pháp phòng chống cháy.
    11. Khi tiến hành hàn điện trên một số tầng nhà (theo chiều thẳng đứng) phải có biện pháp bảo vệ những người làm việc ở tầng dưới khỏi bị các giọt kim loại , các mẩu que hàn cháy dở văng hoặc rơi trúng vào người hay các vật dễ cháy ở phía dưới.
    Nếu làm việc trên cao mà không có giàn giáo người thợ hàn nhất thiết phải dùng dây đai an toàn bền nhiệt, có túi đựng dụng cụ, điện cực và các vật cháy dở.
    l2. Khi tiến hành hàn điện trong các vị trí ẩm ướt người thợ hàn phải ở trên sàn khô hay sàn được phủ tấm cách điện.
    13. Để đề phòng nhiễm bệnh và tổn thương đường hô hấp do thường xuyên hít phải hơi khói hàn, tại vị trí hàn phải tổ chức thông gió (hút, cấp) cục bộ và chung. Hàn trong các thùng kín phải :
    - Cấp phát cho thợ hàn mặt nạ phòng độc có dây mềm dẫn không khí.
    - Tổ chức giải lao để ra ngoài hít thở không khí trong lành.
    14. Nghiêm cấm hàn các bình và thiết bị đã từng chứa các sản phẩm dầu và khí nguy hiểm nổ nếu chưa qua làm sạch (xịt rửa) cẩn thận bằng nước nóng, bằng dung dịch soude hay chưng hấp với sự thông gió tiếp theo.
    15. Nghiêm cấm sử dụng và bảo quản các chất dễ bắt lửa : xăng, axêton, spirit trắng, ...) ở gần vị trí hàn.
    Nghiêm cấm tiến hành hàn ở khoảng cách dưới 5m so với vị trí để các chất dễ cháy nổ.
    16. Khi sử dụng đồng thời các nguồn điện hàn một trạm cần phải đặt chúng cách nhau không dưới 0,35m.
    Đường đi giữa các nguồn điện một trạm phải có chiều rộng 0,8m.
    Khi đặt các nguồn cấp một trạm ở gần tường thì khoảng cách giữa nguồn và tường không được nhỏ hơn 0,5m.
    17. Khi giải lao người thợ hàn phải ngắt bộ đổi điện hàn hay biến thế khỏi lưới điện.
    Nghiêm cấm để quên kìm hàn khi vẫn còn điện áp.
    18. Khi kết thúc công việc, sau khi ngắt điện khỏi thiết bị hàn phải sắp xếp ngăn nắp chỗ làm việc, thu dọn dây, các dụng cụ bảo vệ và xếp đặt cẩn thận chúng vào vị trí riêng, phải tin chắc rằng sau khi làm việc không còn để lại các vật cháy âm ỉ như : giẻ, mảnh gỗ, vật liệu cách điện ...

5.10 An toàn Lao động khi sử dụng dụng cụ cầm tay chạy bằng điện (DCĐCT)
      1. Những công nhân hội đủ các điều kiện sau mới được sử dụng DCĐCT.

    - Có tuổi trong độ tuổi lao động do Nhà nước quy định.

    - Đã qua khám tuyển sức khỏe bởi cơ quan y tế.

    - Được đào tạo chuyên môn phù hợp được huấn luyện BHHL và có các chứng chỉ kém theo.

    2. Khi làm việc phải sử dụng đúng, đủ các PTBVCN gồm : mũ vải, áo quần vải dày, bao tay vải, giày vải.

    3. Phải cất giữ DCĐCT trong các tủ đồ nghề riêng và việc kiểm tra chúng phải được giao cho các Chuyên viên (thường là các thợ lắp ráp điện). Chu kỳ kiểm tra không ít hơn một lần mỗi tháng, không kể kiểm tra đột xuất do các lý do khác như hỏng hóc, vừa nhận lại từ người khác.

    Kết quả kiểm tra phải ghi và sổ, còn trên vỏ dụng cụ thì ghi ngày tháng kỳ kiểm tra dịnh kỳ tiếp theo.

    4. Trước lúc cấp phát cần kiểm tra trên giá thử bằng megomètre trước mặt người nhận để xác định độ hoàn hảo của nó (không chạm vỏ...) nghiêm cấm sử dụng những DCĐCT bị hư và chúng phải đuợc thu hồi ngay để đưa đi sửa chữa.

    5. Trước lúc bắt đầu làm việc phải kiểm tra tình trạng các vít kẹp chắc các chi tiết, nút, độ hoàn hảo của độ truyền động (bằng cách quay trục chính), của vỏ cách điện, lõi dây điện không có vết gãy, sự hoàn hảo của cái ngắt điện và nối đất.

    6. Khi đang làm việc nếu thấy hư hỏng dù rất nhỏ nhưng cảm nhận được tác dụng yếu của dòng điện thì phải tức khắc ngừng ngay công việc để đưa chúng đi kiểm tra sửa chữa.

    Cấm giao DCĐCT cho người không có trách nhiệm sử dụng dù chỉ trong chốc lát.

    7. Chỉ cho phép sử dụng DCĐCT với điện áp không quá 36 vôn, 24 vôn, 12 vôn tại nơi làm việc có cấp nguy hiểm từ cao đến đặc biệt về điện tại những nơi không thuộc các cấp nguy hiểm đó thì cho phép sử dụng DCĐCT có điện áp 110 và 220 vôn nhưng nhất thiết phải có găng tay, giày và thảm cách điện.

    Vỏ DCĐCT mà nguồn cấp có điện áp trên 36 vôn không phụ thuộc tần số dòng điện đều phải được nối đất.

    8. Làm việc với DCĐCT có điện áp nguồn dưới 36 vôn ở bên trong các kết cấu bằng kim loại (thùng, bể, lò, ống...) đều phải sử dụng găng tay và thảm cách điện. Nghiêm cấm sử dụng DCĐCT có cách điện hai lớp với ký hiệu ở vỏ là ±, có điện áp trên 36 vôn để làm việc ở những nơi đặc biệt nguy hiểm. Ngoại trừ trường hợp đó, các DCĐCT không cần phải có tiếp đất. Cấp điện cho DCĐCT phải thực hiện bằng dây mềm có lõi tiếp đất và liên kết bằng phích cắm. Sự tiếp đất được thực hiện bằng đầu cắm có chiều dài dài hơn đầu nối với các pha.

    9. Khi DCĐCT' đang làm việc nghiêm cấm các trường hợp sau :

    - Dùng tay cầm vào đầu công tác, đầu cắt của nó.

    - Lắp hay tháo đầu công tác trước khi ngừng hoàn toàn chuyển động quay.

    - Dùng tay thu dọn phoi ở vùng dưới đầu mũi khoan đang quay.

    - Làm việc trên cao với thang di động (thay vì phải làm trên các giàn giáo vững chắc có lan can hảo vệ).

    - Đấu điện vào lưới bằng cách xoắn dây.

    - Tháo lớp vỏ bảo vệ hao che phần cắt của nó.

    - Làm việc ngoài trời dưới mưa.

    - Để dây dẫn điện tiếp xúc với cáp điện có bề mặt nóng, ẩm hay dính dầu.

    - Không được mang các máy biến áp di động và bộ biến đổi tần số vào bên trong các phần hình trống của lò hơi, các bình bằng kim loại và trong các ví trí đặc biệt nguy hiểm điện.

    10. Khi ngừng làm việc dù chỉ trong chốc lát, khi bị cúp điện đột xuất hay kết thúc công việc nhất thiếc phả i ngắt DCĐCT khỏi lưới để loại bỏ hoàn toàn điện áp. Tại những vị trí nguy hiểm về điện khi chỉ có một người sử dụng DCĐCT làm việc thì những người khác cần sẵn sàng cấp cứu. Nên tổ chức làm việc thành từng nhóm có từ hai người trở lên.

    11. Kết thúc công việc phải cất DCĐCT vào nơi quy định. Thu dọn trật tự ngăn nắp sạch sẽ nơi làm việc trước khi ra về.

5.11  An toàn Vệ sinh Lao động đối với thợ xây (thợ hồ), thợ bê tông, thợ mộc xây dựng.
I. ĐỐI VỚI THỢ HỒ.
    1. Chỉ những người hội đủ các điều kiện sau đây mới được phép làm thợ hồ (xây trát):

    - Nằm trong độ tuổi lao động do nhà nước qui định và đã qua khám tuyển sức khỏe bởi cơ quan y tế.

    - Đã qua đào tạo nghề nghiệp, huấn luyện về BHLĐ và được cấp các chứng chỉ tương ứng.

· Sử dụng đúng và đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp phát theo chế độ.

·     2. Phải tuân thủ nghiêm ngặt sự phân công và các chỉ dẫn về kỹ thuật an toàn thi công bởi người phụ trách.

    3. Trước và trong quá trình xây móng phải thường xuyên kiểm tra tình trạng của thành hố móng, đặc biệt trong mùa mưa phải chú ý đến hiện tượng sụt lở của các mái dốc, hoặc sự hư hỏng của các vách chống.

    4. Công nhân lên xuống hố móng phải dùng thang tựa hoặc làm bậc lên xuống. Khi trời mưa phải có biện pháp đề phòng trượt ngã.

    5. Đưa vật liệu xuống hố móng phải dùng các dụng cụ cải tiến hoặc cơ giới.

    Không được đứng trên thành hố móng để đổ vật liệu xuống hố. Đưa vật liệu xuống hố sâu và hẹp phải dùng thùng chứa có thành chắn bảo vệ và đưa xuống từ từ ; vật liệu đựng trong thùng phải thấp hơn chiều cao của thành chắn một khoảng ít nhất là 10 cm.

    6. Khi làm các công việc trong phạm vi móng các công trình cũ phải theo đúng thiết kế thi công, đồng thời phải có cán bộ kỹ thuật hoặc độ trưởng giám sát.

    7. Cấm làm việc hoặc vận chuyển vật liệu trên miệng hố móng trong khu vực đang có người làm việc ở dưới hố nếu không có biện pháp bảo vệ an toàn.

    8. Khi xây móng phải chú ý bố trí dây chuyền thi công hợp lý, đặc biệt chú ý khâu xây và đưa vật liệu lên xuống.

    Nếu hố móng bị ngập nước phải dùng bơm hút hết nước lên trước khi tiếp tục làm việc. Cấm mọi người ở dưới hố móng lúc nghỉ giải lao hoặc khi đã ngừng xây.

    9. Khi xây hố móng sâu quá 2m, hoặc xây móng bên chân đồi núi lúc mưa to phải ngừng việc ngay.

    10. Chỉ được lấp đất vào một bên hố móng mới xây khi khối xây đã đạt cường độ thiết kế.

    11. Trước khi xây tường phải xem xét tình trạng của móng hoặc phần tường đã xây cũng như tình trạng của đà giáo và giá đỡ, đồng thời kiểm tra lại việc sắp xếp bố trí vật liệu và vị trí công nhân đứng làm việc trên sàn công tác theo sự huớng dẫn của cán bộ kỹ thuật hoặc đội trưởng.

    12. Khi xây tới độ cao cách mặt sàn 1,5m phải bắc đà giáo hoặc giá đỡ.

    Khi xây tường 330mm trở lên (ba hàng gạch) phải bắc đà giáo cả hai bên.

    13. Chuyển vật liệu (gạch, vữa ... ) lên sàn công tác ở độ cao từ 2m trở lên phải dùng các thiết bị cẩu chuyển. Bàn nâng gạch phải có thành chắn bảo đảm không bị rơi, đổ khi nâng. Cấm chuyển gạch bằng cách tung gạch lên cao quá 2m.

    14. Khi làm sàn công tác bên trong nhà để xây, thì bên ngoài nhà phải đặt rào ngăn hoặc biển cấm cách chân tường 1,5m khi xây ở độ cao không lớn hơn 7m, hoặc cách chân tường 2m khi xây ở độ cao lớn hơn 7m.

    Những lỗ tường từ tầng hai trở lên nếu hai người có thể lọt qua phải cho chắn lại

    15. Cấm không được :

    - Đứng trên mặt tường để xây.

    - Đi lại trên mặt tường.

    - Đứng trên mái để xây.

    - Dựa thang vào tường mới xây để lên xuống.

    16. Cấm xây tường quá hai tầng khi các tầng giữa chưa gác dầm sàn hoặc sàn tạm.

    17. Khi xây tường bằng đá nếu ngừng xây phải siết mạch cẩn thận các viên đá ở hai đầu và trên mặt.

    18. Khi xây nếu có mưa to, giông hoặc gió cấp 6 trở lên phải che đậy, chống đỡ khối xây cẩn thận để giữ cho khối xây khỏi bị xói lở hoặc bị sập đổ và công nhân phải đến nơi ẩn nấp an toàn.

    19. Khi xây dựng xong trụ độc lập hoặc tường đầu hồi, về mùa mưa bão phải làm mái che.

    20. Không để bất cứ một vật gì trên mặt tường đang xây.

    21. Đặt và cố định linteau hoặc các cấu kiện đúc sẵn khác phảl đúng thiết kế thi công.

    22. Khi vừa xây vừa cố định các tấm ốp, chỉ được ngừng xây khi đã xây quá độ cao mép trên của các tấm ốp đó.

    23. Xây các mái hất nhô ra khỏi tường quá 20cm phải có giá đỡ console. Chiều rộng của giá đỡ console phải lớn hơn chiều rộng của mái hất.

    Chỉ được tháo giá đỡ console khi kết cấu mái hất đã đạt cường độ thiết kế.

    24. Xây vòm cuốn hoặc vỏ mỏng phải có thiết kế thi công riêng.

    25. Tháo ván khuôn vòm phải tuân theo sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ kỹ thuật chỉ huy thi công.

    26. Trát bên trong và bên ngoài nhà cũng như các bộ phận chi tiết kết cấu khác của công trình phải dùng đà giáo hoặc giá đỡ theo "qui định về an toàn sử dụng lắp dựng và tháo dỡ đà giáo, giá đỡ".

    27. Cấm dùng các chất màu độc hại như : minimum chì, bột crôm chì, ... để làm vữa trát màu.

    28. Khi đưa vữa lên mặt sàn công tác cao không quá 5m, phải dùng các thiết bị cơ giới nhỏ hoặc công cụ cải tiến.

    Khi đưa vữa lên mặt sàn công tác cao hơn 5m phải dùng máy nâng hoặc phương tiện cẩu chuyển khác.

    Không với tay đưa các thùng xô đựng vữa lên mặt sàn công tác cao quá 2m.

    29. Trát các cuộn vòm, gò cửa sổ ở trên cao, phải dùng, các kiểu, loại đà giáo hoặc giá đỡ theo "Qui đinh về an toàn sử dụng, lắp dựng và tháo dỡ đà giáo, giá đỡ".

    Cấm đứng trên bệ cửa sổ để làm các víệc đâ nêu trên.

    30. Thùng, xô đựng vữa cung như các dụng cụ đồ nghề khác phải để ở vị trí chắc chắn để tránh rơi, trượt đổ.

    Khi ngừng việc phải thu dọn vật liệu đồ nghề vào một chỗ.

    Sau mỗi ca phải rữa sạch vữa bám dính vào các dụng cụ đồ nghề.

    Cấm vứt vật liệu đồ nghề từ trên cao xuống.

    31. Công nhân điều khiển máy phun vữa phải có ủng, găng tay, kính bảo vệ mất.

    32. Điện dùng cho công tác trát trong bể và hầm kín phải có điện áp không lớn hơn 36 vôn.

    33. Sấy khô vữa trát ở trong nhà bằng máy sấy dùng hơi đốt hoặc dầu phải do công nhân chuyên môn điều khiển. Máy sấy phải được cố định chấc chắn.

    Công nhân điều khiển máy sấy ở trong phòng không được làm việc liên tục quá 3 giờ.

    34. Nơi trộn vữa cô pha chlore phải bố trí ở nơi thoáng gió và xa khu vực có người một khoảng ít nhất là 5m.

    Cấm trát vữa có pha chlore trong các phòng, hầm hào kín khi chưa được thông gió tốt

    Công nhân làm các công việc có tiếp xúc với vữa pha chlore phải được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân và được bồi dưỡng độc hại theo chế độ hiện hành.

II. ĐỐI VỚI THỢ ĐÚC BÊ TÔNG:
    1. Chỉ những người hội đủ các điều kiện sau đây mới dược phép làm công việc bê tông cốt thép :

    - Nằm trong độ tuổi do nhà nước qui định và đã qua khám tuyển sức khỏe bởi cơ quan y tế.

    - Đã qua đào tạo nghề nghiệp, huấn luyện về BHLĐ và được cấp các chứng chỉ tương ứng.

    - Sử dụng đúng và đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp phát theo chế độ: áo quần vải dày, mũ cứng, găng tay vải bạt, giầy vải ngắn cổ, đệm vai vải bạt.

    2. Các dụng cụ đồ nghề phải hoàn hảo về chất lượng kỹ thuật và được dùng đúng công năng. Hằng ngày trước khi bắt tay vào làm việc phải kiểm tra các dụng cụ đồ nghề, nếu có hư hỏng phải thu hồi ngay để đem đi sửa chữa hoặc thay thế.

    3. Ván khuôn dùng cho thi công bê tông và bê tông cốt thép cũng như đà giáo đỡ sàn công tác phải dựng lắp đúng các yêu cầu trong thiết kế thi công đã được xét duyệt.

    4. Ván khuôn ghép sẵn thành khối hoặc tấm lớn phải bảo đảm vững chắc khi cẩu lắp

    Khi dựng ván khuôn chồng lên nhau nhiều tầng phải cố định chắn chắn tầng dưới mới được tiếp tục đặt tầng trên.

    5. Khi chuyển các bộ phận ván khuôn đến các vị trí lắp bằng máy cẩu, phải tránh va chạm vào các bộ phận kết cấu đã lắp trước.

    6. Dựng lắp ván khuôn cho cột, dàn, giằng ở độ cao không lớn hơn 6m được dùng giá đỡ để đứng thao tác (độ cao này tính từ mặt nền hoặc mặt sàn tầng).

    Khi dựng ván đặt khuôn ở độ cao lớn hơn 6m phải dùng sàn thao tác.

    7. Dựng đặt ván khuôn hoặc ván khuôn tự mang ở độ cao trên 8m phải giao cho công nhân có kinh nghiệm làm.

    8. Dựng đặt ván khuôn cho các kết cấu vòm và vỏ phải có sàn công tác và lan can bảo vệ xung quanh. Khoảng cách từ ván khuôn đến sàn công tác không được nhỏ hơn 1,5m. ở vị trí ván khuôn nghiêng phải làm sàn công tác thành từng bậc có chiều rộng ít nhất là 40cm.

    9. Khi dựng lắp ván khuôn đồng thời với việc đặt cốt thép chịu lực, thì ngay sau khi đã làm xong các liên kết phải bít kín các lỗ ở ván khuôn.

    10. Chỉ được đặt ván khuôn treo vào khung của công trình sau khi các bộ phận của khung đã liên kết xong. Ván khuôn treo phải liên kết sao cho không bị chuyển vị  hoặc đu đưa.

    11. Trước khi đổ bê tông, cán bộ kỹ thuật hoặc đội trưởng phải kiểm tra lại tình hình của ván khuôn, cột chống, lan can bảo vệ, cầu thang và sàn công tác, nếu có hư hỏng phải sửa chữa ngay. Khu vực đang sửa chữa có thể xảy ra nguy hiểm phải có rào ngăn và biển cấm.

    l2. Các công đoạn gia công cốt thép (vuốt thẳng, cắt, uốn, ....) phải có lán che, làm trong khu vực riêng, chung quanh có rào ngăn và biển cấm. Người không có nhiệm vụ không được ra vào khu vực này.

    13. Cắt, uốn, kéo cốt thép phải dùng máy hoặc thiết bị chuyên dùng.

    Khi sử dụng các loại máy gia công cốt thép phải tuân theo các qui định sử dụng an toàn các máy đó. Công nhân làm việc ở các công đoạn cưa hoặc đục sắt phải được trang bị kính bảo vệ mắt (kính trắng).

    14. Bàn gia công cốt thép phải cố định vào nền chắc chắn nhất là khi gia công các loại thép có đường kính lớn hơn 20mm. Đối với bàn gia công cốt thép có bố trí công nhân làm việc ở cả hai phía , phải có lưới thép bảo vệ ở giữa.

    15. Khi nắn thẳng thép tròn ở dạng cuộn bằng máy phải :

    - Ngừng động cơ khi đưa đầu nối thép vào trục cuộc.

    - Che chắn bảo hiểm ở trục cuộn trước khi mở máy.

    - Rào ngăn phạm vi sợi thép chạy từ trục cuộc đến tambour của máy.

    16. Trục quấn các cuộn thép phải đặt cách tambour của máy từ 1,5 - 2m và cách mặt nền không lớn hơn 50cm, chung quanh phải có rào chắn.

    17. Giữa trục quấn và tambour của máy phải có bộ phận hạn chế sự dịch chuyển của dây thép đang tháo.

    Chỉ được mắc đầu sợi thép vào máy khi máy đã ngừng hoạt động.

    Nắn thẳng cốt thép bằng tời điện hoặc tời quay tay phải có biện pháp đề phòng sợi thép tuột hoặc đứt văng vào người và thiết bị ở gần khu vực công tác. Đầu cáp của tời kéo nối với nơi thép cần nắn thẳng phải bằng thiết bị chuyên dùng, không được nối bằng phương pháp buộc. Dây cáp và sợi thép khi kéo phải nằm trong rãnh che chắn. Chỉ được tháo hay lắp đầu cốt thép vào dây cáp của tời kéo khi nó đã ngừng hoạt động.

    Người không có nhiệm vụ không được đến gần khu vực này.

    18. Cấm dùng máy chuyển động để cắt các đoạn thép ngắn hơn 80cm nếu không có các thiết bị bảo đảm an toàn.

    19. Chỉ được dịch chuyển vị trí cốt thép uốn trên bàn máy khi đa quay đã ngừng hoạt động.

    20. Khi làm sạch bụi và rỉ ở các máy gia công cốt thép, phải trang bị cho công nhân găng tay bạt, khẩu trang và kính chống bụi.

    Chỉ được làm sạch bụi và rỉ ở máy bằng bàn chải sắt khi máy đã ngừng hẳn.

    21. Hàn cốt thép thanh vào khung và luới, hàn thép chờ hoặc hàn khuếch đại các bộ phận cốt thép, phải theo các qui định an toàn về hàn điện và hàn hơi.

    22. Buộc cốt thép phải dùng các dụng cụ chuyên dụng, cấm buộc bằng tay.

    23. Các khung cốt đã gia công xong, phải xếp gọn gàng vào nơi qui định. Cấm xếp gần các máy hoặc lối qua lại.

    24. Không được chất cốt thép trên sàn công tác hoặc trên ván khuôn vượt quá tải trọng cho phép trong thiết kế.

    25. Khi dựng đặt cốt thép cách đường dây dẫn điện trần đang vận hành một khoảng nhỏ hơn chiều dài cốt thép đó phải cắt điện. Trường hợp không thể cắt điện được thì phải có biện pháp ngăn ngừa cốt thép chạm vào dây điện.

    26. Dựng đặt cốt thép cho dầm, tường hoặc vách ngăn độc lập phải làm sàn công tác rộng ít nhất là 1m.

    27. Trước khi chuyển những tấm lưới khung cốt thép đến ví trí lắp đặt phải kiểm tra các mối hàn và các nút buộc.

    Khi dựng đặt cốt thép trên cao phải làm sàn công tác. Cấm đứng trên cốt thép.

    Khi cắl bỏ các phần thừa trên cao phải đeo dây an toàn, bên dưới phải có rào ngăn và biển cấm người qua lại.

    28. Lối qua lại trên các khung cốt thép phải lót ván có chiều rộng ít nhất là 0,40m. Cấm qua lại trực tiếp trên các khung cốt thép.

    29. Khi dựng đặt ván khuôn vào vị trí hoặc buộc, hàn cốt thép tại chỗ về ban đêm hoặc tối trời phải có đèn chiếu sáng.

    30. Công nhân cạo rỉ cốt thép phải được trang bị giầy vải, găng tay khẩu trang, và kính bảo vệ mắt.

    31. Trước khi đổ bê tông, cán bộ kỹ thuật phải kiểm tra việc lắp đặt ván khuôn, cốt thép cũng như tình trạng của đà giáo và sàn công tác. Kiểm tra xong phải có biên bản xác nhận.

    32. Thi công bê tông ở những bộ phận kết cấu có độ nghiêng từ 30 độ trở lên phải có dây chằng néo buộc chắc chắn các thiết bị, công nhân phải có dây an toàn.

    33. Thi công bê tông hố sâu, đường hầm hoặc các vị trí chật hẹp phải bảo đảm thông gió và chiếu sáng đầy đủ. Đèn chiếu sáng có điện áp 110V và 220V phải treo cách mặt sàn thao tác ít nhất 2,5m. Treo ở độ cao dưới 2,5m phải dùng đèn có điện thế 36V, đui đèn bằng sứ hoặc bằng nhựa.

    34. Thi công bê tông ngoài trời phải có lán che mưa nắng, ban đêm phải có đèn chiếu sáng. Công nhân thi công bê tông dưới nước phải được trang bị các dụng cụ cấp cứu. Đèn điện chiếu sáng có điện áp 110V và 220V phải treo cách mặt sàn thao tác ít nhất 2,5m. Treo ở độ cao dưới 2,5m phải dùng đèn có điện thế 36V, đui đèn bằng sứ hoặc bằng nhựa.

    35. Thi công bê tông ở độ sâu lớn hơn 1,5m phải dùng máng dẫn hoặc vòi voi cố định chắc chắn vào các bộ phận ván khuôn hoặc sàn thao tác.

    36. Dùng vòi rung để đổ vữa bê tông phải :

    - Cố định chắc chắn đầu phễu của vòi voi, đồng thời kiểm tra tình trạng mối liên kết của các đoạn vòi voi.

    - Cố định chắc chắn máy chấn động với vòi.

    - Cố định chắc chắn dây cáo vòi.

    - Cấm đứng dưới vòi voi khi đang đổ bê tông.

    37. Dùng đầm rung để đầm vữa bê tông phải :

    - Nối đất vỏ đầm rung đạt chất lượng qui định (thường là nối không qua phích cắm chuyên dụng).

    - Dùng dây bọc cách điện mềm bằng cao su nối từ bảng phân phối đến động cơ điện của đầm.

    - Ngừng đầm rung từ 5-7 phút sau mỗi lần làm việc liên tục từ 30-35 phút để làm nguội (không được làm nguội bằng nước). Công nhân vận hành máy phải được trang bị ủng cao su cách điện.

    Công nhân sử dụng đầm rung phải được trang bị găng tay chống rung có lớp đệm dày ở lòng bàn tay.

    38. Lối qua lại phía dưới khu vực đổ bê tông phải có rào ngăn và biển cấm. Trường hợp bắt buộc phải có người qua lại thì phải làm các tấm che ở phía trên lối qua lại đó.

    39. Khi bảo dưỡng bê tông phải dùng đà giáo hoặc giá đỡ. Không được lên các cột chống hoặc cạnh ván khuôn. Không được dùng thang tựa vào các bộ phận kết cấu bê tông đang bảo dưỡng.

    40. Bảo dưỡng bê tông về ban đêm hoặc những bộ phận kết cấu bị che khuất phải có đèn chiếu sáng đầy đủ.

    Cấm phụ nữ đang có thai làm công việc này ở trên cao và dưới hầm sâu.

    41. Chỉ được tháo dỡ ván khuôn khi đã được cán bộ kỹ thuật phụ trách công trình đó cho phép.

    42. Trước khi tháo dỡ ván khuôn phải thu dọn tất cả các vật liệu thừa và các thiết bị đặt trên các bộ phận công trình sắp tháo dỡ ván khuôn.

    43. Khi tháo dỡ ván khuôn phải thường xuyên quan sát các bộ phận kết cấu, nếu thấy có hiện tượng biến dạng phải ngừng việc ngay và báo cho cán bộ kỹ thuật phụ trách công trình đó biết để có biện pháp xử lý kịp thời.

    44. Khi tháo dỡ ván khuôn phải theo trình tự hợp lý ; phải luôn luôn đề phòng ván bị rơi hoặc kết cấu bị sập đổ bất ngờ, khu vực tháo dỡ ván khuôn phải có rào ngăn và biển cấm và do cán bộ kỹ thuật phụ trách công trình hướng dẫn.

    45. Sau khi tháo dỡ ván khuôn nếu phải che chắn các lỗ hổng chừa sẵn ở các bộ kết cấu công trình thì phải che chắn ngay.

    46. Tháo dỡ ván khuôn trượt, ván khuôn vòm phải theo sự chỉ dẫn trực tiếp của cán bộ kỹ thuật.

    47. Cấm chất các bộ phận ván khuôn đã tháo dỡ lên sàn công tác hoặc ném từ trên cao xuống. Ván khuôn đã tháo dỡ phải được nhổ hết đinh và xếp gọn vào nơi qui định...

III. ĐỐI VỚI THỢ MỘC XÂY DỰNG.
    1. sử dụng đúng và đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp phát gồm : áo quần vải dày, mũ cứng, găng tay vải bạt, giầy vải ngắn cổ, làm việc trên cao được cấp dây dai an toàn.

    2. Việc gia công các kết cấu chi tiết gỗ phải làm đúng nơi qui định và ở ngoài công trình đang xây dựng, trong phạm vi công trình chỉ được phép thực hiện việc chuẩn bị, lắp ráp các kết cấu hoặc các chi tiết gỗ.

    3. Chỉ được phép sử dụng các dụng cụ cầm tay dạt tiêu chuẩn chất lượng. Hàng ngày trước khi làm việc phải kiểm tra tình trạng hoàn hảo của chúng và nếu không đạt tiêu chuẩn thì phải thu hồi ngay để mang đi sửa chữa hoặc thay thế. Nghiêm cấm sử dụng các dụng cụ để đập đục nếu :

    - Đầu mũi bị nứt nẻ hay có bất cứ hư hỏng nào.

    - Cán bị nứt, vỡ, có cạnh sắc, không đủ chiều dài để cầm.

    Sử dụng các dụng cụ trên phải đúng công năng. Dụng cụ cầm tay chạy điện (khoan...) trên công trình phải có nối đất trung tính bảo vệ qua phích cấm chuyên dụng và người thợ phải sử dụng găng và ủng cách điện. Phải thường xuyên kiểm tra phát hiện sự hư hỏng của lớp bọc cách điện dây dẫn để kịp thời thay thế.

    4. Sử dụng các máy móc gia công gỗ phải được phép của người phụ trách và phải tuân thủ quy tắc sử dụng an toàn các máy đó.

    5. Trong phạm vi công trường đang xây dựng bao gồm các bộ phận như : tường, sàn, mái, đà giáo, cột chống,... chỉ được làm các công việc lắp dựng và điều chỉnh các kết cấu gỗ cũng như đặt các thiết bị neo giữ cố dịnh hoặc tạm thời. Không được làm bất cứ một việc gì có ảnh hưởng đến các bộ phận kết cấu gỗ dã được dựng lắp vào công trình như : cưa, dục, đẽo,...

    6. Khi dựng lắp các kết cấu gỗ vào vị trí bằng máy cẩu, chỉ được tháo mốc cẩu ra sau khi đã neo buộc chắc chắn, hoặc dã cố định tạm thời bằng các thiết bị chống đỡ theo đúng yêu cầu của thiết kế.

    7. Không được đứng làm việc trên thang, giá đỡ tựa vào các kết cấu chưa cố định chắc chắn.

    8. Dựng lắp các kết cấu phẳng, tường, vách ngăn, dàn vì kèo phải có thiết bị neo giữ chống lật.

    9. Khi lắp ráp các dầm sàn, dầm trần, dầm mái,... phải đứng trên các giá đỡ.

    Khi lát ván sàn tầng hoặc làm những việc phía trên sàn tầng phải đứng trên giá đỡ hoặc trên ván lát tạm gác lên dầm, không được đứng trực tiếp lên dầm.

    10. Lối đi lại trên trần phải lát ván tạm lên dầm rộng ít nhất là 0,70m. Cấm đi lại hoặc để vật liệu trên nẹp trần đóng dưới dầm trần.

    11. Ván sàn phải lát khít. Dầm ván phải đặt theo trục dầm.

    12. Khi thay các bộ phận kết cấu ở những công trình cũ phải có biện pháp gia cố hoặc chống đỡ đề phòng các bộ phận khác của kết cấu công trình đó bị sập đổ.

    13. Kết thúc công việc phải dọn dẹp nơi làm việc trật tự ngăn nắp. Các miếng gỗ có đinh phải thu hồi đặt vào chỗ không có người qua lại. Dụng cụ đồ nghề cầm tay phải được lau chùi và cất vào nơi qui định. Làm vệ sinh cá nhân.
5.12 An toàn Vệ sinh Lao động đối với thợ sử dụng máy cưa đĩa 
        1. Công nhân làm việc trên máy cưa đĩa phải hội đủ các điều kiện sau:
    - Có tuổi trong độ tuổi lao động do nhà nước qui định.
    - Được đào tạo chuyên môn phù hợp, được huấn luyện BHLĐ và có các chứng chỉ kèm theo.
    - Sử dụng đúng và đủ các PTBVCN được cấp phát theo chế độ.
    2. Công nhân phải được cung cấp đủ đồ nghề có chất lượng tốt để làm việc, các dụng cụ đồ nghề không đạt yêu cầu phải thu lại ngay để đem sửa chữa hay hủy bỏ. Cấm sử dụng các dụng cụ đồ nghề hư hỏng.
    3. Tại nơi làm việc phải trang bị dụng cụ phòng cháy chữa cháy và mọi người phải biết sử dụng thành thạo chúng.
    4. Trước khì sử dụng máy phải kiểm tra :
    - Độ vuông góc của mặt phẳng quay của lưỡi cưa với trục cưa.
    - Đường tâm trục lưỡi cưa và trục cưa phải trùng nhau.
    - Lưỡi cưa phải được ép chặt trong đĩa ốp, độ đảo bề mặt tiếp xúc của đa không được vượt quá qui định, mặt đá ốp phải vuông góc với trục cưa.
    - Lưỡi cưa phải nhô khỏi chi tiết xẻ từ 20-30mm.
    5. Đối với máy cưa đĩa một lưỡi phải lắp đặt dao tách mạch ở phía sau đĩa cưa (tức phía gỗ đã cưa xong) cách đỉnh răng của đĩa 10-15mm. Bề dày của dao tách mạch phải lớn hơn bề dày đĩa cưa (kể cả mở răng về hai phía) từ 0,5 - 1,5 li tùy theo đường kính đĩa cưa.
    Bề rộng phần mài vát của dao tách mạch không được bé hơn 5 li và không được lớn hơn 1/5 bề rộng của dao.
        Khe hở giữa dao (tính theo đường cong của nó) và đĩa cưa không được vượt quá 10 li.
    6. Phải lắp bộ phận bao che an toàn cho máy cưa đĩa mới cho phép đưa máy vào hoạt động. Bộ phận này phải có đủ:
    - Vỏ bao che phần đĩa cưa hở trên mặt bàn.
    - Thanh hãm an toàn chống gỗ đánh thối lùi.
    - Cần lấp khóa liên động giữa chuyển động nâng các thanh hãm lên và bộ phận khởi động máy và phải bảo đảm sao cho các thanh hãm đó không bị nâng lên khi đĩa cưa chưa dừng hẳn chuyển động quay.
    7. Nếu phần đĩa cưa nằm khuất dưới bàn máy không được trang bị miệng hút mùn cưa thì phải bao che bằng tấm kim loại đặt cách nhau từ hai phía không quá 100 li đốí với máy cưa một đĩa.
    8. Vận tốc cắt của máy cưa đĩa xác định tùy thuộc độ cứng của từng loại gỗ nhưng không được nhỏ hơn 40m/s.
    9. Khi cưa người công nhân phải đứng tránh sang một bên để đề phòng gỗ đánh thối lùi. Khi cưa gỗ ngắn hay khi sắp kết thúc mạch cưa phải dùng thanh gỗ đẩy tiếp chứ không được dùng tay.
    Người thợ phụ phải kết hợp kéo gỗ và lùi chân cho thẳng, luôn giữ cho tâm người và mặt phẳng đĩa cưa tạo thành một đường thẳng.
    10. Không được làm việc trên máy khi phát hiện có hiện tượng bất thường như có tiếng gõ mạnh, tiếng ồn lớn và bị rung động quá mức qui định. Phải ngừng ngay máy và báo với người phụ trách để tìm cách khắc phục.
    11. Kết thúc công việc chỉ được phép làm vệ sinh khi lưỡi cưa đã dừng hẳn chuyển động, sắp xếp lại nơi làm việc ngăn nắp, sạch sẽ, kiểm tra để tin chắc không còn nguy cơ gây cháy rồi mới làm vệ sinh cá nhân và ra về.

5.13   An toàn Vệ sinh Lao động đối với thợ vận hành máy nén khí  
     1. Công nhân vận hành máy nén khí compresseur phải có đầy đủ các yêu cầu sau :
    - Đủ 18 tuổi, có giấy chứng nhận bảo đảm sức khỏe do cơ quan y tế cấp.
    - Có giấy chúng nhận về chuyên môn, đã học tập và kiểm tra đạt yêu cầu về KTAT vận hành và được giám đốc đơn vị cấp thẻ an toàn theo đúng mẫu do ngành LĐ - TBXH ấn hành.
    - Sử dụng đúng và đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp phát theo chế độ.
    2. Nơi đặt máy phải làm bằng phẳng, che kín tránh mưa nắng, bảo đảm thông gió tốt và tránh bụi nói chung, đặc biệt là bụi xi mãng. Cấm đặt máy nén khí ở gần chất dễ nổ, dễ cháy. Phải đặt máy xa nguồn nhiệt và kê chèn chắc chắn.
    3. Chỉ cho phép làm việc với những máy nén khí đã qua kiểm tra đầy đủ theo "Qui phạm kỹ thuật an toàn máy nén khí" và "Qui phạm sử dụng bình chịu áp lực" của nhà nước và có đủ hồ sơ kỹ thuật gồm : lý lịch máy, sổ giao ca, sổ kiểm tra kỹ thuật.
    4. Trước khi khởi động máy nén khí công nhân phải :
    - Kiểm tra tình trạng chung của máy xem đã đủ điều kiện đưa máy vào vận hành chưa, nếu có hư hỏng chưa được sửa chữa phải báo ngay cho người trực tiếp phụ trách.
    - Kiểm tra mức dầu nhờn trong carte.
    - Kiểm tra các thiết bị che chắn bảo hiểm, dây tiếp đất, đưa tất cả các dụng cụ không cần thiết đến nơi qui định xa chỗ làm việc.
    - Mở van đường dẫn nước làm mát (nếu có), bảo đảm nước làm mát lưu thông được
    - Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của các đồng hồ đo lường, kiểm tra xem van an toàn có bị kẹt không.
    - Mở van xả khí nén bình chứa, đóng van cấp khí nén từ bình chứa đến nơi tiêu thụ.
    - Quay máy nén bằng tay 2-3 vòng xem trục quay có nhẹ không.
    - Khởi động động cơ nổ hoặc động cơ điện và khi máy đạt đến tốc độ định mức thì đóng van xả bình khí nén, mở van cung cấp khí nén cho nơi tiêu thụ một cách từ từ cho đến khi toàn tải.
    - Kiểm tra tình trạng làm việc của hệ thống làm mát, hệ thống bôi trơn, áp suất khí nén của từng cấp nén.
    Khi có hiện tượng không bình thường phải dừng máy, tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục mới được cho máy hoạt động tiếp tục.
    5. Trong khi máy nén khí làm việc, công nhân phải :
    - Quan sát, theo dõi các đồng hồ đo trên máy để bảo đảm rằng các chỉ số đo được luôn phù hợp với trị số cho phép ghi trong lý lịch máy. Nếu phát hiện thấy đồng hồ hư phải báo cho cấp trên biết để yêu cầu cơ quan đăng kiểm chúng dến xem xét và sửa chữa ngay.
    - Xả dầu, nước và cặn bẩn đọng trong bình làm mát, bình chứa khí nén.
    - Theo dõi tình trạng làm việc của máy. Nếu có hiện tượng khác thuờng cần kịp thời dừng máy kiểm tra, tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục.
    Phải dừng máy khẩn cấp trong các trường hợp sau :
      + Nghe thấy tiếng gõ khác thường trong máy nén hoặc động cơ.
      + áp suất dầu bôi trơn hạ thấp dưới mức qui định.
      + Việc cung cấp nước giải nhiệt bị tắc.
      + Nhiệt độ của khí nén cao hơn giới hạn cho phép.
      + Đồng hồ chỉ áp suất mất ở bất cứ cấp nén nào và áp suất bình chứa vượt quá trị số cho phép.
      + Xảy ra hỏa hoạn.
      + Máy nén khí hoặc động cơ điện bốc khói.
      + Máy nén hoặc động cơ bị rung quá mạnh.
    Không cho phép sửa chữa bình và các bộ phận chịu áp lực của nó trong khi đang hoạt động và vẫn còn áp lực.
    6. Khi dừng máy công nhân phải :
    - Cắt đường cấp khí nén sau bình chứa. Dừng động cơ điện hoặc động cơ nổ. Xả hết khí nén trong bình chứa ra ngoài.
    - Ngừng cung cấp nước làm mát.
    - Kiểm tra toàn bộ máy, chú ý độ nóng của các bộ phận máy.
    - Ghi chép tình trạng của máy trong ca vào sổ giao ca.
    - Làm vệ sinh nơi làm việc, chú ý làm vệ sinh các cánh giải nhiệt ở đầu máy nén và thân bình, làm vệ sinh bên trong vào ở các tiếp điểm của rơle (relais) áp suất. Riêng bộ phận lọc bụi phải làm vệ sinh hàng tuần.
5.14  An toàn Vệ sinh Lao động khi vận hành máy phát điện  (DIESEL)
      1.Những người hội đủ các điều kiện sau được mới được phép làm việc tại nhà máy phát điện :
    - Trong độ tuổi lao động do Nhà nước qui định.
    - Đã qua khám tuyển sức khỏe bởi cơ quan y tế.
    - Được đào tạo chuyên môn, được huấn luyện BHLĐ và có kèm theo các chứng chỉ tương ứng.
    - Sử dụng đúng và đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân (PTBVCN) được cấp phát theo chế độ, đặc biệt là các phương tiện cách điện khi làm việc.
    2. Phải nắm vững sơ đồ phân phối điện do trạm phụ trách, qui trình vận hành và qui trình kỹ thuật an toàn điện. Nhật ký vận hành phải được ghi chép đầy đủ và bàn giao cho ca sau đúng qui định. Khi cần sửa chữa các thiết bị điện trong trạm đang hoạt động phải có phiếu công tác ghi rõ nội dung công việc người được phân công thực hiện, điều kiện bảo đảm an toàn khi làm việc. Phải treo biển "Không nhiệm vụ không được vào trạm" ở cửa ra vào.
    Các cơ cấu truyền động, bánh đà phải được che chắn an toàn để loại trừ khả năng vô tình chạm vào chúng.
    3. Trước khi cho máy làm việc phải :
    - Xem xét phát hiện hư hỏng bên ngoài của máy.
    - Kiểm tra xiết chặt.
    - Kiểm tra mức nhiên liệu và nước làm mát, nhiên liệu phải được lắng lọc và phải xả cặn ở bình chứa nhiên liệu.
    - Kiểm tra mức dầu nhờn của cacte dầu.
    - Kiểm tra sự rò rỉ ở hệ thống nhiên liệu, hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát.
    - Kiểm tra xem cầu dao tổng có ở vị trí cắt mạch không.
    - Đưa núm đlều chỉnh kích thích về vị trí điện áp thấp nhất.
    Chỉ khi sự kiểm tra cho thấy máy đang ở tình trạng hoàn hảo và sẵn sàng làm vlệc mới cho phép khởi động máy.
    Khi sử dụng máy "đề " bằng không khí nén phải tuân theo "Qui định an toàn lao động khi vận hành máy nén khí ".
    4. Khi kích thích máy phát phải làm từ từ bằng cách xoay dần núm điều chỉnh điện áp cho đến khi điện áp đạt trị số định mức (nếu điều chỉnh bằng tay).
    Việc tăng tải máy cũng phải làm từ từ tránh cho nhiệt độ máy tăng lên đột ngột.
    5. Trong quá trình làm việc công nhân trực máy phải luôn luôn có mặt, không được tự ý rời vị trí công tác hay giao vị trí cho người khác trông coi hộ. Phải chú ý kiểm tra:
    - Nhiệt độ dầu và nước động cơ nổ.
    - áp suất dầu nhờn.
    - Tần số, điện áp và cường độ dòng điện của từng pha.
    - Nhiệt độ máy phát điện và nhiệt độ các ổ bi của máy phát điện.
    - Tình trạng làm việc của các chổi than và cổ góp nếu có.
    Khi máy đang hoạt động cấm lau chùi điều chỉnh bộ phận quay, vô dầu mỡ..., chỉ được làm việc đó khi máy đã ngừng hẳn chuyển động.
    6. Điện áp làm việc dài hạn của máy phát không được vượt quá 110% điện áp định mức của máy.
    Dòng điện các pha không được chênh lệch quá 15%.
    Thời gian cho phép quá tải của máy đối với các trị số quá tải tương ứng phải nằm trong giới hạn qui định của nhà chế tạo.
    7. Khi dừng máy bình thường phải cắt tải, giảm tốc độ động cơ từ từ đến tốc độ tối thiểu và cho tiếp tục làm việc một thời gian trước khi ngừng hẳn cho đến khi nhiệt độ nước làm mát đã đạt 50-60oC.
    8. Phải định kỳ kiểm tra điện trở cách điện ở máy đang vận hành sao cho trị số của chúng không nhỏ hơn trị số qui định ở cả hai trạng thái nóng và nguội. Nếu cách điện của máy phát không bảo đảm phải sấy lại, trong khi sấy nhiệt độ cao nhất ở bất kỳ chỗ nào của máy cũng không được vượt quá 80oC.
    9. Phải ngừng máy phát ngay trong các trường hợp sau :
    - Nhiệt độ dầu và nước, hoặc của ổ bi và máy phát điện tăng quá giới hạn cho phép.
    - áp suất vượt quá trị số giới hạn.
    - Tốc dộ quay tăng hay giảm quá mức qui định.
    - Có tiếng gõ và tiếng khua kim khí hoặc rung ngày càng tăng.
    - Xuất hiện tia lửa hoặc khói trong máy phát điện.
    - Phóng điện quá nhiều và không bình thường của chổi than và cổ góp.
    Sau đó phải báo cáo lên trên để xin ý kiến chỉ đạo khắc phục. Việc khắc phục sự cố chỉ có thể thực hiện khi dã ngừng máy và loại trừ hoàn toàn khả năng có thể hoạt động trở lại một cách ngẫu nhiên của nó.
    Sau khi sửa xong trước khi đóng cacte phải tin chắc không bỏ quên trong thiết bị các vật lạ, dụng cụ,...
    10. Khi cấp nhiên liệu và dầu phải :
    - Cấm hút thuốc và sử dụng ngọn lửa hở để soi kiểm tra mức nhiên liệu.
    - Không cho phép rò rỉ dầu và nhiên liệu, nếu phát hiện rò rỉ phải khắc phục ngay mới được cho máy hoạt động tiếp. Không được phát hiện các vị trí rò rỉ trên ống phun bằng cách sờ mó bằng tay.
    - Các hố dầu ở trạm phát điện dự phòng phải có nắp đậy hoặc rào chắn để người không bị rơi xuống, nền trạm phải khô ráo, không có dầu mỡ vương vãi.
    - Không cho để các chất dễ cháy gần các thiết bị điện.
    - Không được để các vật cản trên lối thoát dự phòng. Chỗ làm víệc phải trật tự, ngăn nắp.
    11. Chỉ được sử dụng bình chữa cháy CO2, đất, cát, hay vải không thấm nước để dập tắt sự cháy của dầu và nhiên liệu. Nghiêm cấm rót nước vào dầu và nhiên liệu cháy cũng như dùng bình bọt chữa cháy để dập tắt các dây dẫn hay thiết bị bị cháy mà đang có điện.
    Giẻ lau máy phải cho vào thùng rác bằng kim loại có nắp đậy.
    12. Phải theo dõi để bảo đảm đường đi của khí trong ống xả không bị bịt kín. Đường kính ống xả phải bằng 1,5 đường kính ống góp thải. Phần ống thải nằm trong nhà phải được bọc cách nhiệt.
    ống thải đi qua các tường và mái dễ cháy phải có tấm ngăn cách cỡ 50 x 50cm.
    13. Khi rửa các chi tiết, cụm chi tiết máy trong quá trình sửa chữa, bảo trì phải đề phòng dung dịch rửa và nhiên liệu rơi vào mắt.
    14. Nghiêm cấm:
    - Sử dụng xăng êtyl hóa.
    - Hút thuốc và có ngọn lửa hở.
    - Có một lượng hơi lớn của xăng không etyl hóa.
    15. Công việc chuyển mạch trong các thiết bị phân phối, bảng phân phối, trạm phân phối, lắp ráp có điện thế dưới 1.000 vôn cũng như trong các thiết bị chỉnh lưu được phép thực hiện bởi một trong những nhân viên bảo dưỡng có bậc thợ không dưới bậc 3 mà không nhất thiết phải sử dụng các phương tiện bảo vệ.
    Khi đóng và ngắt thực hiện ở trên cao hay trong những điều kiện khó khăn thì công việc đó phải tiến hành với sự hiện diện của người thứ hai với tư cách là người giám sát.
    16. Thay thế dây chảy quá nhiệt của cầu chì khi có cầu dao phải thực hiện với sự cắt điện và sau khi đã kiểm tra không còn điện áp ở vấu cặp của cầu chì (có thể làm việc mà không cần phương tiện bảo vệ).
    Khi không thể cắt điện thì việc trên chỉ được thực hiện dưới điện áp nhưng không tải với việc sử dụng đầy đủ găng tay cách điện, dụng cụ cầm tay cầm cách điện và kính bảo vệ.
    17. Kết thúc ca làm việc phải bàn giao ca theo đúng thủ tục qui định, làm vệ sinh cá nhân trước khi ra về.

5.15 An toàn Lao động vận hành máy đóng cọc 
     1. Chỉ những ai hội đủ các điều kiện sau mới được vận hành máy đóng cọc :
    - Trong độ tuổi lao động do Nhà nước qui định.
    - Đã qua khám tuyển sức khỏe của y tế.
    - Được đào tạo về chuyên môn, đuợc huấn luyện BHLĐ và có các chứng chỉ tương ứng kèm theo. Người điều khiển búa phải chịu sự chỉ huy của cán bộ phụ trách kỹ thuật.
   - Sự dựng đúng và đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân, đặc biệt là sử dụng dây đai an toàn khi lên cao. Khi điều khiển máy đóng cọc trên sông hồ ... người điều khiển phải biết bơi và được trang bị các phương tiện như thuyền, phao cứu sinh ... có chất lượng hoàn hảo phục vụ đi lại dễ dàng.
   Làm dưới giếng phần hầm ngầm phải có phương tiện phòng chống khí độc hoặc sụp lỡ đất. Phải có người trực bên ngoài có khả năng liên lạc với người bên trong để kịp thời sử lý các sự cố bất ngờ khi cần thiết.
   2. Phải bảo đảm cho máy đóng cọc được đặt trên nền bằng phẳng và ổn định. Nếu máy đặt trên phương tiện nổi phải neo buộc chắc chắn.
   Sàn thao tác phải đảm bảo chắc chắn và có lan can bảo vệ cao 1 mét ở cả 3 phía, phải có cầu thang lên xuống sàn thao tác khi máy làm việc, cấm qua lại dưới sàn thao tác.
   3. Khi lắp dựng giá phải chịu sự hướng dẫn và giám sát của cán bộ kỹ thuật hay đội trưởng chỉ huy thi công.
      + Trước khi lắp dựng giá phải tháo hết các bộ phận vướng mắc vào các dụng cụ đặt trên giá.
      + Phải kiểm tra các mối nối, độ xiết chặt bulông, chất lượng bộ phận móc cáp và cáp dùng để nâng búa và cọc, kiểm tra độ ổn định của giá.
   Các công việc diễn ra quanh giá máy trong phạm vi bán kính bằng chiều cao của giá cộng thêm 5 mét phải ngừng lại.
      + Nếu vì một nguyên nhân nào đó khiến việc nâng giá phải tạm dừng thì phải tựa máy trên giá đỡ và không được tói kép để giữ giá máy. Khi đã đặt giá máy vào vị trí thẳng đứng phải phân công người phụ trách các dây néo (2 dây néo trước, 5 dây néo sau, cấm dùng tay để néo, chỉ cho phép làm việc trước giá máy khi sau khi đã hoàn tất việc chằng buộc chắc chắn, phải chọn dây thép chằng theo đúng thiết kế.
   4. Hệ số an toàn cho phép tối thiểu của dây cáp phải là 6 khi truyền động cơ học, là 4,5 khi truyền động thủ công, là 3 đối với dây chằng kéo và là 8 đối với dây treo buộc.
   5. Khi bắt đầu lắp đầu búa vào giá phải lập tức đặt đối trọng lên chân giá để chống lật. Búa phải treo được dây cáp hay giữ bằng các thiết bị chuyên dùng.
   Tất cả các máy đóng cọc phải có cơ cấu hạn chế độ nâng búa ở đầu giá.
   Trọng lượng và giới hạn nâng cho phép của búa máy phải ghi trên giá.
   6. Trước khi khởi động búa đóng cọc phải đặt tín hiệu âm thanh cho mọi người biết.
   - Sử dụng búa treo và búa động, với những cú đóng đầu tiên không được nâng búa lên cao cách đầu cọc quá 0,5m. Sau đó tăng dần độ cao nâng búa lên đến mức được ghi trong lý lịch máy.
   Đóng cọc trên nến đất yếu, dây cáp treo cọc phải thả từ từ đề tránh làm lật máy, phải theo dõi để búa gõ đúng đầu cọc không lệch ra bên cạnh. Phải thường xuyên kiểm tra khe hở của giá treo búa để dây cáp dễ dàng lồng theo khi búa dập xuống.
   Lúc ngừng máy phải hạ thấp búa xuống dùng chốt bắt chặt vào cần búa không được nâng "palăng kéo tay" cùng với xilanh lên đến mức chạm vào đầm ngang.
   Đề phòng khả năng đứt dây cáp sau khi đã tháo xilanh phải nhả ngay thắng (phanh hãm) dây cáp dùng để treo nó.
   Trong ca phải kiểm tra tình trạng làm việc của mối liên kết bắt chặt búa và các chi tiết ít nhất một lần. Trong lúc làm việc không được sửa chữa và bôi trơn máy búa đóng cọc, chỉ được làm việc này khi máy đã dừng hẳn hoạt động. Cấm đề vật dụng, dụng cụ trên sàn máy thao tác.
   7. Khi di chuyển búa phải :
   - Hạ búa xuống chân giá.
   - Mở tất cả vật buộc ở đầu búa.
   - Để mọi người xuống khỏi giá.
   - Kiểm tra lại tuyến đường di chuyển.
   8. Tháo dỡ máy đóng cọc phải tiến hành theo trình tự ngược lại.
   9. Sử dụng máy nâng để đặt cọc phải tuân theo qui định an toàn hiện hành của loại thiết bị đó.

5.16  An toàn Lao động khi vận hành trộn bê tông 
     1. Chỉ những ai hội đủ điều kiện sau mới được phép làm việc với máy trộn bê tông:
    - Có độ tuổi lao động phù hợp với qui định của nhà nước.
    - Có chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế.
    - Được đào tạo nghề nghiệp và được giao đứng máy bê tông.
    - Được huấn luyện bảo hộ lao động và có chứng chỉ kèm theo.
    2. Sử dụng đúng và đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp phát theo chế độ (áo quần vải dày, nón cứng, khẩu trang, găng tay vải bạt, giầy vải hay ủng cao su).
    3. Phải đặt máy trộn bê tông (trộn vữa) trên mặt nền, sàn cao ráo và ổn định, có bố trí rãnh thoát nước xung quanh.
    Vị trí thao tác phải giữ bằng phẳng, chắc và thường xuyên trải các vật liệu chống trơn trợt.
    Gần miệng ben (gầu) nạp liệu của máy phải đặt ván chắn cao 0,1 m và lan can ở hai bên.
    4. Trước khi mở máy phải kiểm tra để tin chắc rằng các bộ phận truyền động (dây đai, bánh răng), cầu dao điện,... đã được che chắn an toàn, chất lượng của vỏ bọc cách điện, mối nối và dây tiếp đất ở trong tình trạng hoàn hảo, cơ cấu điều khiển và thắng hãm thùng trộn và ben đều tốt.
    5. Trong khi máy đang hoạt động, cấm:
    - Đưa tay hoặc xẻng hay bất cứ vật gì vào thùng trộn để gạt hay múc vữa.
    - Đi lại và làm việc gần vị trí ben đổ vật liệu vào thùng trộn (đặc biệt là đứng bên dưới ben khi đang nạp liệu và khi ben được nâng lên nhưng chưa được cố định chắc chắn)
    6. Trước khi điều khiển ben đổ vật liệu vào thùng trộn phải có hiệu lệnh thống nhất giữa người điều khiển máy và người để vật liệu vào ben để bảo đảm phối hợp thao tác được nhịp nhàng và an toàn.
    7. Điều khiển nâng hạ ben phải làm từ từ, tránh bị giật.
    8. Chỉ được phép sửa chữa, bảo trì, làm vệ sinh (loại trừ bê tông đông cứng trong thùng) sau khi đã cúp điện và thực hiện các biện pháp loại trừ hoàn toàn sự khởi động ngẫu nhiên trở lại của máy (treo biển báo "Cấm đóng điện, đang sửa chữa ", khóa hộp cầu dao, ...), ben phải được cố định chắc chắn ở vị trí nâng bằng chết hãm.
    9. Khi di chuyển máy trộn bê tông phải:
    - Nâng ben lên cao và giữ chặt ben bằng chốt hoặc bằng dây cáp nếu chở chúng trên xe cải tiến.
    - Nếu chuyên chở bằng ô tô thì phải tháo ben ra khỏi máy.
    10. Kết thúc ca làm việc phải dọn dẹp nơi làm việc ngăn nắp, sạch sẽ, làm vệ sinh máy và vệ sinh cá nhân, thực hiện việc bàn giao máy cho ca sau.
5.17 An toàn Vệ sinh Lao động khi làm việc ở trạm trộn bê tông (trộn ướt)
    1. Những người hộí đủ các điều kiện sau được làm việc tại trạm trộn bê tông:
    - Có tuổi trong độ tuổi lao động của nhà nước qui định.
    - Đã qua khám tuyển sức khỏe bởi cơ quan y tế.
    - Được đào tạo chuyên môn vận hành trạm trộn bê tông, được huấn luyện về BHLĐ và có các chứng chỉ tương ứng kèm theo.
    2. Công nhân làm việc tại trạm trộn bê tông phải được trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân-BVCN) và phải sử dụng đúng và đủ chúng trong khi làm việc.
    Khi làm việc trên cao ở vị trí chênh vênh nhất thiết phải sử dụng dây đai an toàn.
    3. Lên và xuống trạm bằng cầu thang phải quay mặt vào trong. Nghiêm cấm quay lưng về phía cầu thang và bỏ bậc trong khi lên xuống.
    Nghiêm cấm ngồi trên lan can khi làm việc.
    4. Tại trạm trộn bê tông phải tổ chức các hành lang đi lại an toàn cho người rót phụ gia, người gõ búa vào đáy silô chứa xi măng để chống đóng kết.
    Cần tổ chức bơm phụ gia bằng máy thay cho thao tác thủ công để cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm an toàn.
    5. Phải trang bị hệ thống chống sét cho trạm trộn bê tông, hệ thống tiếp đắt cho các thiết bị dùng điện. Phải bố trí đủ ánh sáng cho người công nhaâ khi làm việc ban đêm.
    6. Phắi lắp đặt hệ thống liên lạc giữa người làm việc trong và ngoài phòng điều khiển ( còi, ánh sáng đèn) sao cho thông suốt, tin cậy để bảo đảm khi tiến hành công việc sửa chữa, chống kẹt, xử lý sự cố, vô dầu mỡ, hệ thống trộn bê tông phải ngừng vận hành cục bộ (tại nơi có người đang làm việc) hay ngừng toàn bộ để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người lao động.
    Ngoài ra, trong khi sửa chữa hay xử lý sự cố, người thực hiện công việc đó phải chủ động kê chèn máy, tháo dây đai truyền động... để loại trừ một cách chắc chắn sự khởi động trở lại ngẫu nhiên của dây chuyền máy. Làm việc trong các thiết bị kín phải có người theo dõi và có biện pháp cấp cứu dự phòng. Chỉ được sửa chữa máy khi đã xả hết vật liệu còn dư trên dây chuyền công nghệ.
    7. Phải thường xuyên kiểm tra để bảo đảm các cơ cấu truyền động được bao che một cách chắc chắn, an toàn. Nghiêm cấm việc tự ý tháo bỏ hay làm thất lạc các che chắn.
    8. Khoảng không gian bên dưới và xung quanh trạm trộn bê tông dành cho xe máy ra vào cấp nguyên liệu và nhận bê tông tươi thành phẩm phải được dọn sạch các chướng ngại vật để bảo đảm an toàn cho xe máy và người lao động trong khu vực đó.
    Nghiêm cấm người không có phận sự ra vào khu vực trên.
    9. Kết thúc ca làm việc phải ngừng máy hoàn toàn mới được làm vệ sinh thiết bị. Sau đó thu dọn nơi làm việc cho trật tự, ngăn nắp, làm vệ sinh cá nhân trước khi ra về.

5.18 An toàn Lao động khi vận hành máy nâng (vận thăng) 
      1. Chỉ những ai hội đủ điều kiện sau mới được vận hành máy nâng :
    - Có độ tuổi lao động phù hợp với qui định nhà nước .
    - Có chứng nhận đủ sức hhoẻ của cơ quan y tế.
    - Được đào tạo nghề nghiệp và được chính thức giao vận hành máy nâng.
    - Được huấn luyện bảo hộ lao động và có chứng chỉ kèm theo.
    2. Khi làm việc phải sử dụng đúng và đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp phát theo chế độ gồm : áo quần vải dầy , nón cứng , găng tay vải bạt , giầy vải ngắn cổ. Đặc biệt công nhân tiếp nhận vật liệu ở đầu bàn nâng phải thường xuyên đeo dây an toàn.
    3. Trước khi vận hành máy nâng phải kiểm tra tình trạng kỹ thuật của nó xem nó có hoàn hảo không mới được đưa máy vào sử dụng. Việc kiểm tra bao gồm các nội dung sau:
     - Giá của máy nâng phải vững chắc và gắn chặt với công trình.
    - Sàn để công nhân ra lấy vật liệu phải sát với sàn nâng của máy. Sàn phải chắc chắn bảo đảm chịu được sức nặng của người và vật  liệu.
    - Phải có thùng, giỏ để dựng vật liệu rời và chỉ đươc đựng nhiều nhất tới cách miệng thùng (giỏ) 20cm, không được chất quá đầy để tránh rơi vãi.
    - Phải có bảng ghi rõ tải trọng sức nâng cho phép của vật khi nâng hạ và gắn trên mái tại nơi dễ thấy nhất.
    - Khu vực đặt tời (bên ngoài máy nâng) và dây cáp chạy từ tời ra ngoài) phải được che chắn tốt. Cơ cấu thắng hãm của tời phải tốt. Bảng điện dùng cho tời phải đặt trong hộp kín và có khóa để khóa lại mỗi khi kết thúc công uiệc. Tời phải được cố định chắc chắn để không bị xê dịch, lật đổ trong khi đang làm việc. Dây cáp (xích) phải ở trong trạng thái tốt : không bị dập, đứt, xoắn...
    - Tín hiệu giúp thông báo từ nơi điều khiển máy đến các tầng có xếp dỡ hàng phải bảo đảm thống nhất.
    -  Mái hiên (hay tấm che) đặt bên trên chỗ làm việc của người điều khiển và người xếp tải phải đủ khả năng bảo vệ họ khi vật liệu ngẫu nhiên rơi xuống.
    4. Khi máy nâng làm việc người điều khiển phải chú ý theo dõi để bảo đảm :
    - Dây cáp cuốn thứ tự trên tang trục thành từng lớp.
    - Chiều dài của dây cáp phải tính toán sao cho khi nó kéo hết dây cáp nó vẫn còn cuộn lại trên tang trục cuốn từ 3 - 5 vòng.
    - Không để dây xích hay dây cáp tuột hay bị kẹt trong khi chuyển động. Nếu xảy ra hiện tượng trên thì phải sửa chữa ngay ròng rọc.
    - Múp phải được móc chặt bằng dây xích hoặc dây cáp. Các dây cáp này phải cố định ở độ cao cách mặt đất ít nhất là 50cm và chiều dài dây phải thích hợp để tránh bị đổ.
    5. Khi nâng vật lên cao phải có thắng hãm tốt để đề phòng vật rơi xuống. Không được thắng bằng cách giữ tay quay lại. Trong khi hạ vật xuống phải đứng cách xa ít nhất là 1m.
    6. Chỉ được tiếp nhận hay chuyển giao vật liệu sau khi bàn nâng đã dừng ngang mặt sàn hoàn toàn . Trong mọi trường hợp, cấm công nhân xếp dở tải đu với theo tải trọng (vật nặng).
    7. Khi nâng hàng, cấm đứng dưới vật đang nâng và gần sát khu vực nâng hạ. Phải treo biển có ghi rõ dòng chữ "Cấm người lên xuống bằng máy nâng tải, cấm người không có trách nhiệm vào dàn máy và bàn nâng"
    8. Khi tạm ngưng công việc hay kết thúc ca làm việc phải hạ bàn nâng hay tải trọng xuống mặt đất. Cấm treo lơ lửng nó trên cao.
    9. Khi cần sửa chữa hay dọn vật liệu rơi vãi dưới bàn nâng phải có biện pháp cố dịnh bàn nâng chắc chắn trước khi làm.
    10. Trước khi ra về phải thu dọn nơi làm việc sao cho vệ sinh, ngăn nắp và phải có biện pháp bảo đảm loại trừ hoàn toàn khả năng khởi động trở lại của máy bởi người lạ mặt. Bàn giao máy lại cho ca sau với tình trạng kỹ thuật cụ thể của nó và ký tên vào sổ bàn giao.

5.19 An toàn Vệ sinh Lao động đối với tài xế xe cần cẩu (bánh lốp, bánh xích) 
     1. Người lái xe cần cẩu phải hội đủ các điều kiện sau :
    - Trong độ tuổi lao động do nhà nước qui định.
    - Qua khám tuyển sức khỏe bởi cơ quan y tế.
    - Đã được đào tạo nghề nghiệp và được cấp bằng lái xe cần cẩu tương ứng. Được huấn luyện BHLĐ và có thẻ an toàn kèm theo.
    - Nắm vững và thực hiện nghiêm túc luật lệ giao thông.
    - Sử dụng đủ và đúng các phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp phát theo chế độ.
    2. Người lái xe cần cẩu và người làm nhiệm vụ móc cẩu phải nắm vững các thông tin cho nhau bằng tín hiệu qui ước.
    3. Chỉ được nâng những tải trọng phù hợp với sức nâng của cần cẩu (tải trọng nâng cho phép ghi ở móc cần cẩu).
    Đối với các kiện hàng bị bám dính, bị đè lên bởi các vật khác chỉ cho phép nâng chúng sau khi đã giải tỏa hoàn toàn sự đè, sự bám dính đó.
    Cần cẩu chỉ được dùng để nâng chứ không dược dùng để kéo hàng (tải trọng).
    4. Trước khi buộc móc hàng phải :
    - Kiểm tra để tin chắc cáp, xích, móc ở tình trạng hoàn hảo và phù hợp với tải trọng nâng. Dây xích không có các mắt xích bị xoắn hay bị giãn do quá tải.
    Cáp không bị xoắn, bị thắt nút hay bị đứt, sét rỉ làm mất khả năng chịu tải bình thường. Các móc phải chịu lực bằng nhau (nếu là móc kép), không có vết nứt, không bị biến dạng, khóa hãm móc hoàn hảo.
    - Xe cần cẩu phải đậu trên nền bằng phẳng vững chắc, không bị lún hoặc đã kê chống lún bằng tà vẹt và được hãm bằng thắng tay, nếu cần phải chèn bánh.
    Nếu xe cần trục có chân chống phải hạ chân chống xuống nền vững chắc, dưới chân chống có đặt các tấm lót đúng qui cách.
    Phải tính toán để tin chắc khi cần cẩu quay, đầu cần không chạm vào các vật cản khác, đặc biệt là phạm vi hành lang an toàn điện cao thế .
    - Nếu xe cần cẩu hoạt động trên nền đất mới, phải đầm nén kỹ nền đó và phải đậu cách mép của các hố móng, đường hào một khoảng cách bảo đảm an toàn để tránh hiện tượng sụt lở đất ở mép hố.
    5. Không được dùng dây cáp (xích) có sức chịu tải khác nhau để cẩu cùng một kiện hàng. Đối với các kiện hàng có mép sắc phải dùng đệm lót bảo vệ cáp. Không cho phép buộc các kiện hàng khi dây cáp bị xoắn, bị lệch và có độ căng cáp không đều nhau. Góc căng cáp không lớn hơn 60 độ và tối đa là 90 độ. Các mép buộc phải chắc chắn . Đối với các vật cồng kềnh phải buộc thêm dây dẫn hướng để điều khiển cho nó không bị lăng trong quá trình di chuyển.
    6. Nâng tải trọng lên khỏi mặt đất chỉ được thực hiện khi dây treo móc ở thế thẳng đứng, thoạt tiên phải nâng cách mặt đất 0,2 mét rồi dừng lại để klểm tra độ ổn định của tải trọng. Nếu tải trọng không bị sút, bị lệch, bị lật, bị xoắn.... thì mới được nâng lên đến độ cao cần thiết.
    Nếu muốn di chuyển theo chiều ngang thì phải nâng tải trọng lên cao quá vật cản cao nhất gặp phải trên đường di chuyển một khoảng cách tối thiểu là 0,5 mét.
    7. Khi dùng hai cần cẩu để cùng nâng một vật thì phải :
    - Đậu xe cần cẩu trên nền đất chịu tải như nhau.
    - Dùng móc, xích, cáp chịu tải như nhau .
    - Tốc độ nâng vật ngang nhau. .
    - Phải có người chỉ huy bằng hiệu lệnh cho cả hai xe.
    8. Khi hạ tải trọng, chỉ được tháo mở dây buộc khi nó nằm yên trên mặt đất hay trên mặt sàn qui định.
    9. Làm việc ban đêm phải có đèn chiếu sáng đầy đủ :
    10. Trong khi cần cẩu làm việc :
    - Mọi người không có phận sự phải đứng ngoài chu vi vạch ra bởi tầm với của cần trục một khoảng cách tối thiểu là 3 mét.
    - Cấm việc vừa nâng tải trọng vừa quay cần.
    - Người điều khiển cần cẩu và người được giao làm tín hiệu phải luôn luôn có mặt tại nơi làm việc.
    11. Khi di chuyển không tải xe cần cẩu phải hạ cần xuống, cố định móc cẩu lại và quan sát các công trình xung quanh để đề phòng va chạm.
    12. Khi gió từ cấp 5 trở lên phải đưa máy cẩu vào nơi an toàn, hạ cần trùng với hướng gió và hãm phanh, chèn bánh.
    Kết thúc ca làm việc phải đưa xe về đậu nơi qui định.
5.20 An toàn Vệ sinh Lao động đối với tài xế máy ủi

     1. Những người hội đủ các điều kiện sau đây được phép lái xe máy ủi :
    - Đủ 18 tuổi và đã qua khám tuyển sức khỏe của cơ quan y tế.
    - Đã được đào tạo chuyên môn và được cấp bằng lái máy ủi.
    - Được huấn luyện bảo hộ lao động và được cấp thẻ an toàn.
    - Sử dụng đúng và đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp phát theo chế độ.
    2. Chỉ được phép làm việc với rnáy ủi có lý lịch máy, có bản hướng dẫn bảo quản và sử dụng, có sổ theo dõi tình trạng kỹ thuật hàng ngày của máy (sổ giao nhận ca).
    3. Di chuyển, vận hành máy trong phạm vi nguy hiểm của đường dây điện cao áp phải được cơ quan quản lý đường dây đó cho phép.
    - Chỉ cho phép máy ủi vận hành gần đường dây cao thế khi bảo đảm khoảng cách tính từ biên của máy (ở trạng thái tĩnh và động) đến dây gần nhất không nhỏ hơn trị số cho ở bảng sau:
	  Điện áp của đường dây tải điện (kV)
	1
	1 - 20
	35 - 110
	154
	220
	330 - 350

	  Khoảng cách
	1,5
	2
	3
	5
	6
	9


    - Khi di chuyển dưới các đường dây điện cao áp đang vận hành, phải bảo đảm khoảng cách tính của rnáy đến điểrn thấp nhất của đường dây không nhỏ hơn trị số cho ở bảng sau .
	  Điện áp của đường dây tải điện (kV)
	1
	1 - 20
	35 -110
	154 - 220
	350
	500

	  Khoảng cách
	1
	2
	3
	4
	5
	6


    - Nếu các yêu cầu trên không được bảo đảm thì chỉ cho phép máy vận hành trong điều kiện đường dây tải điện không có điện áp.
    - Công nhân vận hành máy trong khu vực này phải chịu sự hướng dẫn và giám sát của cán bộ kỹ thuật hoặc đội trưởng.
    4. Trước khi làm việc, người lái phải kiểm tra lại tất cả các bộ phận của máy, phải qui định phạm vi hoạt động của máy. Cấm người đi lại làm việc trong phạm vi đó kể cả khi máy tạm dừng hoạt động.
    5. Phải che chắn an toàn những bộ phận chuyển động của máy (trục chuyền, bánh đai, bánh răng xích, nối trục, khớp nối,.v.v...). Các tín hiệu âm thanh , ánh sáng phải bảo đảm hoạt động tốt.
    6. Máy mới, máy vừa đại tu xong trước khi đưa vào vận hành phải tiến hành thủ tục nghiệm thu theo đúng qui định.
    7. Cấm máy ủi hoạt động trên mái dốc lớn hơn 300 . Cấm thò ben ra khỏi mép hố rộng, đường hào khi ủi.
    8. Trên nền đất yếu, bùn lầy nghiêm cấm máy ủi làm việc.
    9. Trên đường di chuyển của máy, nếu có chướng ngại vật phải dừng máy ngay. Chỉ sau khi có những biện pháp xử lý các chướng ngại vật đó mới cho phép máy hoạt động trở lại.
    10. Công nhân lái máy phải luôn luôn thực hiện các qui định sau :
    - Khi máy di chuyển phải quan sát phía trước.
    - Ban đêm hoặc tối trời không được làm việc nếu không đủ đèn chiếu sáng.
    - Khi ngừng việc phải hạ ben nằm trên mặt đất.
    - Chỉ được tra dầu mỡ ở những ví trí được qui định cho việc đó.
    Những trường hợp còn lại chỉ được thực hiện khi máy đã ngừng hoạt động.
    11. Khi có hai hoặc nhiều máy ủi cùng làm việc trên cùng một mặt bằng phải bố trí khoảng cách giữa hai máy ít nhất là 2m (tính từ các điểm biên gần nhất giữa hai máy).
    12. Sau khi kết thúc công việc chỉ được làm vệ sinh máy khi nó đã ngừng hẳn hoạt động và lưỡi ben đã được hạ xuống đất.
    Các diễn biến tình trạng kỹ thuật của máy trong ca làm việc phải được ghi vào sổ giao nhận ca và ký tên.
    Phạm vi khu vực làm việc của máy vẫn được giữ nguyên bằng cách đặt các biển báo giới hạn để không cho người lạ xâm nhập vào.
5.21 An toàn Vệ sinh Lao động đối với tài xế máy xúc 
      1. Những người hội đủ các điều kiện sau đây được phép lái xe máy xúc :
    - Đủ 18 tuổi và đã qua khám tuyển sức khỏe của cơ quan y tế.
    - Đã được đào tạo chuyên môn và được cấp bằng lái máy xúc.
    - Được huấn luyện bảo hộ lao động và được cấp thẻ an toàn.
    - Sử dụng đúng và đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp phát theo chế độ.
    2. Phải chịu sự hướng dẫn và giám sát bởi cán bộ kỹ thuật chỉ huy khi làm việc gần các công trình ngầm và công trình nổi có tại hiện trường nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và xe máy.
    3. Trước khi cho máy vận hành phải yêu cầu những người không có phận sự rời khỏi máy xúc và ra khỏi khu vực bán kính làm việc của nó. Cấm mọi người chui vào gầm máy xúc với bất cứ lý do nào. Trong khi máy đang hoạt động, thợ phụ phải ngồi đúng vị trí của mình.
    4. Phải kiểm tra để khẳng định tình trạng kỹ thuật hoàn hảo của xe máy (đèn, còi, tay lái máy...) trước khi đưa xe vào vận hành. Nếu không bảo đảm chất lượng phải có biện pháp khắc phục ngay mới cho phép hoạt động. Phải có thang treo có móc để khi cần có thể móc vào cần xúc để trèo lên sửa chữa các bộ phận ở đầu cần và phải kết hợp sử dụng dây đai an toàn.
    5. Máy xúc bánh hơi không có chân chống ngoài phải đóng thắng bánh xe và cơ cấu cân bằng trước khi làm việc và được kê chèn chắc chắn. Nền đất nơi máy xúc làm việc phải bằng phẳng, vững chắc, nếu nền dất yếu phải lát tà vẹt.
    6. Trước khi khởi động động cơ và các bộ phận máy phải bật các tín hiệu đề phòng (ví dụ nhấn chuông, còi báo). Nếu khởi động máy bằng tay thì phải nắm tay quay sao cho tất cả các ngón tay ở cùng một phía để đề phòng piston bị nén đánh trả lại, gây ra tai nạn ở bàn tay.
    Nếu khởi động bằng dây mềm thì không được quấn dây vào tay vì trong trường hợp máy nổ sớm, piston có thể đi ngược lại gây tai nạn.
    7. Khi động cơ và các bộ phận của máy xúc đang làm việc cấm vặn chặt, bôi trơn bất cứ bộ phận nào và không được đến xem các cụm chi tiết máy bố trí ở nơi chật hẹp và nguy hiểm.
    8. Phải điều khiển để gầu xúc đổ vật liệu vào đúng tâm xe vận tải. Nghiêm cấm :
    - Đưa gầu xúc qua phía trên buồng lái.
    - Thay đổi độ nghiêng của máy hay độ vươn của cần khi gầu xúc đang mang tải hay quay gàu.
    - Thắng đột ngột.
    - Để máy xúc hoạt động khi dang dùng tay cố định dây cáp hay dùng tay nắn thẳng dây cáp khi tời đang quấn cáp.
    - Cấm dùng dây cáp đã bị nối, phải thường xuyên kiểm tra chất lượng của dây cáp.
    9. Máy xúc hoạt động vào ban đêm phải có đèn chiếu sáng đầy đủ.
    10. Khi di chuyển trên đường dốc lớn hơn 15o phải có sự hỗ trợ của máy kéo hoặc tời.
    11. Nếu động cơ diesel làm việc quá nóng thì mở miệng rót của bộ tản nhiệt với tay có đeo găng dày tránh bỏng, mặt phải tránh xa miệng rót (đầu tiên nới lỏng cho hơi nước xì ra từ từ, sau đó mới lấy nắp khỏi miệng rót).
    12. Khi máy đang hoạt động không được rời nơi tàm việc. Khi có sự cố phải lập tức tắt động cơ, đóng van cấp nhiên liệu và đưa bộ giảm áp của động cơ vào hoạt động (nếu có cơ cấu giảm áp) hoặc tắt mồi lửa (đối vởi động cơ xăng).
    13. Khi kiểm tra mức nhiên liệu trong bình chứa, phải dùng thước đo. Cấm dùng lửa để soi hoặc hút thuốc khi tiếp nhiên liệu. Không cho phép để rò rỉ nhiên liệu, dầu tại các ống dẫn, nếu có phải khắc phục ngay và lau chùi sạch.
    Để đề phòng nẹt lửa gây cháy từ dây dẫn điện phải thường xuyên kiểrn tra chất lượng cách điện của lớp vỏ bọc, khả năng dây bị chạm.
    14. Không được đến gần và đụng chạm vào các bộ phận dẫn điện của máy xúc. Muốn kiểm tra có điện phải sử dụng bút thử hay vôn kế.
    15. Cấm di chuyển máy xúc với gầu có tải.
    Cấm di chuyển máy xúc bánh hơi đã hãm thiết bị cân bằng hoặc có tay lái điều khiển và hệ thống điện -hơi không an toàn.
    Khi di chuyển phải đặt cần máy theo đúng trục đường di chuyển và đặt gầu xúc (không mang tải) ở độ cao cách mặt đất từ 0,5m - 0,9m. Phải chấp hành luật giao thông.
    Cấm người lên hoặc xuống khi máy xúc đang di chuyển ở bất cứ tốc độ nào.
    16. Máy xúc làm việc trong phạm vi nguy hiểm của đường dây điện cao áp phải được phép của cơ quan quản lý đường dây đó. Phạm vi nguy hiểm này được tính từ dây điện gần nhất đến điểm biên của máy và không được nhỏ hơn :
      + 10m khi điện áp không lớn hơn 20kV.
      + 15m khi điện áp không lớn hơn 35kV.
      + 20m khi điện áp không lớn hơn 110kV.
    Máy xúc chỉ được vận hành gần đường dây cao áp với điều kiện :
    - Cơ quan quản lý đường dây đồng ý cúp điện trong suốt thời gian máy vận hành.
    - Hoặc bảo đảm khoảng cách từ điểm biên của máy đến dây gần nhất không nhỏ hơn các trị số ở bảng 1.
Bảng 1.
	  Điện áp của đường dây tải điện (KV) 
	1
	1 - 20
	35 - 110
	154
	220
	330 - 350

	  Khoảng cách (m)
	1,5
	2
	3
	5
	6
	9


    Nếu di chuyển qua bên dưới đường dây thì phải bảo đảm khoảng cách tính từ điểm cao nhất của máy đến điểm thấp nhất của đường dây không nhỏ hơn các chỉ số cho ở bảng 2 :
Bảng 2.
	  Điện áp của đường dây tải điện (KV)
	1
	1 - 20
	35 - 110
	154 - 220
	350
	500

	  Khoảng cách (m)
	1
	2
	3
	4
	5
	6


    17. Khi đi qua các công trình ngầm phải biết chắc nó không phá hủy công trình bởi chính trọng tải của nó.
    18. Khi ngừng công việc phải đặt cần dọc theo trục máy xúc và đặt gầu xúc lên nền đất. Chỉ dược làm vệ sinh máy khi động cơ đã ngừng hoàn toàn chuyển động và máy đã ở thế ổn định.
    19. Kết thúc ngày làm việc phải ghi nhận xét tình trạng máy vào sổ giao nhận ca và bàn giao cho ca sau với sự ký nhận của cả hai bên.

5.22 An toàn Vệ sinh Lao động đối với tài xế xe tải các loại
      1. Chỉ những ai hội dủ các điều kiện sau mới được lái các loại xe tải :
    - Nằm trong độ tuổi lao động do nhà nước qui định.
    - Có chứng chỉ sức khỏe do y tế nhà nước cấp.
    Chú ý : khi tài xế tạm thời không đủ sức khỏe qui định của y tế mệt mỏi, say rượu, mất ngủ, .v,v ... chỉ tạm thời) đều không được phép lái xe.
    - Đã qua huấn luyện bảo hộ lao động và được cấp thẻ an toàn.
    2. Phải sử dụng đúng và đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp phát theo chế độ
    3. Trước khi cho xe chạy người lái xe phải :
    - Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe bao gồm : hệ thống thắng hãm, hệ thống tay lái, các côn chuyển và dẫn hướng, các ống hãm, các chốt an toàn ... các hệ thống đèn chiếu sáng, đèn báo hiệu, còi, gạt nước mưa, độ mòn vỏ xe, để tin chắc chúng ở trong tình trạng hoàn hảo.
    - Kiểm tra các chốt hãm giữ thùng ben khỏi bị lật, khả năng kẹp chặt thùng ben và cơ cấu nâng tình trạng các chốt phía sau thùng xe.
    - Kiểm tra các cây dùng để chằn buộc hàng trên xe, dụng cụ chữa cháy....
    - Kiểm tra nhiên liệu, dầu bôi trơn, nước làm mát.
    4. Cấm chở người trong các thùng xe (đặc biệt lưu ý trường hợp xe chở thuốc nổ). Người áp tải hàng chỉ được ngồi trong cabine (buồng lái).
    5. Khi đưa xe tải, xe tự đổ vào lấy hàng từ phễu chứa, từ máy xúc phải tính toán sao cho cabine xe không đi qua dưới bunker (boongke). Gầu xúc của máy xúc không đưa qua lại trên cabine xe. Dòng chảy của vật liệu từ miệng rót của boongke, silo phải rơi đúng tâm thùng xe.
    Chỉ cho phép chất xếp hàng rời lên ngang thành xe (trong trường hợp cần thiết có thể nâng thành xe lên cao hơn nhưng không được vượt quá cho phép) và phải được sự đồng ý của cơ quan đăng kiểm xe.
    Cấm người đứng trên thùng xe khi nhận hàng. Lái xe phải rời cabine khi gầu xúc, cần trục chuyển hàng lên xe.
    Khi chưa đến lượt mình vào nhận hàng, xe phải đậu có trật tự ở các mặc bằng đã được dọn sạch và ngoài tầm hoạt động của máy xúc.
    6. Chỉ được phép xuống hàng (trút hàng) khi đã nhận được lệnh cho phép từ nơi tiếp nhận. Cấm bốc dỡ hàng khi xe chưa dừng hẳn.
    Chỉ khi nhận được tín hiệu cho vào nhận hàng xe mới được vào vị trí cần thiết. Xe chỉ rời khỏi vị trí nhận hàng khi đã nhận được tín hiệu cho phép.
    7. Đối với xe tải tự đổ:
    - Không được chở hàng có kích thước vượt quá phạm vi thùng xe hay xếp trùm lên rơmooc nối thêm.
    - Trước khi nâng hay hạ thùng xe, lái xe phải đứng lên bậc quan sát và biết chắc rằng không có người ở đằng sau hay ở gần thùng xe.
    - Nếu thùng xe đang nằm nghiêng mà vật liệu còn bám lại chưa rơi hết thì dùng xẻng hay cào cán dài để xử lý tiếp, không được lắc hay gõ đập vàp thùng xe. Phải tạo lối đi dọc theo ôtô dành cho công nhân làm công việc vét sạch thùng xe nhất là đang ở tư thế nâng thùng trút hàng trên các nền đắp hay gầu cạn.
    - Khi đổ đất lấp hố, không được cho xe tiến sát gần mép miệng hố dưới 1m.
    - Cấm chạy xe khi thùng xe còn ở tư thế nâng sau khi đã trút hàng xong.
    8. Đối với xe tải thường hàng chất lên xe phải theo nguyên tắc sau:
    - Chất hàng vào giữa thùng xe.
    - Hàng nặng chất xuống dưới, hàng nhẹ chất lên trên.
    - Hàng phải được chằng buộc cẩn thận, không được lung lay.
    - Chất hàng đúng tải trọng cho phép.
    - Hàng chất lên xe không được vượt quá khỏi thùng xe về phía hai bên theo qui định của cảnh sát giao thông. Hàng chất quá dài phải có miếng vải báo hiệu (ban ngày) và đèn đỏ (ban đêm).
    Đối với xe tải thường chỉ cho phép rời chỗ khi công nhân bốc xếp đã hoàn tất công viêc, rời xe và khóa thùng xe cẩn thận.
    9. Khi rời xe nghỉ việc người lái phải tắt máy, kéo thắng tay, cài số. rút chìa khóa điện và khóa cửa lại.
    Khi xe đang đậu mà máy vẫn nổ thì người lái xe không được rời khỏi xe đi nơi khác
    10. Cấm kiểm tra hay sửa chữa nhỏ khi xe đang bốc hàng. Chỉ được kiểm tra hay sửa chữa cơ cấu nâng hay cụm chi tiết của xe lúc thùng xe được nâng lên và đã chống cần bảo hiểm (cần chặn). Không được dùng xà beng, thanh kim loại hay các đồ vật bất kỳ để thay cho cần bảo hiểm.
    Khi nghỉ việc nghiêm cấm việc chống thùng xe lên để lợi dụng nước mưa làm sạch thùng, phải hạ hoàn toàn thùng xuống.
    11. Khi đổ nhiên liệu phải tắt máy xe, khi bơm bánh xe phải bơm đúng áp suất qui định và đứng né một bên để đề phòng vòng chặn bắn ra. Nếu bơm bánh xe ở tư thế đã tháo rời thì phải đặt nó nằm trên mặt đất sao cho phía có vòng chặn quay xuống dưới, khi ráp bánh xe phải kiểm tra để bảo đảm vòng chặn đã vào rãnh vành bánh toàn bộ và đều.
    12. Trong phạm vi nhà máy, tốc độ chạy xe không được vượt quá 5 km/h. Khi chạy cùng chiều, khoảng cách giữa các xe không được nhỏ hơn 20m. Trên đoạn đường thẳng và tầm nhìn không bị hạn chế có thể chạy tới 10km/h. Khi xe lên dốc chỉ được chạy số 2 không được thay đổi số. Cấm đậu xe ở giữa dốc để nghỉ hay nhận hàng. Nếu bắt buộc phải đậu ở dốc thì bánh xe phải được chèn chắc chắn. Xe chở chất nổ chỉ được dừng lại ở nơi có càng ít người càng tốt.
    Khi xe đang chạy nghiêm cấm người lên và xuống hay đeo bám xe.
    13. Khi có tai nạn giao thông tài xế phải :
    - Tìm mọi cách cấp cứu nạn nhân hoặc gửi nạn nhân tới cơ sở cấp cứu gần nhất.
    - Nghiêm cấm hành động bỏ mặc nạn nhân.
    - Để nguyên xe ở vị trí xảy ra tai nạn cho đến khi cảnh sát đến xử lý .
    - Tìm cách báo cho cơ quan chủ quản, các ngành chức năng biết để tổ chức xử lý theo luật định.
    14. Khi ôtô bị sa lầy và phải nhờ ôtô khác kéo, việc kéo phải diễn ra theo các bước sau:
    - Thoạt tiên phải rút căng dây cáp.
    - Kéo từ từ không kéo giật.
    - Khi kéo không cho phép ai đứng gần dây cáp để đề phòng cáp đứt văng vào người.
    Khi ôtô bị hỏng phải nhờ các phương tiện khác kéo thì phải bảo đảm :
    - Dùng dây kéo mềm (xích, cáp) hay thanh cứng (ống thép hoặc ống có tai kéo hai đầu).
    - Nếu kéo bằng dây mềm thì dây phải có chiều dài 4 - 6m, dây mềm phải nối với hai móc kéo hoặc buộc trực tiếp vào satxi (khi không có móc kéo). Cấm buộc dây kéo vào cầu trước. Ô tô được kéo phải có cơ cấu lái, thắng, cầu trước, còi và đèn chiếu sáng tốt.
    Nếu kéo bằng thanh cứng thì ôtô bị kéo phải có cơ cấu lái, cầu trước, còi và đèn chiếu sáng tốt.
    Xe kéo phải chạy tốc độ chậm.
    15. Tài xế phải sử dụng thành thạo dụng cụ phòng cháy đặt trên xe để chữa cháy. Vị trí dừng xe để chữa cháy phải được xem xét để không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh nhưng phải làm nhanh nhất sau khi có dấu hiệu cháy. Phải thường xuyên chăm sóc các phương tiện chữa cháy để bảo đảm sự hoạt động tin cậy của chúng.
7.23 An toàn Lao động vận hành cần trục tháp di động   (hoặc cần trục chân đế) 
     1. Chỉ những người hội đủ các điều kiện sau mới được làm việc với cần trục tháp 
    - Có tuổi trong độ tuổi lao động do nhà nước quy định.
    - Đã qua kiểm traa khám sức khoẻ bởi cơ quan y tế.
    - Được đào tạo chuyên môn phù hợp, được huấn luyện BHLĐ và có các chứng chỉ kèm theo. ( gồm người lái, người làm tín hiệu, người móc tải). Định kỳ 12 tháng 1 lần những người này phải được huấn luyện và kiểm tra kiến thức chuyên môn và an toàn.
    - Được giao quyết định điều khiển cần trục bằng văn bản có chữ ký của giám đốc.
    2. Chỉ cho phép công nhân làm việc trên cần trục tháp đã qua kiểm định và được cơ quan lao động cấp giấy phép cho phép hoạt động theo đúng luật định.
    Cần trục tháp chưa có giấy phép của ngành lao động không được phép hoạt động.
    3. Công nhân làm việc trên cần trục tháp phải sử dụng đúng và đủ các PTBVCN được cấp theo chế độ gồm : áo quần vải dày, mũ cứng, găng tay vải bạt, áo mưa, găng vải ngắn cổ.
    4. Trước khi vận hành phải kiểm tra tình trạng kỹ thuật hoàn hảo của các chi tiết và bộ phận quan trọng của cần trục tháp, thử lần lượt từng bộ phận của nó ở trạng thái không tải xem hoạt động của chúng có bình thường không. Chú ý xem xét tình trạng chất lượng của móc, cáp, dây tiếp đát, trụ chắn khóng chế hành trình, bộ phận chặn hoặc thiết bị chống lật cần, thiết bị chống tự di chuyển, thắng hãm các loại...vv.. Nếu có bộ phận, chi tiết nào hư hỏng phải báo cáo cho người phụ trách để tìm biện pháp khắc phục mới được vận hành.
    5. Giữa người lái và người làm tín hiệu phải phối hợp nhịp nhàng thống nhất theo ngôn ngữ quy ước giữa hai bên mà quy phạm Kỹ thuật an toàn thiết bị nâng đã quy định. Trong trường hợp người lái nhìn thấy tải trọng trong suốt quá trình nâng chuyển thì người móc tải kiêm luôn tín hiệu viên.
    6.  Khi cho cần trục tháp làm việc trong vùng bảo vệ của đường dây tải điện phải có phiếu thao tác. Phiếu phải chỉ rõ các biện pháp an toàn, trình tự thực hiện các thao tác, vị trí đặt cần trục tháp. Phiếu này do thủ trưởng đơn vị sử dụng cần trục tháp ký và giao trực tiếp cho người lái.
    Cấm thiết bị nâng làm việc dưới đường dây điệ cao thế.
    Khi di chuyển hay bắt buộc phải bố trí cần trục đứng làm việc dưới đường dây tải điện hạ thế phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu từ thiết bị nâng đến dây không nhỏ hơn 1 m.
    7. Trước khi bắt đầu làm việc phải báo cho những người không có trách nhiệm ra khỏi khu vực nâng, chuyển và hạ tải.
    8. Trong khi làm việc ngoài trời cửa bưồng phải đóng lại và có khóa (chốt). Cửa kính quan sát buồng phải được lau sạch thường xuyên.
    9. Phải che chắn các bộ phận :
    - Truyền động bánh răng, xích, trục vít.
    - Khớp nối có bu lông và chốt lồi ra ngoài.
    - Các khớp nối nằm gần chổ người qua lại.
    - Trống (tambour) cuộn cáp đặt gần người lá hay gần lối đi lại nhưng không được làm cản trở người lái theo dõi cáp cuộn trên trống.
    - Các trục truyền động có thể gây nguy hiểm.
    10. Phải bao che các phần mang điện hở mà con người có thể chạm phải khi làm việc trong buồng điều khiển.
    11.Công tắc hạn chế hành trình của cơ cấu di chuyển phải đặt sao cho việc ngắt động cơ xảy ra ở cách trụ chắn một khoảng không nhỏ hơn toàn bộ quãng đường thắng (phanh) cơ cấu có ghi trong lý lịch máy.
    12. Làm việc ban đêm phải có đèn pha chiếu sáng đủ cho khu vực làm việc, công tắc đèn phải bố trí ở chân cần trục. Ngoài ra phải có đèn chiếu sáng đầy đủ cho buồng điều khiển với mạng điện riêng để khi ngắt điện thiết bị nâng không làm tắt đèn.
    13. Người điều khiển thiết bị di chuyển, hạ tải phải nắm vững :
    - Cách xác định chất lượng, sự phù hợp của cáp và tiêu chuẩn loại bỏ cáp.
    - Trọng tải được phép nâng và cách ước tính trọng lượng của tải.
    - Cách kiểm tra hoạt động của các cơ cấu và thiết bị an toàn.
    - Cách kiểm tra hoạt động của phanh và cách điều chỉnh phanh.
    - Khái niệm về độ ổn định và các yếu tố có ảnh hưởng đến nó ( mối quan hệ giữa sự thay đổi tải trọng và tầm với, tốc độ gió nguy hiểm.v.v...). 
    - Cách xác định vùng nguy hiểm của thiết bị nâng.
    - Cách xác định sự cố xảy ra.
    14. Người móc tải phải biết :
    - Trọng tải mà cần trục được phép nâng, trọng tải của cần trục tương ứng với tầm với.
    - Chọn cáp, xích buộc phù hợp với trọng lượng và kích thướt của tải.
    - Xác định chất lượng cáp, xích, móc tải.
    - Cách buộc và treo tải lên móc.
    - Qui định tín hiệu trao đổi với người điều khiển thiết bị nâng khi phải kiêm nhiệm vai trò tín hiệu viên.
    - Ước tính trọng lượng của tải.
    - Vùng nguy hiểm của thiết bị nâng.
    15. Nghiêm cấm :
    - Lên xuống thiết bị nâng khi nó đang di chuyển.
    - Nâng tải trọng trong tình trạng chưa ổn định hoặc chỉ móc lên một bên của móc kép.
    - Nâng hạ tải, di chuyển tải khi có người đang đứng trên tải (để cân bằng hay sửa chữa lại dây buộc).
    - Nâng tải đang bị vùi dưới đất, bị các vật khác đè lên, tải đang liên kết với các vật khác bằng bu lông hoặc liên kết với bê tông.
    - Kéo lê tải trên mặt đất, mặt sàn, trên đường ray (khi cáp nâng tải xiên), vừa nâng vừa quay hoặc di chuyển tải nếu hồ sơ kỹ thuật của nhà chế tạo không cho phép làm điều đó, di chuyển ngang tải khi tải nằm cao hơn chướng ngại vật nhỏ hơn 500mm.
    - Dùng móc để gỡ cáp, xích đang bị tải đè lên.
    - Xoay và điều chỉnh các tải dài và cồng kềnh khi nâng chuyển và hạ tải mà không có các công cụ chuyên dùng thích hợp. (Chỉ được phép điều chỉnh tải khi nó cách sàn khoảng 200mm và cách người thực hiện không ít hơn l m).
    - Đưa tải lên xe khi người lái chưa ra khỏi ca-bin, qua lỗ cửa hoặc ban công khi không có sàn nhận tải.
    16. Khi xem xét kiểm tra, sửa chữa và điều chỉnh các cơ cấu, thiết bị điện hoặc xem xét sửa chữa kết cấu kim loại phải ngắt cầu dao dẫn điện hoặc tắt máy (đối với các kiểu dẫn động không phải bằng điện ).
    17. Khi tạm ngừg việc không cho phép treo tải lơ lửng. Kết thúc công việc phải tắt máy và rút móc tải lên cao khỏi không gian có người và các thiết bị khác hoạt động . Thu dọn nơi làm việc gọn gàng, làm vệ sinh , ghi sổ nhật ký ca rồi ký tên trước khi giao cho người của ca sau.

8. Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và phương pháp sơ cứu tại nơi làm việc

       I- Phương tiện bảo vệ cá nhân 
1. Phân loại phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động 
	Nguồn gây độc 
	Loại phương tiện 

	Khí, khói, bụi bay 
	- Phương tiện bảo vệ đường hô hấp (mặt nạ phòng độc, chống bụi, dưỡng khí, máy tạo khí, hô hấp); 
- Găng tay, ủng, quần áo bảo hộ. 

	Nhiệt 
	Màng (áo) cách nhiệt; màng (áo) chịu nhiệt. 

	Axít lỏng... 
	Mũ, găng tay, kính, ủng, áo (kem) bảo hộ. 

	Tia độc hại 
	Kính bảo hộ. 

	Tiếng ồn 
	Nút bịt lỗ tai, bịt tai. 

	Chấn động (rung) 
	Găng chống rung. 

	Thiếu ô xy 
	Máy hô hấp không khí (ô xy, mặt nạ dưỡng khí). 


2. Tác dụng của phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động  

- Mũ bảo hộ: Có nhiều loại và là phương tiện ngăn ngừa nguy hiểm phát sinh do vật rơi, văng; bảo vệ khi bị ngã, phòng chống điện giật, phòng chống cuốn tóc vào máy. 

- Thắt lưng an toàn: Là phương tiện ngăn ngừa nguy hiểm do rơi, té khi làm việc trên cao. 

- Giầy an toàn: Là phương tiện bảo vệ chân, ngón chân tránh khỏi vật rơi, va đập, vật sắc đồng thời ngăn ngừa điện mưa sát, hở điện. 

- Kính bảo hộ: Là phương tiện ngăn ngừa tổn thương cho mắt do vật văng, bắn, do chất độc, tia độc hại gây ra. 

- Găng tay an toàn: Có nhiều loại và là phương tiện bảo vệ người lao động tránh khỏi các tia lửa phát ra trong khi hàn, là phương tiện chống điện giật, chống rung, chống thấm nước, chống ăn mòn đối với da tay... 

- Mặt nạ bảo hộ: Là phương tiện bảo vệ mắt và mặt tránh khỏi nguy hiểm do tia lửa hàn, vật sắc, hoặc các tia độc hại. 

- Mặt nạ chống bụi: Là phương tiện bảo vệ tránh để bụi thông qua đường hô hấp thâm nhập vào cơ thể. 

- Mặt nạ phòng độc: Là phương tiện bảo vệ chống sự thâm nhập của khí độc, hơi độc... vào cơ thể người. 

- Nút lỗ tai và bịt tai: Là phương tiện bảo vệ tai, thính giác chống lại tiếng ồn. 

- Mặt nạ dưỡng khí: Là phương tiện ngăn ngừa nguy hiểm do thiếu ô xy. 

- áo chống nhiệt: Là phương tiện phòng ngừa bỏng, tăng thân nhiệt trong môi trường nóng. 

          3. Các quy tắc lựa chọn, sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động 

- Chọn và sử dụng dụng cụ bảo hộ lao động thích hợp với công việc; 

- Luôn bảo quản để dễ sử dụng và giữ gìn sạch sẽ; 

- Chuẩn bị phương tiện bảo vệ cá nhân (tránh lây bệnh truyền nhiễm); 

- Đưa việc sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân trở thành nề nếp sinh hoạt. 
 

II- Các phương pháp sơ cứu khẩn cấp 
1. Phương pháp sơ cứu khẩn cấp 

Là phương pháp cấp cứu tạm thời ban đầu nhằm cứu hộ sinh mệnh và tránh tai biến khi người lao động bị nhiễm độc hoặc bị tai nạn mà chưa có sự chăm sóc của bác sỹ. 

2. Nguyên tắc ứng cứu khẩn cấp 

- Kiểm tra hiện trường: 

+ Khi có sự cố xảy ra, trước hết kiểm tra xem có những nguy hiểm do dây điện bị đứt, hoá chất độc, vật rơi... hay không; 

+ Kiểm tra xem nạn nhân có bị chảy máu, gẫy xương, nôn hay không; 

+ Kiểm tra xem nạn nhân có còn tỉnh táo, còn thở, mạch còn đập hay không. 

3. Các tai nạn và phương pháp sơ cứu 

- Ra máu nhiều 

Hiện tượng ra máu nhiều làm giảm lượng máu lưu thông trong mạch và làm giảm lượng ô xy trong các cơ quan của cơ thể và gây ra hiện tượng sốc do thiếu máu; do đó trước tiên cần cầm máu cho nạn nhân. 

(1)- Dùng bông hoặc gạc sạch. 

(2)- Nâng tay hoặc chân bị thương cao hơn so với tim. 

(3)- Dùng băng để buộc chặt vết thương, chú ý không buộc quá chặt. 

* Khi sử dụng phương pháp cầm máu trực tiếp không có hiệu quả thì nên sử dụng nẹp cầm máu. 

- Đứt: vết thương do dao... vật sắc, nhọn gây ra 

Dùng khăn tay, gạc giữ gịt vết thương một lúc để cầm máu. 

(1)- Khi vết thương bị bẩn do đất hoặc dầu, cần rửa sạch bằng xà phòng và nước sạch. 

(2)- Dùng thuốc sát trùng làm sạch vết thương; đặt gạc và cuốn chặt bằng băng để cầm máu. 

- Bỏng do nhiệt 

Mức độ nghiêm trọng tuỳ thuộc vào vùng bị bỏng, mức độ bỏng, vùng xung quanh; mức độ phá huỷ tuỳ thuộc vào nhiệt độ và thời gian tiếp xúc. 

(1)- Làm mát xung quanh vết bỏng bằng nước lạnh, đá. 

Bị bỏng khi đang mặc quần áo thì không cởi quần áo mà làm lạnh trên quần áo sau đó dùng gạc để băng vết thương. 

Việc băng bó vết thương làm giảm biến chứng, chống nhiễm trùng và giảm đau. 

(2)- Để nguyên không cậy bọng nước, không thoa kem, dầu bôi lên vết thương. 

* Trong trường hợp vùng bị bỏng chiếm trên 30% cơ thể cần chuyển ngay nạn nhân đi bệnh viện. 

- Bỏng do hoá chất 

Là sự phá huỷ da, niêm mạc của các chất hoá học như a xít, kiềm... Mức độ thương tật phụ thuộc vào nồng độ, lượng, thời gian tiếp xúc, nhiệt độ. 

(1)- Rửa nhiều bằng nước đang chảy. Tuy nhiên cần chú ý nhiệt phát sinh do phản ứng với nước của hydrogen fluoride, phốt pho, magnesium natrium, hợp kim calcium. 

- Khi bị bắn vào mắt: 

Các chất hoá học bắn vào mắt rất nguy hiểm và có thể dẫn đến mù; nếu có thể, rửa mắt kỹ bằng nước sạch và cho người bị nạn đi bác sỹ nhãn khoa. 

- Khi uống nhầm phải chất hoá học: 

Các chất hoá học gây bỏng da và có thể gây tổn thương cho niêm mạc của bộ máy tiêu hoá. Khi uống nhầm a xít thì uống thật nhiều nước để thổ hết chất độc; khi uống nhầm kiềm thì uống dấm, sữa hoặc nước để thổ hết chất độc. 

- Điện giật 

(1)- Trước hết cắt điện nguồn. Trong trường hợp không ngắt được điện nguồn thì dùng găng tay cao su, ủng cao su, tất vải khô hoặc đứng lên ván gỗ khô và dùng dụng cụ cách điện như gậy gỗ tách nạn nhân ra khỏi dây điện. 

(2)- Sau khi cách ly, đưa nạn nhân vào nơi yên tĩnh để nạn nhân ngồi và kiểm tra độ tỉnh táo. 

(3)- Khi nạn nhân bị mê man, kiểm tra mạch đập và hô hấp, nếu nạn nhân không còn thở thì làm hô hấp nhân tạo, khi mạch đập dừng thì kết hợp hô hấp và ép tim ngoài lồng ngực. 

(4)- Khi nạn nhân còn tỉnh táo, để nạn nhân ngồi nghỉ ở trạng thái thoải mái. 

* Có những trường hợp điện giật làm bỏng các bộ phận bên trong cơ thể mặc dù nạn nhân có vẻ còn tỉnh táo. Nhưng cần phải có chẩn đoán của bác sỹ. 

- Gẫy xương 

Cần gá nẹp đề phòng xương gẫy đâm vào mạch máu hoặc dây thần kinh; nẹp này làm giảm đau, giúp nạn nhân thuận tiện khi đi lại và chuyên chở nạn nhân. 

(1)- Trước hết phải điều trị vết thương; khi có máu ra phải cầm máu. Khi có mảnh xương vụn nhô ra, cần khử trùng cho vết thương, để miếng gạc dày, sạch lên vết thương và dùng băng đàn hồi băng cầm máu; tránh dùng dây và băng thường để buộc. 

(2)- Lấy miếng đệm hoặc giấy đệm để làm nẹp và cuốn nhẹ để cố định. Nếu có khe hở thì dùng khăn mùi xoa để chèn. Điều quan trọng là nẹp phải đủ độ chắc, dài; thông thường nên bó cả hai khớp xương kèm vùng bị gẫy. 

* Các cách băng bó vết thương theo từng bộ phận của cơ thể: 

Xương tay trên 

Xương cẳng tay 

Ngón tay 

Xương bắp đùi .
9. Những thông tin liên quan
I- Các cơ quan chức năng liên quan đến công tác an toàn - vệ sinh lao động
1. Vụ Bảo hộ lao động - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Số 12 Ngô Quyền, Hà Nội. 
- Điện thoại: 04-8269538-8269540
- Fax: 04-8248036
- Email:vubhld@netnam.org.vn
2. Vụ Y-tế dự phòng - Bộ Y-tế
- Số 138 A, Giảng Võ, Hà Nội
- Điện thoại: 04-8460347
- Fax: 04-8460507
- Email: hongtu@netnam.org.vn
3. Viện Y học lao động và vệ sinh môi trường - Bộ Y-tế
- Số 1B Yersine, Hà Nội
- Điện thoại: 04-9715947; 9714361
- Fax: 04-8212894
- Email: IN:nnga@fpt.vn
4. Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
- Số 216, Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: 04-8223010-9424028.
- Fax: 04-8246752
- Email: IN:nilp@netnam.org.vn
5. Bảo hiểm xã hội Việt Nam (về việc chi trả bảo hiểm xã hội khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) 
- Số 7, Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại : 04-9344165
6. Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam 
- Số 9, Đào Duy Anh, Hà Nội
- Điện thoại: 04.5742025-5742022
- Fax: 04-8256446
7. Trung tâm Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Hội đồng Liên minh các hợp tác xã Việt Nam 
- Số 68A, Giảng Võ, Hà Nội
- Điện thoại: 04.8430369-8437529.
- Fax: 04-8236382
- Email: ntq-nedcen@hn.vnn.vn
II- Những ngày nghỉ lễ, nghỉ tết hàng năm được hưởng lương (8 ngày)
- Tết dương lịch 01 tháng 01.
- Tết âm lịch vào các ngày 30 tháng Chạp và 01, 02, 03 tháng Giêng âm lịch. 
- Ngày Chiến thắng 30 tháng 4 và ngày Quốc tế lao động 01 tháng 5. 
- Ngày Quốc khánh 02 tháng 9.
III- Ngày nghỉ hàng năm có hưởng lương
- Nghỉ hàng năm quy định chung cho mọi người lao động là 12 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ hàng tuần, nghỉ lễ, tết có xen vào trong thời gian nghỉ hàng năm). 
- Người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được nghỉ hàng năm 14 ngày làm việc.
- Người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được nghỉ hàng năm 16 ngày làm việc.
Ngoài những ngày nghỉ hàng năm theo luật định, người lao động có thời gian làm việc lâu năm tại doanh nghiệp thì cứ 5 năm thâm niên làm việc được cộng thêm một ngày nghỉ hàng năm.

Phaùt haønh bôûi :                                     Site Manager                -----------------------                ---------------

Soaïn thaûo bôûi :                                     Safety                             -----------------------                ---------------

Kieåm tra bôûi  :

              Safety   
                     -----------------------                --------------        Name                                                                         Org- Unit                                                    Signature                                          Date
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